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1 Điều tra giám sát đa dạng loài động vật
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ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN ĐỘNG THỰC VẬT 
A. VỊ TRÍ MÔN HỌC


- Môn đa dạng sinh học và bảo tồn động thực vật là môn học cơ sở của chuyên ngành Kiểm lâm (quản lý bảo vệ tài nguyên rừng)


- Khi học những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học và bảo tồn động thực vật sẽ giúp người làm công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong việc quản lý, bảo tồn, xây dựng, phát triển rừng bền vững.


- Môn học có quan hệ chặt chẽ với các môn học: sinh vật rừng, điều tra quy hoạch rừng, sinh thái rừng, kỹ thuật lâm sinh …

B. MỤC ĐÍCH


Môn học nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học.
C. YÊU CẦU


- Nắm được một số khái niệm về đa dạng sinh học và bảo tồn động thực vật.


- Biết được kế hoạch điều tra giám sát nguồn tài nguyên động thực vật và dự án bảo tồn động thực vật.


- Biết tuyên truyền vận động người dân có ý thức trách nhiệm trong bảo tồn đa dạng sinh học.

D. NỘI DUNG
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2. Nội dung chương trình
PHẦN I: LÝ THUYẾT
BÀI MỞ ĐẦU
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giúp học sinh nắm được vị trí, vai trò, tính chất, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học.
2. Yêu cầu


- Học sinh xác định được vai trò của môn học ĐDSH


- Biết được vị trí môn học và tính chất môn học


- Hình dung được nội dung chính của môn học, và phương pháp nghiên cứu học tập 

B. NỘI DUNG

1. Vai trò của môn học ĐDSH và bảo tồn động thực vật


- Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người


- Đa dạng sinh học đã và đang bị suy thoái nghiêm trọng


- Đa dạng bảo tồn sinh học là một nội dung cơ bản trong phát triển bền vững của mọi quốc gia.

- Việt nam đã có nhiều chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học


- Kiến thức, kỹ năng và thái độ về bảo tồn đa dạng sinh học chưa được trang bị một cách đầy đủ


- Nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào tạo về đa dạng sinh học.

2 Ví trí, tính chất của môn học


- Môn học có quan hệ chặt chẽ với các môn học cơ sở chuyên ngành như: Sinh vật rừng , quản lý bảo vệ rừng, sinh thái rừng, đo đạc, Điều tra rừng, Sinh học, Di truyền, giống cây rừng, pháp luật,…

- Môn học được nghiên cứu sau khi học sinh đã được nghiên cứu các môn học như: Sinh thái rừng, sinh vật rừng, Sử dụng đất và phân bón, Kỹ thuật lâm sinh, Sinh học, Bảo vệ môi trường,…

- Môn học này giúp học sinh học tốt các môn như: Nông lâm kết hợp, quản lý bảo vệ rừng, nghiệp vụ hành chính kiểm lâm, Khuyến nông lâm,…


- Cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết về đa dạng sinh học và quản lý bảo tồn đa dạng sinh học để họ có khả năng vận dụng vào việc quản lý và phát triển bền vững tài nguyên rừng.
3. Nội dung và phương pháp học tập


3.1. Nội dung


Môn học có 2 phần: phần lý thuyết và phần thực hành. Sau khi kết thúc môn học, học sinh được thực tập giáo trình 01 tuần.

3.1.1.Phần Lý thuyết: gồm có 01 bài mở đầu và 3 chương


Bài mở đầu: Giới thiệu chung về môn đa dạng sinh học

Chương 1: Đa dạng sinh học

Chương này nghiên cứu về: khái niệm, giá trị của ĐDSH và suy thoái đa dạng sinh học, sự cần thiết phải bảo tồn.

Chương 2: Điều tra, giám sát tài nguyên động, thực vật rừng
· Lập kế hoạch điều tra, giám sát

· Phương pháp điều tra, giám sát

Chương 3: Quản lý bảo tồn động thực vật rừng Việt Nam
· Nguyên lý về bảo tồn đa dạng sinh học

· Các phương pháp bảo tồn đa dạng sinh học.

3.1.2.Phần thực hành

Gồm có 3 bài: Điều tra, khảo sát đánh giá tình hình tác động của con người đến tài nguyên động, thực vật; ĐT, giám sát thực vật rừng; ĐT, giám sát động vật rừng.

3.2. Phương pháp

* Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Học sinh vận dụng, thừa kế, dựa trên nền tảng kiến thức từ các môn học cơ sở và liên hệ chặt chẽ với các môn học chuyên môn

Nghiên cứu các tài liệu chuyên môn liên quan: tạp chí nông lâm nghiệp, Sinh học phân tử, công báo, pháp luật,... các báo cáo khoa học liên quan
Nghiên cứu các tài liệu dạng điện tử 

* Phương pháp trao đổi thảo luận

- Học sinh đóng vai trò là người học trung tâm: trao đổi, thảo luận, lĩnh hội những kiến thức liên quan từ phía người hướng dẫn (giáo viên, chuyên viên kỹ thuật, nhân viên bảo tồn ĐDSH, cán bộ làm công tác bảo tồn đa dạng sinh học)

- Trong nghiên cứu, học sinh chủ động trao đổi thảo luận theo nhóm học viên theo phương pháp chậu cá, đóng vai, Filip,

* Phương pháp tình huống giả định
* Phương pháp báo cáo chuyên đề

* Phương pháp khảo sát thực tế:
 Phương pháp này được sử dụng trong quá trình thực hành, thực tập.
CHƯƠNG 1

ĐA DẠNG SINH HỌC

Tổng số tiết: 14 tiết trong đó 9 tiết lý thuyết + 5 tiết thực hành
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích


Nghiên cứu chương này giúp học sinh: Biết được ĐDSH, các nhân tố ảnh hưởng đến ĐDSH, đa dạng sinh học ở Việt Nam, giá trị của đa dạng sinh học và giá trị của hệ động, thực vật Việt Nam, và phân tích được tính cấp thiết phải bảo tồn đa dạng sinh học.
2. Yêu cầu


Sau khi nghiên cứu song chương học, học sinh cần nắm được


- Biết được đa dạng sinh học ở từng cấp độ.


- Nắm vững được giá trị của ĐDSH nói chung và giá trị của hệ động, thực vật của Việt Nam.


- Tìm hiều được đa dạng sinh học của Việt Nam.

- Phân tích được sự cấp thiết phải bảo tồn đa dạng sinh học.

B. NỘI DUNG

I. KHÁI NIỆM ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐDSH

1. Khái niệm đa dạng sinh học

Theo quan niệm của quỹ quốc tê về bảo vệ thiên nhiên WWF, 1989: “Đa dạng sinh học là sự phồn thịnh của sự sống trên trái đất, là hàng triệu loài thực vật, động vật và vi sinh vật, là những gen chứa đựng  trong  các  loài  và  là  những  hệ  sinh  thái  vô  cùng  phức  tạp  cùng  tồn  tại  trong  môi trường”. Do vậy, đa dạng sinh học bao gồm 3 cấp độ: đa dạng gen, đa dạng loài và đa dạng hệ sinh thái
Theo Công ước về Đa dạng Sinh học thì “Đa dạng sinh học là sự phong phú của mọi cơ thể sống có từ tất cả các nguồn trong các hệ sinh thái trên cạn, ở biển và các hệ sinh thái dưới nước khác, và mọi tổ hợp sinh thái mà chúng tạo nên;” ĐDSH bao gồm sự đa dạng trong loài (đa dạng di truyền hay còn gọi là đa dạng gen), giữa các loài (đa dạng loài), và các hệ sinh thái (đa dạng hệ sinh thái).
Theo chiến lược Đa dạng sinh học toàn cầu thì đa dạng sinh học là “toàn bộ các gen, loài và các hệ sinh thái trong một khu vực”
Đa dạng trong loài là đa dạng di truyền, đa dạng giữa các loài là đa dạng loài và đa dạng của các hệ sinh thái là đa dạng sinh thái.
1.1. Đa dạng về di truyền

- Khái niệm: Đa dạng di truyền hay còn gọi là đa dạng gene, chỉ sự phong phú về gene và sự khác nhau số lượng của các gen, bộ gen trong mỗi quần thể và giữa các cá thể. 
Ví dụ:  ở người  2n = 46,  ở ruồi dấm 2n = 8

+ Sự đa dạng về di truyền trong loài thường bị ảnh hưởng bởi những tập tính sinh sản của các các thể trong quần thể. Một quần thể chỉ có thể có một vài cá thể, những cũng có quần thể có hàng triệu các thể. Các các thể trong cùng một quần thể thường có kiểu gen khác nhau. Sự khác nhau về kiểu hình giữa các cá thể là do có sự tương tác giữa các kiểu gen khác nhau với môi trường.

+ Sự khác biệt về Gene tạo điều kiện cho các loài thích ứng với sự thay đổi của môi trường. Thực tế cho thấy, các loài quý hiếm, phân bố hẹp thường đơn điệu về kiểu gen so với các loài phổ biến, phân bố rộng; những loài như vậy thường rất nhạy cảm với sự biến đổi của môi trường và hậu quả là dễ bị tuyệt chủng.

- Điều kiện: Nghiên cứu về đa dạng gen đòi hỏi nhiều thời gian, thiết bị, tài chính, kỹ thuật và hiểu biết về đa dạng gen trên thế giới còn ít. 
- Ý nghĩa: Đa dạng di truyền có tầm quan trọng đối với bất kỳ một loài sinh vật nào để duy trì khả năng sinh sản hữu thụ, tính bền vững và khả năng thích nghi của các cá thể trong loài với các điều kiện sống luôn biến đổi.

- Bản chất và nguồn gốc của đa dạng di truyền
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+ Đa dạng di truyền được hiểu là những biến dị trong cấu trúc di truyền của các cá thể bên trong hoặc giữa các loài; những biến dị di truyền bên trong hoặc giữa các quần thể. Đa dạng di truyền, phân tử và trao đổi chất có phần trùng nhau. 

+ Gen là đơn vị di truyền, một đoạn của vật chất di truyền qui định sự di truyền của tính trạng. Các gen chủ yếu nằm dọc theo nhiễm sắc thể ở trong nhân tế bào. Mỗi gen chiếm một vị trí xác định trên nhiễm sắc thể gọi là locut. Gen có thể tồn tại ở nhiều dạng gọi là alen. Vật chất di truyền là axít deoxyribonucleic, viết tắt là AND, phân tử lòng cốt của nhiễn sắc thể. Trên mỗi nhiễm sắc thể chỉ có một sợi AND đơn, mảnh, dài và liên tục tạo nên gen  phải là một phần của  phân  tử đó. AND lại là một chuỗi gồm các đơn vị gọi là nucleotit. Mỗi gen gồm nhiều  nucleotit.  Có  bốn  loại  nucleotit  mang  bốn  bazơ  nitơ  khác nhau: adenin (A), guamin (G), cytosin (C) và tymin (T). Trình tự sắp xếp của chúng trong gen quyết định đặc tính của gen. Các gen biểu hiện hiệu quả thông qua các phân tử do chúng sinh ra là ARN (trong quá trình phiên mã) và protein (trong quá trình dịch mã). Từ các mã số đơn giản chứa đựng trong thứ tự của 4 loại nucleotit đã tạo nên các dạng sống phức tạp và đa dạng trên thế giới.

- Đánh giá đa dạng di truyền, việc đánh giá đa dạng di truyền là rất hữu ích cho việc nghiên cứu hai nhóm vấn đề. Một là việc thử nghiệm các lý thuyết về bản chất của các tác động lên các biến thể của gen, nguyên liệu trong tiến hoá. Có rất nhiều lý thuyết toán học và xác suất thống kê được sử dụng trong nghiên cứu di truyền quần thể, đã được đặt nền móng từ năm 1930. Hiện tại, với sự tiến bộ của kỹ thuật AND, chúng ta đã có đủ các công cụ đủ mạnh để kiểm định một cách nghiêm ngặt các lý thuyết này và sự phức tạp của  chúng. Một vấn đề khác là các phương pháp đánh giá đa dạng di truyền như một công cụ để tìm hiểu về mối quan hệ giữa các sinh vật, sự đa dạng cũng như khác nhau giữa chúng. Vấn đề đặt ra là cần thiết phải có sự kết nối giữa hai vấn đề trên.

- ĐDSH ở mức độ di truyền và dưới tế bào

+ Đa dạng di truyền (ĐDDT) là đa dạng ở cấp độ phân tử và đa dạng trao đổi chất. ĐDDT thường không được quan tâm nghiên cứu đúng mức mặc dù các loại đa dạng này chính là nền tảng cho sự đa dạng của sinh giới, không phải chỉ ở hiện tại mà từ quá khứ xa xưa và sẽ vẫn là như vậy trong tương lai. Sự đa dạng sinh học dù trong phạm vi một loài hay giữa các loài và các hệ sinh thái với nhau thì cũng đều xuất phát từ ba loại đa dạng này.

+ Đa dạng di truyền cung cấp những sự khác nhau cốt lõi quyết định các dạng chính của sự sống. ĐDDT đặc biệt quan trọng khi mà các đặc điểm cấu trúc hình thái quan sát được không cung cấp những bằng chứng đáng tin cậy có tác dụng định hướng phân loại. Sự đa dạng di truyền là bằng chứng không chỉ cho sự phân loại sâu sắc nhất của sinh giới mà còn cho sự tồn tại  những đặc tính chung, được thể hiện xuyên suốt các đặc tính sai khác lớn về mặt phân loại. Những đặc tính di truyền như vậy nói lên sự liên quan lẫn nhau của tất cả các dạng sống. Đa dạng di truyền là nhân tố quyết định cuối cùng sự phân chia cũng như mối liên quan giữa các dạng sống. Bên cạnh đó, đa dạng di truyền và đa dạng trao đổi chất là đặc biệt quan trọng để hiểu được lịch sử, quá trình tiến hoá và các đặc tính phân loại đặc trưng của sự sống. Vật chất di truyền chính là cơ sở cho sự hình thành sự đa dạng sinh học trong tương lai.

+ Chính các gen đã tạo nên tính đa dạng về di truyền. Một gen kiểm soát sự biểu hiện và phát triển của một tính trạng nhất định của một sinh vật. Sự biểu hiện cụ thể của tính trạng sẽ biến đổi đa dạng (ví dụ màu tóc hay màu mắt của người) và mỗi một dạng của gen quy định một dạng biểu hiện cụ thể như vậy được gọi là một alen. Do vậy sự thể hiện của một gen trong một sinh vật sẽ ở dạng một alen trong tập hợp nhiều các alen của gen đó. Các gen được cấu trúc từ axit đê-ô-xy-ri-bô-nu-clê-ích (ADN), một phân tử dạng mạch thẳng giống như một cái thang xoắn, đó là cấu trúc chuỗi xoắn kép như đã biết. Các “bậc” của cái thang này được cấu trúc bởi các phân tử gọi là các bazơ nu-clê-ô-tít, và cứ hai bazơ liên kết với nhau thì cấu thành nên một bậc thang. Có bốn loại bazơ khác nhau: Xýtưtô-zin, Gu-a-nin, Thy-min  và  A-đê-nin;  chúng  kết  cặp  với  nhau  để  tạo  nên  cấu  trúc  các  “bậc”  của  thang ADN, Xýtưtô-zin liên kết với Gu-a-nin, A-đê-nin với Thy-min. Mỗi nhóm ba cặp bazơ thì làm thành một “bộ ba” và mỗi “bộ ba” như vậy là trình tự mã hoá cho một axit amin. Có tất cả 64 tổ hợp các “bộ ba” mã hoá, nhiều hơn số lượng cần thiết để mã hoá cho 20 axit amin (chung cho tất cả các sinh vật). Do đó, sự đa dạng về mã di truyền là một hệ thống bắt đầu từ trình tự của mỗi “nấc thang” trong phân   tử ADN, sau đó đến trình tự của các “bộ ba”, rồi đến trật tự sắp xếp và chiều dài của các chuỗi “bộ ba”, cuối cùng đến các alen tương ứng và số lượng vật chất di truyền trong các sinh vật khác nhau. Ngoài ra bên cạnh các gen hoạt động còn có các đoạn ADN hoàn toàn không có chức năng gì cả.

- Từ trên có thể thấy sự đa dạng di truyền, kể cả chỉ trong nội bộ một loài, lớn đến nỗi lượng thông tin di truyền còn nhiều hơn cả số lượng tất cả các cá thể của loài. Đánh giá sự đa dạng di truyền hiện đang là một lĩnh vực nghiên cứu phát triển mạnh. Bảng 6 tóm tắt các phương pháp và tiêu chí đánh giá sự đa dạng di truyền.

1.2. Đa dạng về loài

a. Loài và phân loại học
- Theo E.O.Wilson, Loài là tập hợp các sinh vật có thể giao phối tự nhiên để sinh ra thế hệ hữu thụ. Một loài là một nhóm sinh vật có những đặc điểm di truyền riêng biệt và chiếm một khu vực địa lý nhất định. Các cá thể trong một loài thường không tự do giao phối với các cá thể của loài khác. Điều này được quy định bởi nhiều yếu tố, bao gồm sự khác biệt về gen, các tập tính, nhu cầu sinh học cũng như khu vực địa lý sinh sống. 

- Các cá thể trong loài có vật chất di truyền “tương đối” giốngnhau. Các cá thể trong loài chứa toàn bộ thông tin di truyền của loài. 

- Phân loại học là khoa học nghiên cứu và sắp xếp các cơ thể sống. Mục đích của phân loại học hiện đại là thiết lập hệ thống về phân loại mà nó phản ánh sự tiến hoá của các nhóm loài từ tổ tiên của nó. Bằng cách xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài, các nhà phân loại học giúp các nhà bảo tồn sinh học xác định loài hoặc nhóm loài có thể tiến hoá theo một con đường duy nhất hoặc theo một cách đặc biệt của nhứng nỗ lực bảo tồn.
- Nguyên tắc phân loại học hiện đại: đơn vị phân loại (Taxon), các loài (Species) giống nhau được xếp vào cùng một giống (Genus), các giống có quan hệ họ hàng được xếp vào họ (Family), các họ gần giống nhau được xếp vào cùng một Bộ (Order), các bộ giống nhau được xếp vào một lớp (Class), các lớp giống nhau được xếp vào ngành (Phylum), các ngành giống nhau được xếp vào giới (Kingdom).

- Cách đặt tên loài: tên được đặt theo hệ thống kép, gồm 2 từ, tư đứng trước chỉ về giống, chữ cái đâud tiên được viết hoa, từ đi sau chỉ về loài, viết thường. Trong nghiên cứu, tên môt loài đầy đủ ngoài tên giống, loài thì cong kèm theo tên của tác giả đặt tên cho laòi đó và năm định tên.
b. Đa dạng loài

Đa dạng loài là phạm trù chỉ mức độ phong phú về số lượng loài hoặc số lượng các phân loài (loài phụ) trên quả đất, ở một vùng địa lý, trong một quốc gia hay một sinh cảnh nhất định.

Đa dạng loài hoàn toàn bao trùm tính đa dạng di truyền và nó thường được coi là quan trọng nhất khi đề cập đến tính đa dạng sinh học.

Hiện nay có khoảng trên 1,4 triệu loài sinh vật đã được mô tả và dự đoán có thể có từ 5 triệu đến 30 triệu loài sinh vật trên quả đất (Wilson, 1988). Hiện nay mới chỉ mô tả được khoảng 3 – 5% tổng số các loài sinh vật.

Bảng 01. Số loài sinh vật đã được mô tả trên thế giới (theo Wilson, 1988)

	Nhóm
	Số loài đã mô tả
	Nhóm
	Số loài đã mô tả

	Virus
	1.000
	Động vật đơn bào
	30.8000

	Thực vật đơn bào
	4.760
	Côn trùng
	751.000

	Nấm
	70.000
	ĐV Không XS khác
	238.761

	Tảo
	26.900
	ĐV có XS bậc thấp
	1.273

	Địa y
	18.000
	Các
	19.056

	Rêu
	22.000
	Echs nhái
	4.184

	Dương xỉ
	12.000
	Bó sát
	6.300

	Hạt trần
	750
	Chim
	9.040

	Hạt  kín
	250.000
	Thú
	4.629

	
	405.410
	
	1.065.043

	 Tổng cộng: 1.470.453 loài


(nguồn Phạm Nhật, 2002)
ành phần đa dạng sinh học của trái đất
	 Nhóm sinh vật
	Số lượng loài đã được miêu tả (%)
	Số lượng loài ước tính (%)*

	Động vật chân khớp
	1,065,000 (61%)
	8,900,000 (65%)

	Thực vật ở cạn
	270,000 (15%)
	320,000 (2%)

	Protoctists
	80,000 (5%)
	600,000 (4%)

	Nấm
	72,000 (4%)
	1,500,000 (11%)

	Thân mềm
	70,000 (4%)
	200,000 (1%)

	Động vật có dây sống
	45,000 (3%)
	50,000 (<1%)

	Giun tròn
	25,000 (1%)
	400,000 (3%)

	Vi khuẩn
	4,000 (<1%)
	1,000,000 (7%)

	Vi rut
	4,000 (<1%)
	400,000 (3%)

	Nhóm khác
	115,00 (7%)
	250,000 (2%)

	Tổng số
	1,750,000 (100%)
	13,620,000 (98%)


Ước tính về các loài vẫn đang được ước tính lại .

Cho đến nay mới chỉ mô tả được khoảng 3 – 5% tổng số các loài sinh vật ước tính có trên trái đất.

1.3. Đa dạng về hệ sinh thái


- Hệ sinh thái là một đơn vị cấu trúc và chức năng của sinh quyển gồm: các quần xã thực vật, các quần xã động vật, các quần xã vi sinh vật, đất đai và các yếu tố khí hậu. Quần xã sinh học có mối quan hệ với môi trường vật lý tạo thành một hệ sinh thái. 

- Quần xã sinh học: được xác định bởi các loài sinh vật trong một sinh cảnh nhất định cùng các mối quan hệ qua lại giữa các cá thể trong loài và giữa các loài với nhau.

 - Đa dạng hệ sinh thái là pham trù chỉ sự phòng phú của môi trường trên cạn và dưới nước của quả đất tạo nên một số lượng lớn các hệ sinh thái khác nhau. Sự đa dạng các hệ sinh thái khác nhau. Sự đa dạng các hệ sinh thái được phản ánh bởi sự đa dạng về sinh cảnh qua mối quan hệ giữa các quần xã sinh vật và các quá trình sinh thái trong sinh quyến.

- Sự phong phú về môi trường trên cạn và dưới nước của quả đất tạo lên một số lượng lớn các hệ sinh thái. Sự đa dạng của các hệ sinh thái được phản ánh bởi sự đa dạng về sinh cảnh qua mối quan hệ giữa các quần xã  sinh vật và các quá trình sinh thái trong sinh quyển.


- Việc phân chia hệ sinh thái hay sinh cảnh trên thực tế là rất khó khăn vì ranh giới của cúng không rõ ràng. Những sinh cảnh rộng lớn trên quả đất bao gồm cả rừng nhiệt đới. những cánh đồng cỏ, đất ngập nước, rừng ngập năm, sinh cảnh biển…Những hệ sinh thái nhỏ cũng có thể xác định như là một hồ nước và thậm chí là một gốc cây.


Theo Mikos Udvardy (nguồn: Walters and Hamilton) thì trên thế giới bao gồm nhiều chỉnh thể sinh vật. Sự phân chia đó phụ thuộc vào điều kiện khí hậu và các sinh vật sống trên trái đất. Các hệ sinh thái trên trái đất:

	1. Rừng mưa nhiệt đới
	8. Đầm rêu và sa mạc

	2. Rừng mưa á nhiệt đới
	9. Sa mạc và bán sã mạc lạnh

	3. Rừng lá kim ôn đới
	10. Trảng cỏ và đồng cỏ nhiệt đới

	4. Rừng khô nhiệt đới
	11. Đồng cỏ ôn đới

	5. Rừng lá rộng ôn đới
	12. Thảm thực vật vùng núi

	6. Thạm thực vật Địa Trung hải
	13. Thảm thực vật vùng đảo

	7. Sa mạc và bán sa mạc ẩm
	14. Thảm thực vật vùng hồ


2. Các nhân tố ảnh hưởng 

2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến đa dạng di truyền

* Những nhân tố làm giảm tính đa dạng di truyền


- Lạc dòng gen (Genetic dritf)


Thường xuất hiện trong các quần thể nhỏ, có thể làm giảm kích thước, tính đa dạng của quần thể và sự suy thoái trong giao phối gần.


- Chọn lọc tự nhiên và nhân tạo (National and artificial selection)

* Những nhân tố làm tăng đa dạng di truyền


- Đột biến gen (genetic mutation)


- Sự di trú (Migration)

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến đa dạng loài


* Sự hình thành loài mới 


- Quá trình đa bội hoá ở thực vật


- Quá trình hình thành loài địa lý 

- Chọn lọc tự nhiên


- Hình thành loài mới do cách ly địa lý và cách ly sinh cảnh

- Hình thành loài mới do cách ly sinh sản


- Sự hình thành loài mới do phát tán thích nghi


* Sự tuyệt chủng

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đa dạng hệ sinh thái

- Các nhân tố phát sinh các hệ sinh thái


- Cấu trúc của hệ sinh thái


- Mối quan hệ giữa các sinh vật trong hệ sinh thái


- Ảnh hưởng của các yếu tố vật lý


- Chịu ảnh hưởng của các loài ưu thế


- Chịu ảnh hưởng của yếu tố Ổ sinh thái của loài

- Yếu tố diễn thế sinh thái  

II. GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC


Tất cả các loài sinh vật đều có một chức năng nhất định trên trái đất, chính vì vậy ĐDSH có những giá trị không thể thay thế được

1. Giá trị trực tiếp


Giá trị kinh tế trực tiếp là những giá trị của các sản phâm hoặc có nguồn gốc từ sinh vật mà con người thu lượng và sử dụng. Những giá trị này thường được tính toán dựa trên số liệu điều tra ở các điểm khai thác và đối chiếu với số liệu thống kê xuất nhập khẩu của các nước. Những giá trị kinh tế trực tiếp có thể chia làm 2 nhóm: giá trị tiêu thu, giá trị sản xuất.
1.1. Giá trị tiêu thụ


- Giá trị tiêu thụ là các sản phẩm khác nhau của giới sinh vật mà con người đã, đang và sẽ phái sử dụng cho sự tồn tại được gọi là giá trị tiêu thụ. 


- Giá trị tiêu thụ bao gồm: Nhiên liệu gỗ, củ; các nguyên liệu dược liệu; thực phẩm…


+ Đa dạng sinh học cung cấp giá trị về nguồn đạm cho con người. Trong đó, các loài động vật hoang dã đóng một vai trò rất quan trọng. 


Ví dụ: Ở nhiều vùng châu phi, thịt động vật hoang dã chiếm một tỷ lệ lớn trong các bữa ăn hàng ngày: Botswana (40%); Nigeria (20%); Zaire (75%) (Sale, 1981; Meyrs, 1988b), Ở Zairie, khoảng 1 triệu tấn thịt chuột iêu thụ hàng năm, ở Botswana khoảng 3 tấn thịt thỏ được tiêu thụ hàng năm. Trên thế giới tiêu thụ khoảng 10 triệu tấn Cá hàng năm (FAO, 1988), lượng thịt lợn rừng được tiêu thụ tương đ[ng khoảng 40 triệu USD hàng năm ở Sarawak và miện đông Malaysia (Nampus N. Sanogho, 1991), ở Việt Nam, có khoảng 200 loài động vật hoang dã có giá trịbị săn bắt, riêng các tỉnh miền Bắc săn bắt được khoảng 1.000.000 con thú lớn, nhỏ tương đương với 5.000 tấn thịt vào những tập niên 60, 70 (Đào V. Tiến, 1976). Hàng năm nước ta khai thác khoảng 1.2 – 1.3 triệu tấn cá biển (Phạm Thược, 1993)

+ Cung cấp các loại dược liệu và chế phẩm để chữa bệnh


Ví dụ: Trên thế giới có khoảng 80% dân số chủ yếu dựa vào thuốc có nguồn gốc động thực vật (Tarnsworth, 1988). Trên 500 loài thực vật được dùng làm thuốc ở Trung quốc, khoảng 2.000 loài cây dược liệu được sử dụng ở vùng Amazon (WRI/IUCN/UNEP, 1992). Việt Nam có khoảng 500 loài cây và khoảng 64 laòi động vật đã được con người sử dụng làm thuốc chữa bệnh (Đ.V. Tiến, 1976) trong những năm của thập niên 60 thế kỷ trước các địa phương miền Bắc đã thu mua khoảng 400.000 tấn xương thú rừng để nấu cao (Phạm Nhật, Đỗ Tước, 1989)

1.2. Giá trị sản xuất


-Giá trị sản xuất là giá trị được thông qua việc các sản phẩm thu lượm được từ thiên nhiên trên thị trường trong và ngoài nước


Ví dụ: Tạ Mỹ, hàng năm có ít nhất 4.5% giá trị GDP tương đương với 87 tỉ đô la thu được từ các loài hàng dã. Vào những năm cuối thập kỷ 80 thế kỷ trước, gỗ mạng lại cho con người khoảng 75 tỷ USD và đã tăng lên khoảng 100 tỷ USD trong năm 1995 (WB, 1995)


- Giá trị sản xuất lớn nhất mà ĐDSH mạng lại cho con người là việc cung cấp nguyên mậtliệu cho các ngành công nghiệp, các ngành chế biến nông lâm sản. 


- Giá trị sản xuất của Đa dạng sinh học còn được sử dụng vào phòng trừ các loài có hại cho cây trồng vật nuôi.

2. Giá trị không trực tiếp (gián tiếp)

2.1. Giá trị sinh thái
a.  Khả năng sản xuất của hệ sinh thái


Khả năng quan hợp của các loài thực vật và các loài tảo làm cho năng lượng mặt trời được cố định lại trong các tổ bào sống. Năng lượng được tích lỹ trong thực vật được con người thu lượm để sư dụng một cách trực tiếp

b.  Bảo vệ tài nguyên đất, nước


- Các quần xã sinh học đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ rừng đầu nguồn, những hệ sinh thái vùng đệm, đề phòng chống lại lũ lụt và hạn hán cũng như việc duy trì chất lượng nước 


- Lớp lá cây rơi rụng góp phần ngăn cản sức bắn phá của động năng hạt nước lên hạt đất

- Rễ cây và các vi sinh vật đất làm thông thoáng không khí trong đất, làm tăng khả năng hấp tụ, giữ nước của đất và làm giảm bớt khả năng xảy ra lũ lụt khi có mưa lớn và chúng cũng làm cho dòng cháy chậm lại đến hàng ngày, hàng tuần và sau khi mưa.


- Khi thảm thực vật bị phá huỷ do nguyên nhân nào đó thì sẽ làm cho khả năng xói mòn, lở đất, lũ quét… tăng lên về tần số và cường độ. Gây ảnh hưởng đến hàng loạt các yếu tố khác, cũng như các hoạt động đời sống của con người.


Ví dụ: Giá trị phòng chống lũ lụt của những vùng đầm lầy xung quanh Boston, Massachusetts được ước tính lên đến khoảng 72.000 USD/ha/năm (Hair, 1988)

c. Điều hoà khí hậu


Quần xã thực vật có vai trò quan trọng trong điều hoà khí hậu địa phương, khí hậu vùng và ngay cả khí hậu toàn cầu (Nobre et al., 1991; Clark, 1992).


- Trong khuôn khổ một vùng, việc khuếch tán hơi nước từ cây cối đã góp phần đưa nước quay vòng trở lại khí quyển và sau đó lại trả lại mặt nước dưới dạng mưa. Việc mất thảm thực vật tại một vùng nào đó sẽ làm suy giảm cả lượng mưa bình quân trong năm của vùng đó (Fearnside, 1990).


- Trong khuôn khổ toàn cầu, sự phát triển của cây cối gắn liền với chu trình tuần hoan cácbon – diôxit. Việc mất đi thảm thực vật dẫn đến giảm khả năng hấp thụ Cacbon – diôxit của cây cối và hậu quả là hàm lượng khí CO2 nằy tăng lên, gây hiện tượng nóng lên của khí hậu toàn cầu. Thực vật cũng là nguồn cungcấp O2 cần thiết cho cuộc sống của các loài động vật và cả con người.
c.  Phân huỷ chất thải


- Các quần xãc có khả năng phân huỷ các chất ô nhiễm như kim loại nặng, thuốc trừ sâu và các chất thải sinh hoạt khác đạng ngày càng gia tăng do các hoạt động của con người (Odum, 1993; Greeson et al., 1979). Các loài nấm và vi khuẩn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các quá trình phân huỷ này. 

- Khi những hệ sinh thái như vậy bị tổn thương hay bị suy thoái thì cần phải thay thế bằng một hệ thống nhân tạo để kiểm soát ô nhiễm, đương nhiên phải chi trả một số tiền rất lớn để làm chức năng tương tự.


Ví dụ: Vịnh New york bright rộng khoảng 5.200 km2 tại vùng cửa sông Hudson. Vịnh New york bright là nơi chôn lấp các chất thải dân dụng của thành phố New york có 20 triệu dân, nếu như vùng vịnh này bị huỷ hoại do việc xả rác thải quá mức của đô thị và do các hoạt động phát triển của cùng duyên hải thì người ta phải thiết lập một hệ thống xử lý chất thải khác thay thế kể cả việc xây dựng công trình xử lý nước thải và những bãi chôn lấp khổng lồ, những hoạt ddoongj xây cất này tốn kém ít nhất hàng chục tỷ USD.

d.  Mối quan hệ giữa các loài


- Nhiều loài có giá trị được con người khai thác, nhưng để tồn tại, những loài này phụ thuộc rất nhiều vào những loài hoang dã khác ít giá trị. 
- Nếu những những loài hoang dã ít giá trị mất đi thì sẽ dẫn đến mất mát cả những laòi có giá trị kinh tế lớn. 

Ví dụ: Một số loài thú và cá bị con người săn bắt lại có cuộc sống phụ thuộc vào các loài côn trùng và các cây hoang dã. Nếu những loài côn trung và thực vật hoang dã này mất đi thì quần thể những laòi thú và cá là nhu cầu của con người cũng mất đi.

- Một trong những mối quan hệ quan trong nhất trong quần xã sinh học là mối quan hệ giữa cây rừng, cây trồng và các sinh vật phân giải sống trong đất, phân huỷ các chất hữu cơ, cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng . Nấm, vi khuẩn phân huỷ xác động, thực vật sử dụng những chất này như năng lượng sống của chúng. Trong quá trình phân huỷ chúng giải phóng các chất khoáng vào đất để cho cây sử dụng trong quá trình sinh trưởng, phát triển. 

Ví dụ: khi vi sinh vật bị chế hết do mưa axit thì cây côi ở đó cũng không phát triển, cằn cỗi.

2.2. Giá trị văn hoá, dân tộc

a.  Dịch vụ nghỉ ngơi và du lịch sinh thái


Mục đích chính của việc nghỉ ngơi du lịch là việc hưởng thụ mà không làm ảnh hưởng đến thiên nhiên thông qua những hoạt động như đi thám hiểm, chụp ảnh, quan sát chim, câu cá (Durffus và Dearden, 1990). 


- Giá trị quy đổi ra tiền của các hạot động này đôi khi được người ta gọi là giá trị tiến ích, là giá trị rất đáng để chúng ta xem xét.


Ví dụ: 84% trong số những người dân Canada tham gia những hoạt động nghỉ ngơi, an dưỡng có liên quan đến thiên nhiên và đã phải chi phí một khoản tiền khoảng 800 triệu USD/năm (Fillon et at 1985)

- Du lịch sinh thái là một ngành công nghiệp không khói đang dần dần lớn mạnh tại rất nhiều nước đang phát triển, nó mạng lại lợi nhuận khoảng 12 tỷ USD/năm trên toàn thế giới


- Du lịch sinh thái có thể là mọt trong những biện pháp hiệu quả đối với việc bảo vệ đa dạng sinh học, nhất là khi chúng đã được tổ chức, phối hợp chặt chẽ với với chương trình quản lý và bảo tồn tổng hợp (Munn, 1992). Tuy nhiên cũng cần phải tránh việc xây dựng những cơ cở hạ tầng quá khang trang, hiện đại mà không chú ý đến việc tổ chức cho du khách quan sát những vấn đề cần thiết về bảo vệ môi trường và về những hành động tiêu cực mạng lại những hiểm hoạ cho đa dạng sinh học.
b.  Giá trị biểu tượng


- Hiện nay, việc có được các loài động thực vật quý hiếm là một trong những niềm tự hào cả những vùng đó. Quan khách, nhân dân của các nơi khac có biết đến vùng đó hay không còn phụ thuộc một phần vào các đặc trưng đó. Chính vì thế mà nhiều laòi động thực vật đã trớ thành biểu tượng của vùng


Ví dụ: tổ chức WWF đã lấy hình ảnh của Gấu trúc là Logo, Cúc phương - Việt Nam lấy hình ảnh của Voọc mông trắng làm Logo.


- Ngoài ra ở một số địa phương, vùng miền có những loài rất đặc trưng


Ví dụ: nghe đến Tre gai, người ta nghĩ về cộng đông dân cư Bắc bộ, Cồng chiên nghĩ về người dân tây nguyên, Bò tót nghĩ về người dân Tây Ban nha, 

c.  Giá trị văn hoá đạo đức


- Mặc dù những phương pháp của kinh tế môi trường tỏ ra là một hướng phát triển tốt, nhưng chũng ta có thể thấy nhưng hiệu quả của nó mới chỉ là những thay đổi chưa đáng kể.


- Nhiều nền văn hoá truyền thống đã tồn tại rất thành công với môi trường tự nhiên qua hàng ngàn năm nhừ có đạo đức xã hội khuyến khích trách nhiệm của mỗi cá nhân khi sử dụng các nguồn tài nguyên đó.


- Nếu như biện pháp kinh tế thị trường được áp dụng trước tiên nhằm bảo vệ ĐDSH thì cũng phải nói đến một biện pháp khác nữa là dựa vào những giá trị nguyên tắc đạo đức.


- những điều khẳng định sau đây dựa trên những giảtị tự có của các loài là rất quan trọng cho sinh học bảo tồn vì chúng đưa ra những nguyên nhân tại sao chúng ta phải bảo vệ sự tồn tại của tất cả các loài trong đó có cả những loài có giá trị kinh tế không cao:


+ Mỗi loài đều có quyền tồn tại


+ Tất cả các loài đều có quan hệ với nhau


+ Con người phải sống trong một giới hạn về sinh thái như những loài khác.


+ Con người phải chịu trách nhiệm như người quản lý trái đất.


+ Sự tôn trọng cuộc sống con người và sự đa dạng văn hoá phải được đặt ngang hành với sự tôn trọng đa dạng sinh học.


+ Thiên nhiên có những giá trị tinh thần và thẩm mỹ vượt xa giá trị kinh tế của nó.


+ Sự đa dạng sinh học là cốt lõi để xác định nguồn gốc sự sống.

2.3. Giá trị giáo dục và khoa học

a.  Giáo dục và khoa học


Nhiều sách giáo khoa được biên soạn và nhiều chương trình vô tuyến và phim ảnh được xây dựng về chủ đề bảo tồn thiên nhiên gắn với mực đích giáo dục và giải trí. Thêm vào đó những tài liệu về lịch sử, tự nhiên cũng được đưa vào chương trình giảng dạy trong các trường học. Những chương trình đào tạo tương tự có thể cần đến một khoản kinh phí đến hành tỷ USD mỗi năm. Một số lượng lớn các nhà khoa học chuyên ngành và những người yêu tích sinh thái học đã tham gia nhưng hoạt động quan sát tìm hiểu thiên nhiên, tìm hiểm hệ sinh thái mà không phải tiêu tốn nhiều tiềnvà không phải đòi hỏi nhiều loại dịch vụ cao cấp. Những hoạt động khoa học này mang lại lợi nhuận kinh tế cho những khu vực nơi họ tiến hành quan sát nghiên cứu, những giá trị thực sự không chỉ có vậy mà còn là khả năng nâng cao kiến thức, tăng cường tính giáo dục và tăng cường vốn sống cho con người. 

b.  Giá trị lựa chọn

- Giá trị lựa chọn của một loài là tiềm năng của chúng để cung cấp lợi ích kinh tế cho xã hội loài người trong tương lai. Để đáp ứng được điều đó, một trong các giải pháp là phải dựa vào các loài động, thực vật trước đây chưa được khai thác sử dụng. 


- Nếu như ĐDSH bị suy thoái trì trong tương lai gần, khả năng tìm kiếm và sử dụng những loài mới cho những mục đích nêu trên cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và bế tắc.

- Các cơ quan y tế, chăm sóc sức khoẻ và các công ty dược phẩm có những nỗ lực rất lớn để tìm kiếm các loài có thể cung cấp những hợp chất phòng chống và chữa bệnh cho người. 

c. Giá trị tồn tại


- Nhiều người trên thế giới đã biết tôn trọng cuộc sống hoang dã và tìm cách bảo vệ chúng. Họ coi trọng việc bảo tồn các loài hoang dã,và đã chi không ít tiền cho hoạt động này.


- Giá trị bảo tồn luôn gắn liền với quần xã sinh học của những khu vực như rừng mưa nhiệt đới, những giải San hô và nhưng khu vực có sinh cảnh đẹp. 

3. Giá trị của tài nguyên động thực vật Việt Nam
3.1. Giá trị của tài nguyên thực vật rừng

3.2. Giá trị của tài nguyên dộng vật rừng

III. ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM


Trong tàì liệu này, chúng tôi chỉ đề cập chủ yếu đến đa dạng động thực vật rừng. Còn các đang dạng khác, chỉ giới thiệu  khái lược.

1. Khu hệ động thực vật 


1.1. Khái niệm


Tuỳ theo đặc tính di truyền của thực vật và sự thích ứng của chúng với điều kiện hoàn cảnh trong thời gian dài, nhiều họ, chi, loài động thực vật có thể chung sống với nhau trong một khu vực địa lý nhất định hình thành khu vệ động thực vật. Nói cách khác: khu hệ thực vật là tổng thể các khu phân bố tự nhiên của các đơn vị phân loại thực vật trên một khu vực nhất định.

Khu hệ thực vật giới hạn trên đất nước Việt Nam là khu hệ thực vật Việt Nam.


Đặc trưng một hệ thực vật thể hiện qua lịch sử phát sinh, mức độ phòng phú của thực vật đặc biệt là các yếu tố đặc hữu của chúng.


1.2. Lịch sử hình thành


- Việt Nam nằm ở phía Đông Nam châu Á với tổng diện tích là 330.540 km2 và bờ biển dài trên 3200 km. 
- Đất nước kéo dài gần 16 vĩ tuyến, và trải rộng trên 7 kinh tuyến 

8o30’ – 23o22’ độ vĩ  Bắc
102o10’ – 109o21’ độ kinh Đông

- Biên giới: Phía Bắc giáp Trung Quốc (1150km), phía Tây giáp Lào (1650km) và Campuchia (930km), phía Đông và Nam giáp Biển Đông (3200km).

- Địa chất: Việt Nam có chung lịch sử địa chất với toàn bộ bán đảo Đông Dương và Malaixia. Nhiều ý kiến cho rằng khối Annamia ở Nam và khối Simien ở Bắc đã nổi lên từ thời đại cổ sinh, đó là thời đại phồng thịnh của các loài thực vật thuộc bộ Thạch tùng (Lycopodiales), Mộc tặc (Equiseles) và Tứ quyết (Protpoteridales). Đến thời đại trung sinh bên cạnh quyết thực vật đã xuất hiện thêm thực vật hạt trần, điển hình là lớp Tuế (Cycadophyta), loài Bách tán cổ (Araucarioxylon). Sang thời đại tân sinh hệ thực vật Việt Nam mới phát triển toàn diện như hiện nay là thời đại phồng thịnh của thực vật hạt kín .
- Địa hình: 
+ Hệ núi cao của Việt Nam được xem như cánh cúi léo dài của những cao nguyên Vân Nam, Quý Châu và chân dãy Hymalaya.

Đặc điểm địa hình này đã tạo điều kiện sâm nhập của các loài thực vật Á nhiệt đới vào Bắc Việt Nam. Các loài cây có thể gặp ở đây thuộc các họ phân bố phổ biến ở Miền Nam Trung quốc như Ngành Thông (Pinophyta), Họ Cáng Lào (Betulaceae), Họ Đỗ quyên (Ericaceae), họ Dẻ (Fagaceae), họ Re (Lauraceae), họ Ngọc Lan (Mangnoniaceae), họ Thích (Aceraceae), họ Chè (Theaceae),…
+ Phí Nam Việt Nam địa hình thấp và bằng phẳng lai nối tiếp với dải đất Malaixia

Đã giúp cho nhiều họ, nhiều loài thựcvật ở đây xâm nhập dễ dàng vào Việt Nam như họ Dầu (Dipterocarpaceae), họ Bắt Ruồi (Nepenthaceae), họ Trung Quân (Ancristrocladaceae), chi Muồng (Cassia),…
- Nước Việt Nam có đia hình đa dạng với những đồng bằng châu thổ rộng lớn, nhiều dãy núi cao và nhiều cao nguyên. Hệ thống sông ngòi của Việt Nam phong phú và hầu hết đổ ra biển. Một vài sông ở phía bắc đổ về Trung Quốc và một số sông ở cao nguyên miền Trung đổ vào lưu vực sông Mê Kông.
- Khí hậu:

Việt Nam, nằm gọn trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nhưng do tính phức tạp của địa hình nên khí hậu mội địa phương mỗi khác.

+ Miền Bắc có mùa hè nóng nực từ tháng 4 đến tháng 10 và mùa đông khô lạnh từ thánh 11 đến tháng 3 năm sau, nhiệt độ trung bình 22 – 23oC, lượng mưa bình quân 1500 – 2000 mm, trong năm chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên mùa đông nhiệt độ thấp, những thường cớ mưa nhỏ, độ ẩm, giữa ai mùa có chênh lệch ít. Khí hậu ít nhiều mạng tính chất Á nhiệt đới.
+ Miền trung từ đèo Ngang đến Thuận Hải có mùa khô từ tháng 1 đến tháng 7, mùa mưa từ tháng 8 đến tháng 12. Vùng này ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nhưng lại chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nóng, khô làm cho mùa hè càng thêm khắc nghiệt. Nhiệt độ bình quân năm là 25 – 27oC, lượng mưa bình quân trong năm thay đổi theo từng vùng: 800 – 1000mm ở Thuận Hải và 2500 – 3000 mm ở Thừa Thiên Huế.
+ Miền Nam khí hậu tương đối điều hoà, mang tính chất nhiệt đới điển hình.Nhiệt độ bình quân năm 26 – 27oC, lượng mưa bình quân năm 1500mm, mừa mưa từ tháng 5 đến tháng 12, mùa khô từ tháng 1 đến tháng 4.

Trên những đai cao ở cả 3 miền (trên 700m ở miền Bắc và 1000m ở miền Nam) khí hậu mang tính chất Á nhiệt đới, thậm chí có những nơi mang tính chất Ôn đới.
Dựavào lịch sử cấu tạo địa chất, đặc điểm địa hình khí hậu, nguồn gốc phát sinh và thành phân thực vật người ta cho rằng: Khu hệ thực vật Việt Nam thuộc tiểu khu ấn độ Malaixia, khu cổ nhiệt đới vùng lục địa Đông Nam Á.
Việt nam là nước nằm trong vùng đai nhiệt đới Bắc Bán cầu. Khí hậu Việt Nam thay đổi theo độ cao và theo độ vĩ (đai song hành). Nhiệt độ trung bình ở miền Nam là 27oC trong khi đó ở miền Bắc là 21oC. Cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ giảm 0.5oC. Khí hậu Việt Nam nhìn chung tương đối ẩm, hầu hết các vùng có cân bằng nước dương (lượng nước mưa cao hơn lượng nước bốc hơi) Lượng mưa bình quân năm ở hầu hết nhiều vùng trong cả nước khoảng 2000 mm, một vài địa phương miền Trung nhận được lượng mưa cao hơn, khoảng 3.000 mm. Tuy nhiên, lượng mưa phân bố không đều trong cả năm mà tập trung chủ yếu vào mùa mưa. Năng lượng mặt trời chiếu xuống Việt Nam khá cao, trung bình khoảng 130 Kcal/cm2/năm.

Do phạm vi rộng về độ vĩ và độ kinh, mức độ phức tạp về địa hình, khí hậu ẩm nhiệt đới, cảnh quan không đồng nhất, cho nên Việt Nam có nguồn tài nguyên sinh vật rất đa dạng và phong phú. Việt Nam cũng được coi là một trong những trung tâm đa dạng sinh học của vùng Đông Nam Châu Á.
Theo GS.TS. Thái Văn Trừng,ở Việt Nam có khu hệ thực vật Bắc Việt Nam – Nam Trung Hoa tồn tại và phát triển từ kỷ Đệ Tam mà trong đó các thành phần thực vật bản địa đặc hữu có các nhân tố ngoại lai thuộc các khu hệ thực vật lân cận.
+ Thành phần các nhân tố trong khu vệ này là:

· Nhân tố bản địa

· Nhân tố ngoại lại từ khu hệ Malaixia – Indonesia
· Nhân tố ngoại lai từ khu hệ Himalaya – Vân Nam – Quí Châu

· Nhân tố ngoại lai từ khu hệ Ấn độ - Mianma.

1.3. Đặc điểm
1.3.1. Thành phần loài phong phú và phức tạp
Hiện nay, chưa có tài liệu nào công bố hoàn chỉnh về thảm thực vật Việt Nam, nhưng qua chỉnh lý các tư liệu gần đây một số công bố không chính thức ước đoán số loài thực vật của nước ta vào khoảng 11.373 loài.

Thực vật hạt kín chiếm số lượng lớn, theo TS. Nguyễn Tiến Bân, riêng thực vật hạt kín (Ngành Mộc Lan - Mangnoliophyta) đã có khoảng 8.500 loài thuộc gần 2050 chi trong đó lớp Mộc Lan có khoảng 6.300 loài với 1590 chi, lớp Hành có gần 2.200 loài thuộc 640 chi.

Đối với thực vật ngành Dương xỉ cho đến nay đã thông kê được trên 600 loài thuộc 42 họ. Trong đó có những loài thân gỗ có dáng đẹp thường gặp ở độ cao trên 600 m như Cyathea spinnulosa, Cibotium basometz, Gymnosphaera gigantea.
Thực vật Ngành hạt trần ở Việt Nam chỉ có 8 họ gồm 39 loài phần lớn là các loài thuộc diện quí hiếm, riêng chi Vạn Tues (Cycas) có tới 8 loài.

1.3.2. Sự phân bố của các loài trong các họ thực vật
Nhiều họ thực vật có số loài lớn điển hình như:

· Họ Phong Lan (Drehidareae), trên 100 chi, 800 loài

· Họ Cỏ (Poaceae), 125 chi, trên 400 loài

· Họ Cói (Cyperaceae), 27 chi, trên 300 loài

· Họ Ba Mảnh vỏ (Euphorcarbiaceae), trên 75 chi, 325 loài
· Họ Cà Phê (Rubiaceae), 80 chi, 400 loài

· Họ Cúc (Astesaceae), 115 chi, 325 loài

· Một số họ thực vật có 01chi vài loài như Phi lao (Casuarinaceae), Thích (Aceraceae), Dây Gắm (Gnetaceae),…
1.2.3. Có khả năng tập quần cao

Theo GS.TS. Thái Văn Trừng trên 1 ha ÔTC của kiểu rừng kín thường xanh mưa nhiệt đới núi thấp ở Điện Biên Phủ có tới 130 loài của 72 chi thuộc 85 họ trong đó có 65 % là cây thân gỗvà 18% là cây dây leo,

Cùng một thời gian trên một vùng  không gian của vùng rừng Việt Nam (nơi it hay chưa bị tác động) chúng ta có thể gặp các loài thực vật thuộc các thời đại địa chất, các thời đại khí hậu hay các khu hệ khác nhau chung sống. 
Ví dụ: trong VQG Cúc Phương (22.000 ha) có cả loài Tuế, Dây Gắm, Kim Giao là thành phần cổ nhiệt đới xuất hiện từ thời đại Trung Sinh. Các loài Đăng (Tetrameles nudiflora), Chò nhai (Anogeissus acuminuta), Bông Gạo (Gossampinus malabarium), Lõi Thọ, Trong khi các loài thuộc họ Re, họ Dẻ, họ Hồ Đào (Juglandaceae), họ Chè (Theaceae), họ Sau Sau (Hamamelidauae),… là hai thành phân đặc hữu bản địa ít nhiều mang tính chất Á nhiệt đới. 
1.2.4. Nhiều chi và loài mang trong khu hệ thuộc thời đại Cổ Sinh và Trung Sinh

Kỷ Thạch Thán và Nhị Điệp (thời Cổ Đại Sinh) là thừi kỳ phồn thịnh của loài Quyết thực vật trên trái đất, cho đến nay phần lớn Quyết thực vật đã bị tuyệt chủng nhưng ở Việt Nam vẫn còn một vài loài Quyết thân gỗ.
Chúng ta cũng có thể gặp các loài thuộc chi Tuế (Cycas), chi Thông (Pinus), chi Thông Nước (Glyptostrobus), chi Bách Xanh (Calocedrus), chi Thông Lá dẹt (Ducampopinus),.. là thực vật hạt trần dã xuất hiện từ Kỷ Bạch Phấn hoặc kỷ Jura.

Cuối thời Trung Sinh thực vật hạt kín bắt đầu xuất hiện trên trái đất. Theo A.L.Takhtajan: “Đông Nam Á là cái nôi thực vật ngành Ngọc Lan”. Việt Nam nằm trong vùng Đông Nam Á cũng chứa đựng nhiều laòi thực vật nguyên thuỷ ngành Ngọc Lan thuộc thời kỳ này.
1.3.5. Mang tính chất nhiệt đới và á nhiệt đới

Vị trí địa lý, địa hình và khí hậu Việt Nam tạo điều kiện cho sự tồn tại nhiều thực vật thuộc các họ vốn phân bố ở nhiệt đới và á nhiệt đới
Các họ nhiệt đới điển hình ở đây là:

· Họ Dầu (Dipterocarpaceae)

Họ Cà Phê (Rubiaceae)
· Họ Tre (Bambusoideae)



Họ Phòng Lan (Orchidaceae)

· Họ Răng cưa (Proteaceae)


Họ Hồ Tiêu (Piperraceae)
· Họ Máu Chó (Myristaceae)


Họ Dây Gắm (Gnetaceae)

· Họ Đinh (Bigaoniaceae)


Họ Củ Nâu (Dioscoreacaea)

· Họ Bầu Bí (Cucurbitaceae)


Họ Cau (Arcaceae)

Các họ nhiều chi và loài phân bố ở Á Nhiệt đới hoặc Ôn đới đã có mặt ở Việt Nam là:

	Họ Hồ Đào (Junlandaceae)
	Họ Du (Ulmaceae)

	Họ Cáng Lò (Butelaceae)
	Họ Thích (Aceraceae)

	Họ Nhài (Oleaceae)
	Họ Đỗ Quyên (Ericaceae)

	Họ Hoa Hồng (Rosaceae)
	Họ Chè (Theaceae)

	Họ Re (Lauraceae)
	Họ Dẻ (Fagaceae)

	Họ Liễu (Salicaceae)
	


1.3.6. Đa dạng về cấu trúc

- Hình thái đa dạng: cá nhà nghiên cứu rừng mưa nhiệt đới đều cho răng hình thái cây rừng cũng thể hiện đặc trưng của thực vật nhiệt đới đó là: cây lớn có bạnh vè cao như: Sâu, Gội, Đăng, Huỷnh sang, Chò Xanh, Sui,…cây có hoa quả trên thân như: Mít, Dâu Da Đất, Máu Chó, Các loài thuộc họ Răng Cưa, họ Dâu tằm,..

- Nhiều tầng cây cao thấp khác nhau: Tầng cây gỗ (tầng A1, A1, A3), tầng cây bụi (B), tầng cây thảm tươi (C), ở các vùng cao lạnh cón có tầng Quyết, Rêu (D).
- Nhiều thực vật ngoại tầng: Rừng nhiệt đới Việt Nam cũng có nhiều dây leo và thực vật phụ sinh chúng thuộc các họ như: Nho (Vitaceae), họ Na (Annacadiaceae), họ Cau (Aracaceae), họ Trúc Đào (Apocynaceae), họ Thiên lý (Asclepiadaceae), họ Vang (Caesalpiniaceae), họ Phòng lan (Orohidaceae),…
Đặc biệt có nhiều laòi cây dây leo thân gỗ thuộc chi Song (Calumus), Chi Thèm Bép (Tetrastigma), chi Hoa Dẻ (Desmos),…
- Nhiều loài nhập nội sinh trưởng tốt: nững loài vốn phân bố ở các nước nhiệt đới như: Phi Lao, Xà Cừ, Tếch, các loài Bạch Đàn, Dừa dầu, Cao Su, Keo,…đã trồng thành rừng ở nhiều nới làm rõ thêm tính chấy này của khu hệ thực vật rừng Việt Nam.
1.3.7. Có nhiều loài đặc hữu

Theo phân tích của nhà thực vật học người Pháp Gagneprin.J, 1944 thì trong khu hệ thực vật Việt Nam không có họ đặc hữu, chi đặc hữu 3%, loài đặc hữu cũng nghèo (khoảng 27.5%). 

Theo GS.TS. Thái Văn Trừng dựa vào trung tâm phát sinh và phạm vi phân bố loài để xác định yếu tố đặc hữu, tác giả cho rằng khu hệ thự cvật rừng Việt Nam có nhiều loài đặc hữu (khoảng 50%).
1.3.8. Có nhiều miền địa lý thựcvật

Có thể nói cho đến nay việc điều tra giám định các loài thực vật ở Việt Nam như xác địnhkhu phân bố và nguồn gốc phát sinh của chúng vẫn chưa được triển khai đồng bộ và toàn diện trên phạm vi cả nước. Vì sự sau khác thậm chí mâu thuẫn trong các tài liệu về việc xác định các thành phần thực vật đặc hữu hay du nhập, phân tích đặc điểm hoặc phân chia các miền địa lý trong khu hệ thực vật là khó tránh khỏi.
Theo GS.TS.Thái Văn Trừng thí có thể chia các miền địa lý thực vật của Việt Nam như sau:
+ Miền Đông Bắc và Bắc Trung Bộ đến vĩ tuyến 16o vĩ đỗ Bắc: ở đây chủ yếu tồn tại nhân tố bản địa đặc hữu của khu hệ thực vật đệ tam Bắc Việt Nam – Nam Trung Hoa. Điển hình là loài Lim Xanh.

+ Miền Tây Bắc và Trường Sơn đến vĩ tuyến 10o Vĩ độ Bắc: Trongkhu này chủ yếu là các nhân tố di nhập của luồng Himalaya – Vân Nam – Quí châu trên các đai cao và ẩm ướt của luồn Ấn độ = Mianma ở vùng khô hạn ở đai thấp hơn, điển hình là loài Thông Nhựa.

+ Miền Nam Bộ và Trung Trung Bộ đến vĩ tuyến 18o vĩ độ Bắc: trong đó chủ yếu là các loài nhân tố họ Dầu là tiêu biểu.
1.3.9. Có khả năng phục hồi tái tạo nhanh

Do điều kiện khí hậu nhiệt đới phù hợp, do đất đai tốt, thành phần loài cây phòng phú và đa dạng,…nên tài nguyên thực vật rừng Việt Nam có khả năng tái tạo cao nếu sử dụng khai thác hợp lý.
2. Đa dạng loài

2.1. Đa dạng loài thực vật


- Đến nay, chưa có một tài liệu nào thống kê mô tả một cách chi tiết thành phần các loài thực vật của nước ta, nhưng theo số liệu của PGS.TS Nguyễn Nghĩa Thìn (1997) thì hệ thực vật Việt Nam hiện đã thống kê được 11.373 loài thuộc 2.524 chi, 378 họ của 7 ngành. Tính trung bình mỗi họ có 6,67 chi và 30,0 loài , và mỗi chi trung bình có 4,5 loài.


- Các nhà phân loại thực vật học dự đoán rằng: nếu điều tra tỷ mỉ thì thành phần loài thực vật Việt Nam có thể lên tới 15.000 loài (N.N. Thìn, 1997)

Bảng 01: Thành phần loài thực vật trong các ngành thực vật Việt Nam

	Ngành
	Số lượng

	Tên Việt Nam
	Tên Khoa học
	Họ
	Chi
	Loài

	1. Rêu
	Bryophyta
	60
	182
	793

	2. Khuyết lá thông
	Psilotophyta
	1
	1
	2

	3. Thông đất
	Lycopodiophyta
	3
	5
	57

	4. Cỏ tháp bút
	Equisetophyta
	1
	1
	2

	5. Dương xỉ
	Polypodiophyta
	25
	137
	669

	6. Hạt trần
	Gymnospermae
	8
	23
	63

	7. Hạt kín
	Angiospermae
	299
	2175
	299

	Tổng
	
	378
	2524
	11.373

	Tỷ lệ % đặc hữu
	(%)
	0
	3
	20



Mốt số họ giầu loài trong hệ thực vật Việt Nam là:

	Họ tên học
	Số loài
	Tên học
	Số loài

	Việt Nam
	Khoa học
	
	Việt Nam
	Khoa học
	

	Lan
	Orchidaceae
	800
	Cói
	Cyperaceae
	30

	Đậu
	Leguminoseae
	400
	Cúc
	Ateraceae
	336

	Cỏ
	Poaceae
	400
	Long não
	Lauraceae
	160

	Thầu dầu
	Euphorbiaceae
	422
	Dẻ
	Fagaceae
	120

	Cà phê
	Rubiaceae
	400
	Ô rô
	Acanthaceae
	175


Nhiều họ chỉ có ít loìa nhưng giàu về số lượng cá thể và đây là những họ giữ vai trò quan trọng trong thành phần loài cây của thảm thực vật như họ Dầu (Dipterocarpaceae), họ Long não (Lauraceae); họ Xoan (Meliaceae); họ Bồ hòn (Sapindaceae),…

- Tính đa dạng sinh học của thảm thực vật nhiệt đới Việt Nam còn thể hiện qua sự phong phú về các loài dây leo và thảm thực vật nửa phụ sinh (khoảng 750 loài), thực vật phụ sinh (khoảng 600 loài) và thực vật ký sinh (khoảng 50 loài)

- Ngoài đặc điểm đa dạng loài, hệ thực vật ở Việt Nam có mức độ đặc hữu cao. Tuy không có họ đặc hữu nhưng có khoảng 27.7% số loài và 3% số chi đặc hữu. Các loài vàchi đặc hữu phân bố chủ yếu tập trung ở vùng núi Hoàng liên sơn, vùng rừng ẩm ở Bắc trung bộ, núi cao Ngọc linh, và cao nguyên Lâm viên. Nhiều loài đặc hữu địa phương chỉ gặp trong một vùng hẹp với số lượng cá thể ít và hiện nay chung đang bị tác động tiêu cực mạnh như Cẩm lai bà rịa (Dalbergia bariaensis), Mắc niễng (Eberhatia tonkinensis); Pơ mu (Fokenia hodginsii), Hoàng liên chân gà (Coptis kinensis), Ba kích (Morinda offcilalis)…
2.2. Đa dạng loại động vật


Hệ động vật Việt Nam cũng hết sức phòng phú, hiện cũng chưa có tài liệu nào thống kê một cách cụ thể số loài trong các nhóm động vật của Việt Nam, song dựa trên các thông báo về thành phần loài của nhóm động vật, ở đây, mới chỉ sơ bộ tổng hợp về động vật Việt Nam như sau:
Bảng 02: Thống kê các nhóm phân loại của động vật Việt Nam

	Nhóm phân loại
	Họ
	Loài

	Côn trùng1
	121
	1.340

	Cá2
	
	3.109

	Ếch nhái3
	8
	82

	Bò sát3
	21
	258

	Chim4
	81
	828

	Thú5
	39
	224



Ngoài những nhóm đã được thống kê ở trên, chúng ta còn có hàng ngàn loài động vật không xương sống. Điều chắc chắn, số lượng loài thống kê trong bảng 02 là chưa đầy đủ và chưa phản ánh hết đa dạng của khu hệ động vật Việt Nam. Vì rằng sau gần 60 năm, kể từ khi phát hiện loài Bò Xám (Bos sauveli) năm 1997, các nhà động vật học nghĩ rằng đó là loài thú lớn cuối cùng phát hiện trên thế giới, thì năm 1992 và 1994, chúng ta đã ghi nhận thêm 2 loài  mới nữa là Sao La (Pseudoryx nghetinhensis) và Mang Trường sơn lớn (Megamunticus vuquangensis); và năm 1995 ghi nhận loài Mang Trường sơn  (Caninmiunticus truongsonensis).

Cũng như thực vâth, giới động vật Việt Nam có nhiều loài và phân loài đặc hữu. Trong số loài động vật ở cạn đã biết, chúng ta có 14 loài thú, 10 loài chim (100 loài và phânloài), 33 loài Bò sát và 21 loài Ếch nhái là đặc hữu. Nhiều loài và phân loài là đặc hữu hẹp như Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus), Voọc mông trắng (Trachypithecus francoisi delacousi); Voọc gáy trắng (T. francoisi hatinhensis); Voọc đầu trắng (T. francoisi poliocephalus); Gà lôi đuôi trắng (Lophura hatinhensis); Gà lôi lam mào đen (Lophura edwarsi); Gà lôi lam mào trắng (Lophura imperialis)…

Giới động vật Việt Nam cũng có nhiều loài khác có gí trị bảo tồn không chỉ trong nước mà cả thế giới như Voi (Elephas maximus), Tê giác một sừng (Rhinoceros sondaicus), Bò xám (Bos sauveli); Bò rừng (Bos javanicus); Bò tót (Bos gaurus), Trâu rừng (Babalus bubalis); Hổ (Panthera tigris); Báo hoa mai (Panthera pardus); Nai cà tong (Cervus eldi); Chà vá (Pygathryx nemaeus); Sếu cổ trụi (Grus antigon), Cò quắm cánh xanh (Pseudibis davisoni); Cá sấu (Crocodylus siamensis),…

Mackinnon, 1986 đã nhận xát rằng: Việt Nam là nước khá giàu về thành phần loài và có mức độ cao về tính đặc hữu so với các nước trong vùng phụ Đông Dương. Có 21 loài Linh trưởng đặc hữu trong vùng phụ này thì Việt Nam có đến 7 loài; 49 loài chim đặc hữu của vùng thi Việt Nam có đến 10 loài. Các trung tâm phân bố của các loài chim và thực vật bản địa thường tập trung chue yếu ở vùng núi cao dọc theo dãy Hoàng Liên, dải Trường sơn và cao nguyên ở Tây Nguyên và Lâm Đồng.
3. Đa dạng hệ sinh tình hình thái


Tính đa dạng về địa hình, đa dạng về khí hậu đã tạo thuận lợi cho việc hình thành các hệ sinh thái khác nhau ở Việt Nam.


- Hệ sinh thái rừng. do điều kiện lập đại, vị trí địa lý, Việt Nam có nhiều hệ sinh thái rừng khác nhau. 
+ Theo GS.TS. Thái Văn Trừng (1978), có thể phân rừng Việt Nam thành 14 kiểu:

1. Kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới
2. Kiểu rừng rụng lá mưa ẩm nhiệt đới

3. Kiểu rừng kín rụng lá mưa hơi ẩm nhiệt đới

4. Kiểu rừng kín lá cứng hơi khô nhiệt đới

5. Kiểu rừng thưa cây lá rộng hơi khô nhiệt đới

6. Kiểu rừng thưa cây lá kim hơi khô nhiệt đới

7. Kiểu trảng cây to, cây bụi, cỏ cao khô nhiệt đới

8. Kiểu chuông bụi, cây gai hạn nhiệt đới

9. Kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi thấp

10. Kiểu rừng thưa cây lá kim mưa ẩm ôn đới

11. Kiểu rừng thưa cây lá kim hơi khô á nhiệt đới núi thấp
12. Kiểu rừng kín hỗn loài cây lá rộng, lá kim, ẩm á nhiệt đới núi thấp

13. Kiểu rừng khô vùng cao

14. Kiểu rừng lạnh vùng cao

+ Theo Lê Mộng Chân và Vũ Văn Dũng (1992) đã giới thiệu 9 kiểm rừng chính ở Việt Nam và được tóm tắt như sau:

1. Kiểu rừng kín lá rộng thường xanh nhiệt đới: kiểu này có diện tích lớn, phân bố rộng khắp cả nước, ở độ cao dưới 700 m ở miền Bắc và dưới 1000 m ở miền Nam. Thực vật rừng ở đây chủ yếu là cây nhiệt đới, tính đa dạng loài cao. Rừng có cấu trúc 3 – 5 tầng (tầng trội, tầng tán rừng, tầng dưới tán, tầng cây bụi và tầng thảm tươi). Hệ động vật ở kiểu rừng này này cũng phòng phú về thành phân loài.
2. Kiểu rừng lá rộng nửa rụng lá nhiệt đới: Kiểu rừng lá rộng nửa rụng lá nhiệt đới phân bố cao dưới 700 m ở miền Bắc và dưới 1000 m  ở miền Nam, gặp chủ yếu ở Đông Bắc, Bắc Trung bộ, Nam trung bộ và Tây Nguyên. Rừng có cấu trúc phức tập, nhiều cây cao, có từ 25 – 75% cá thể cây rừng rụng lá trong tổ thành loài cây rừng.

3. Kiểu rừng kín lá rộng rụng lá nhiệt đới: kiểu này hình thành ở vùng có lượng mưa thấp, từ 1200 – 1500 mm, mùa khô kéo dài. Kiểu này gặp ở một số nơi như: Hà Bắc, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đăk Lăk, Đônng Nai. Rừng có cấu trúc 2 tầng, có trên 75% lây rụng lá trong tổ thành.

4. Kiểu rừng thưa cây lá rộng nhiệt đới: Rừng thưa cây lá rộngnhiệt đới hay còn gọi là rừng khộp, phân bố tập trung ở Tây Nguyên và một số tỉnh Đông Nam Bộ, cơ có khí hậu khô nóng, một mùa khô kéo dài, cấu trúc rừng đơn giản, cây cao to, mật độ cây thấp, tán thưa, tổ thành loài không phức tạp. Hệ động vật chủ yếu ở đây đặc trưng bới nhiều loài thú có guốc lớn.

5. Kiểu rừng kín thường xanh ẩm Á nhiệt đới: Phân bổ ở độ cao trên 700 m ở miền Bắc và trên 1000 m ở miền Nam, nơi có lượng mưa 1200 – 1500 mm/năm, nhiệt độ trung bính năm 15 – 20oC. Kiểu rừng này gặp ở Lai châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Kom Tum,…Rừng thường có 2 tầng, cây rừng ưu thế thuộc khu hệ thực vật bản địa Việt Nam. Thường tập trung nhiều loài động vật, thực vật đặc hữu.
6. Kiểu rừng ngập mặn hình thành trên đất mới bồi tụ vùng ven biển, cửa sông: Kiểu này phân bố tập trung ở Nam Bộ và một phần nhỏ ở Bắc Bộ. Rừng 1 tầng, tổ thành loài cân đơn giản (Đước, Bần, Mắm, Sú, Vẹt, Dà,..) thành phần loài động vật nghèo.

7. Kiểu rừng núi đá vôi: rừng phát triển trên núi đa vôi bao gồm các kiểu phụ thuộc kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá phân bố ở vành đai nhiệt đới và Á nhiệt đới trên đất đá vôi ở các tỉnh phía Bắc. Rừng đá vôi rộng nhất ở khu Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình). Rừng thường có 2 tầng, loài cây ưu thế thường lá Nghiến, Trai Lý, Mạy tèo, Ô rô,… Động vật ở kiểu rừng này thường có sự chuyên hoá cao với môi trường núi đá vôi như: Sơn dương, Hưu sạ, các loài Linh trưởng…

8. Kiểu rừng lá kim: Rừng lá kim phân bố tập trung ở Tây Nguyên và một số tỉnh Miền Bắc nơi có khi hậu tương đối khô (lượng mưa hàng năm từ  600 – 1200 mm), đất xấu, rừng có cấu trúc 2 – 3 tầng, ưu hợp chủ yếu là Thông nhựa, Thông ba lá, Thông dầu.
9. Kiểu rừng tre nứa: đây là kiểu rừng đặc thù thường được hình thành trên đất rừng tự nhiên sau khai thác hoặc sau nương rẫy và phân bố rộng trên toàn quốc.
- Ngoài ra, ở Việt Nam còn có kiểu rừng Tràm, hệ sinh thái rừng Tràm được hình thành trên đất chua phèn ngập úng thường xuyên hoặc định kỳ, với các loài Tràm (Melaleuca leucadendron) là loài cây chủ yếu. Loại hệ sinh thái này chỉ còn tập trung ở U minh, vùng đất phèn Đồng Tháp vàvùng Tứ giác Long Xuyên

- Tính đa dạng hệ sinh thái đã tạo nên sự đa dạng loài ở các cảnh quan. 
4. Đa dạng các vùng địa lý sinh học


Việc phân chia các vùng đia lý sinh học, ở các quốc gia trên thế giới đều giựa trên các nguyên tắc sau:

1. Yếu tố địa hình

2. Yếu tố khi hậu

3. Yếu tố phân bố địa lý

4. Tính thích nghi của đơn vị loài

5. Sự phân bố của các thảm thực vật

6. Sự phân bố của các nhóm hoặc lớp động vật

Sự khác nhau về tổ hợp loài và các giới hạn trong phân bố của các loài chỉ thị được coi là yếu tố cơ bản nhất đối với việc phân chia vùng địa lý sinh vật.
Việt Nam là nước được coi là một trong những nước có sự đa dạng cao về vùng địa lý sinh học. Căn cứ vào các yếu tố trên, các nhà sinh vật học Việt Nam (GS.TS. Thái Văn Trừng, Đào Văn Tiến, Võ Quý, Đặng Ngọc Thanh, Mai Đình Yên, Cao Văn Sung, Đặng Huy Huỳnh, Trần Kiên, Phan Kế Lộc,…) đã chia Việt Nam thành 5 vùng địa lý sinh học như sau:

1. Vùng địa lý sinh học Đông Bắc

2. Vùng địa lý sinh học Tây Bắc

3. Vùng địa lý sinh học Bắc Trung Bộ

4. Vùng địa lý sinh học Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

5. Vùng địa lý sinh học Đông Nam Bộ

Khi nghiên cứu về các vùng địa lý sinh học Việt Nam, Dr. Jorhn Mackinnon đã chia vùng lãnh thổ đất liền của nước ta thành các đơn vị sinh học nhỏ hơn và gồm 9 vùng ĐLSH:

1. Vùng địa lý sinh học Đông Bắc

2. Vùng địa lý sinh học Hoàng Liên Sơn

3. Vùng địa lý sinh học Bắc trung tâm Đông Dương

4. Vùng địa lý sinh học Châu thổ Sông Hồng
5. Vùng địa lý sinh học Nam trung tâm Đông dương

6. Vùng địa lý sinh học Bắc Trung Bộ

7. Vùng địa lý sinh học Nam Trung Bộ

8. Vùng địa lý sinh học Tây Nguyên

9. Vùng địa lý sinh học cao nguyên Đà Lạt
- Theo Mackinnon thì các vật cản tự nhiên đã tạo nên sự hình thành các trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam và Đông Dương. 

+ Thứ nhất, dãy núi chính Trường sơn như một Barie ngăn hai vùng rừng ẩm hơn ở miền Đông và khô hơn ở miền Tây, nơi thuộc vùng địa lý sinh học lưu vực sông Mê Kông. Những dãy núi cao ở đây chứa đựng nhiều loài đặc hữu là nơi có thể được phân chia nhỏ hơn thành hai đơn vị địa lý sinh học là cao nguyên Đà Lạt và Trung tâm Tây Nguyên. Vùng đồng bằng châu thổ sông Mê Kông vẫn mang những nét đăc thù về phương diện sinh học tưd những vùng đồi núi ra tận phía đông.
+ Một yếu tố tự nhiên khác được xem là đèo Bạch Mã - Hải Vân, đeo này chia khu hệ nhiệt đới Nam Trung Bộ ra khỏi vùng cận nhiệt đới Bắc Trung Bộ. Đèo Hải Vân tạo lên một đơn vị khí hậu phản ảnh qua sự phân bố các loài thực vật và động vật…

+ Bắc Việt Nam có nhiều đơn vị địa lý sinh học khác nhau được phân cách bởi các con sông. Sự phân bố của các laòi thú Linh Trưởng đặc hữu và một số loài chim đã nói lên tầm quan trọng của các con sông này như là ranh giới cho các loài động vật.
+ Cuối cùng là vùng dãy núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn ở Tây Bắc Việt Nam, nó được coi là một đơn vị đặc thù nối với dãy Hengduan của Trung Quốc đến phía Đông dãy Himalaya. Những dãy núi này cao hơn những dãy núi còn lại của Việt Nam và thực sự có khác biệt về thực vật và động vật.
- Các sinh cảnh thuỷ vực cũng được phân chia thành một số đơn vị địa lý sinh học (Mai Đình Yên, 1985; 1988; 1991). Có hai vùng chính của vùng Đông Dương là: Vùng phụ Nam Trung Quốc bao gồm toàn bộ các con sông phía Bắc Việt Nam cho đến Huế và vùng phụ Đông Dương hay còn gọi là vùng phụ sông Mê Kông bao gồm cả châu thổ Mê Kông, bờ biển phía Nam và các con sông trên cao nguyên Đăk lăk chảy xuống sông Mê Kông. Các sông ở bờ biển phía Nam Huế có sự hỗn hợp về hệ động vật (Cá) cua hai vùng phụ nói trên.

- Sự phân chia này không hoàn toàn giống sự phân chia các vùng địa lý sinh vật Viên Nam mà các nhà khoa học nước ta đa chia mặc dù việc phân chia các vùng địa lý sinh vật đều dựa vào sự phân bố khác nhau của thảm thực vật, động vật mạng tính chỉ thị. Khó có thể nêu lý do tại sao và cơ sở nào đúng vì các nghiên cứu và số liệu thu được về sinh vật ở nước ta còn quá nghèo. Tuy nhiên những thực tế, tự nhiên cũng có thể giúp ta dễ dạng nhận thấy.
Ví du: dãy Bạch Mã - Hải Vân là chiêc Barie ngăn chia sự phân bố của nhiều loài độngt hực vật giữa hai miền Bắc và Nam, đặc biệt là các loài thú. Bò xám (Bos sauveli); Bò rừng (Bos javanicus); Hưu cà tong (Cervus eldi); Khỉ đuôi dài (Macaca fasicularis)…chỉ phân bố trong các đơn vị địa lý sinh vật phía Nam Bạch Mã - Hải Vân hoặc các phân loài của các loài Voọc đen (Trachypithecus francoisi spp); Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus); Khỉ cộc (Macaca assamensis); chỉ phân bố ở phía Bắc của dãy. Tương tự như vậy, chúng ta chỉ bắt gặp những loài thực vật phân bố ở phía Bắc của dãy như: Lim xanh (Erythropholeum fordi); Giổi bà (Michelia baviensis), Chò nhai (Anogeissus tonkinesis), Hoàng Đàn (Dacrydium pierei); hoặc một số loài lại chỉ xuất hiện ở phía Nam của dãy như: Cẩm lai bà rịa (Dalberia bariaensis); Cẩm liên (Pentacme siamensis); Cẩm lai (Dalbergia oliverii); Giáng hương (Pterocarpus cambodiamus); Chiêu liêu (Terminlia tomentosa); … Tuy nhiên, việc phân chia các vùng địa lý sinh học chỉ mang tính tương đối bởi vì các loài sinh vật luôn có khả năng phát tán và di cư, nhất là trong những năm gần đây, khi môi trường sống bị tác động  và có sự thay đổi lớn, tính chất chỉ thị của các loài sinh vật đôi lúc đã trở nên mờ nhạt. Dưới đây là một số ví dụ về tính chỉ thị của các loài ở các vùng địa lý sinh học Việt Nam.
- Hiện nay, chúng ta còn phân theo vùng sinh thái lâm nghiệp. Toàn diện lãnh thổ nước ta chia ra thành 9 vùng sinh thái lâm nghiệp như sau:

1.
Vùng Tây Bắc (TB): Gồm 4 tỉnh lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình

2.
Vùng Trung tâm (TT) gồm 6 tỉnh: Lào cai, Yên Bái, hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

3.
Vùng Đông Bắc (ĐB) gồm 6 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Giang

4.
Vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) gồm 10 tỉnh: Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng yên, hà Nội, Hà Tây, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình.

5.
Vùng Bắc trung bộ (BTB) gồm 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế.

6.
Vùng Nam Trung bộ (NTB) gồm 7 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận.

7.
Vùng Tây Nguyên (TN) gồm 5 tỉnh: Lâm Đồng, Daknong, Daclak, Gia Lai, Kon Tum.

8.
Vùng Đông Nam Bộ gồm 6 tỉnh: Bà Rịa – Vũng tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, tây Ninh, Tp. Hồ Chí Minh.

9.
Vùng tây Nam bộ gồm 12 tỉnh: Long An, bến Tre, Đồng Tháp, Sóc trăng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Trà Vinh

4.1. Vùng địa lý sinh học Đông Bắc

Vùng Đông Bắc có địa hình chủ yếu là đồi núi thấp xen kẽ nhiều thung lũng và đồng bằng, không só ngọn núi nào cao quá 2000 m. Địa hình có độ đồng nhất cao

Hướng núi vùng Đông Bắc có hình nan quạt, mở rộng ở phần phía bắc và qui tụ vào núi Tam Đảo. Cá nan quạt là các cánh cung: Sông gâm, Ngân sơn, Bắc sơn, và cánh cung Đông triều. Các na quạt đã cản trở sự thâm nhập của gió mùa Đông Nam nhưng tạo thuận lợi cho gió mùa Đông Bắc. Chính vì vậy, mù lạnh ở vùng này kéo dài, Vành đai Á nhiệt đới hạn xuống thấp (500 – 600 m)

Vùng địa lý sinh học vùng Đông Bắc nổi tiếng bởi nhiều cảnh quan đẹp như Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà, Động Tam Thanh, căn cứ địa Bắc Sơn, Tam Đảo, Thác Bản Dốc, Hồ Ba Bể,…Vùng địa lý này, trước đây cũng là vùng có giàu tài nguyên rừng với các loài thực vật quý hiếm như: Lim xanh, Nghiến, Trai lý, Hoàng Đàn, Táu Mật, hệ động vật ở vùng địa lý sinh vật Đông Bắc có nhiều nét rất đặc trưng. Nhiều loài quý hiếm chỉ phân bố ở đây mà không tìm thấy ở nơi khác như: Hưu xạ, Thỏ rừng Trung Quốc, Voọc đầu trắng, Ếch mẫu sơn, Cá cóc Tam Đảo,…

4.2. Vùng địa lý sinh học Hoàng liên sơn

Địa lý vùng này có nhiều đặc điểm khác với vùng Đông Bắc, địa hình có cả núi cao và vùng núi thấp. Vùng núi cao gồm phần kéo dài của khối nền Vân Nam – Tứ Xuyên Trung Quốc như dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Fansipan 3142 m. Vùng núi thấp là các dãy núi và cao nguyên thuộc các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, phần đất phía Tây Bắc của tỉnh Hà Tây,  và Đông Bắc củatỉnh Hoà Bình. Vùng địa lý sinh học Hoàng Liên Sơn là nơi có đặc điểm khí hậu mang tính hỗn hợp giữa vùng Đông Bắc và vùng Tây Bắc. Đặc trưng cho các vùng này là các đặc sản và cây thuốc như Nấm Hương, Mộc nhĩ, Thảo quả, Quế,…Về độngvật, chúng ta có thể gặp một số loài chỉ phân bố ở vùng này như Voọc mũi hếch, Thằn lằn Ba Vì (Tropidophora baviensis), Rắn bình mũi Sapa (Parahadopsis chapaensis), Rắn kiếm (Oligodon lacroixi),…
4.3. Vùng địa lý sinh học Tây Bắc

Theo cách phân chia của Mackinnon thì vùng địa lý sinh học Tây Bắc - Việt Nam nằm trong vùng Bắc trung tâm Đông Dương. Các nhà sinh học Việt Nam gọi đó là vùng địa lý sinh học Tây Bắc. Vùng này bao gồm chủ yếu lãnh thổ của các tỉnh Lai Châu, Sơn La, cùng phía Tây Nam của tỉnh Hoà Bình, phía Tây Nam của tỉnh Ninh Bình, phía Tây tỉnh Thanh Hoá. Địa hình vùng địa lý sinh học này khá phức tập, có nhiều núi cao, cao nguyên và nhiều thung lũng hiểm trở, các dãy núi cao chạy vòng quanh tạo nên địa hình long chảo. Đặc điểm địa hình có nhiều ảnh hưởng và làm phức tập thêm tính chất khí hậu của vùng Tây Bắc.
Tài nguyên sinh vật rừng của vùng trước đây rất nổi tiếng bởi khu rừng rộng lớn. Các loài thực vật ưu thế là Thông lông gà, Du sam, Tô hạp điện biên. Động vật chỉ thị của vùng này là các loài Voọc xám, Voọc mông trắng, Voọc đen tuyền, Gà nôi Beli, Khứu mào đỏ.

4.4. Vùng địa lý sinh học Bắc Trung Bộ

Các tỉnh vùng bắc trung bộ được thừa nhận là một vùng sinh thái điển hình của thế giới. Tính đa dạng sinh học của vùng rất đặc biệt, được thừa nhận là vùng có tầm quan trọng toàn cầu và là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước
Việc chia vùng địa lý Bắc Trung Bộ rất khác nhau, ngay cả các nhà khoa học Việt Nam như GS. Đào Văn Tiến (1973) đã dựa trên số liệu về các loai gặm nhấm, Phạm Nhật (1993) dựa trên phân bố của các loài Linh trưởng và Nguyễn Thái Tự (1994) dựa trên phân bố của các loài cá nước ngọt cho rằng Sông Cả là ranh giới tận cùng phía Bắc của vùng này. Các nhà nghiên cứu về chim cho rằng Sông Chu là ranh giới tận cùng phía Bắc của vùng Bắc Trung Bộ. Trong phân chia các vùng kinh tế lâm nghiệp, phần phía Nam Sông Cả đến Thừa Thiên Huế được coi là miền Bắc Trường Sơn. Như vậy, dù ý kiến còn rất phân tán, nhưng ít nhiều đã có những cái trung nhất coi Sông Cả là một ranh giới tự nhiên đáng quan tâm và vùng đất từ Nam sông Cả đến Thừa Thiên Huế có nhiều đạc điểm riêng. Và hiện nay, chúng ta chấp nhận nó là vùng địa lý sinh học Bắc Trung Bộ. 
Sự vận động của địa máng Trường Sơn đã hình thành lên dãy Trường Sơn chạy song song với biển đã không tạo thuận lợi cho việc hình thành các vùng châu thổ rộng lớn như ở vùng đồng bằng Sông Hồng ở vùng Đồng Bắc. Phần lớn diện tích vùng này là núi thấp. Núi cao có các đỉnh Pu-Lai- Leng (2711 m), Rào cỏ (2286 m) nằm trên đường biên giới Việt Lào. Do có sự phân cách mạnh, do tính không đối xứng của dãy Trường Sơn, địa hình vùng này có độ dốc lớn, nhiều đeo cao, cho nên khí hậu vùng Bắc Trung Bộ cũng có nhiều đặc trưng với lượng mưa hàng năm lớn, nhiệt độ bình quân hàng năm cao và mùa hè có gió Tây khô nóng.
Tuy có bề ngang hẹp nhưng những đặc điểm địa hình, khí hậu của vùng Bắc Trung Bộ đã tạo nên những tính đa dạng và phòng phú của tài nguyên sinh vật. Cho đến nay vùng rừng Bắc Trung Bộ vẫn là nơi có nhiều loài bí ẩn, đặc biệt là hệ động vật như 3 loài thú lớn được phát hiện trong thập niên 90. Vùng có nhiều loài đặc hữu chỉ phân bố ở vùng như: Voọc gáy trắng, Gà nôi lam đuôi trắng, Ga nôi lam mào trắng, Ga nôi lam mào đen, vùng địa lý sinh học Bắc Trung Bộ là nơi có nhiều yếu tố đặc hữu nhất Việt Nam.
Vùng địa lý sinh học Bắc Trung Bộ được coi là vùng có tầm quan trọng lớn đối với hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam.

4.5. Vùng địa lý sinh học Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Đeo Hải Vân nổi lên như một chiếc Barie tự nhiên phân các địa lý sinh học Bắc Trung Bộ, nới có khí hậu cận nhiệt đới với vùng địa lý sinh học có khí hậu nhiệt đới, Vùng địa lý sinh học Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vùng địa lý Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được hình thành do sự vận động của địa khối Kom Tum, một bộ phận của địa khối Inđonesia bao gồm cả đất đai của vùng Hạ Lào, Campuchia và Thái Lan.
Thực chất vùng địa lý sinh học Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có thể chia thành hai vùng phụ, song sự hiện diện của các loái sinh vật chỉ thị là rất khó xác định và cần có nhiều nghiên cứu chi tiết hơn. Đến nay các nhà sinh học, đặc biệt là các nhà động vật thường gọi chung là vùng địa lý sinh học Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Vùng địa lý sinh học Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nằm trên cả hai sườn Đông và Tây của dãy trường Sơn. Vùng phía Đông của dãy trường sơn chủ yếu là núi và đồi, với vài đỉnh cao nằm ở phía Tây (Ngọc Linh 2598 m). Khí hậu của vùng mang tính nhiệt đới điển hình. Vùng phía tây dãy Trường Sơn tuỳ thuộc khối cổ Kom Tum nhưng được trẻ hoá trong quá trình kiến tạo và tương đối bằng phẳng nhừ sự phun trào Mắc ma của núi lửa. Khí hậu được chia làm thành hai mùa rõ rệt.

Đặc trưng của hệ động thực vật này cúng có quan hệ gần gũi với nhóm thực vật, động vật của Ấn độ - Mã lai mang tính nhiệt đới. Thực vật đặc trưng là các loài câu họ Dầu (Dipterocarpaceae). Động vật đặc trưng là các loài thú lớn thuộc bộ Guốc chẵn như: Bò rừng, Bò Xám, Hưu cà tong, Hưu Vàng, Chó sói nhỏ,…tài nguyên snh vật của vùng này có giá trị kinh tế - sinh thái có vì sinh khối của chúng rất lớn.
4.6. Vùng địa lý sinh học Đông Nam Bộ
Đây là vùng cực Nam của Tây Nguyên và được hình thành trên cơ sở vận động tạo sơn của Khối nền Kom Tum cùng với sự xuất hiện của lớp phù sa cổ. Vùng có địa hình ít dốc nhưng được nâng cao ở phần phía Bắc do sự phun trài của các núi lửa và tạo nên các cao nguyên Di Linh, Đà Lạt, Lang - Bian và nghiêng dần về phía Đông Nam hình thành khu đồng bằng cao điển hình.
Do địa hình tương đối bằng phẳng, khí hậu nhiệt đới gồm 2 mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Dẫn đến nguồn tài nguyên sinh vật ở đây tuy không đa dạng về loài nhưng trữ lượng quần thể các loài lại rất cao. Hệ thực vật ở đây có nhiều loài quý như: Cẩm lai, Trắc, Thông hai lá,…Hệ động vật ở đây đáng chú ý có Tê giác một sừng và ngoài ra còn có nhiều loài thú lớn khác như: Voi, Hổ, Bò tót,…Cao nguyên Đà lạt là nơi có nhiều loài động vật, thực vật đặc hữu đang được nhiều nhà khoa học quan tâm.
4.7. Vùng địa lý sinh học Nam bộ

Vùng này được hình thành chủ yếu do sự bồi đắp phù sa của sông Mê Kông trong suốt quá trình địa chất lâu dài. Tuy nằm trong vành đai khí hậu nhiệt đới trên một địa hình bằng phẳng nhưng tính đa dạng sinh học thấp vì con người sinh sống từ lâu đời. Rừng chủ yếu là rừng ngập mặn với sự đơn điệu về loài. Điều đáng chú ý đến vùng địa lý sinh học này là sự phong phú của các sân chim như sân chim Chà là, Vĩnh thành, Ngọc hiển, Tam nông, VQG Tràm chim,…và các đầm Dơi. Hệ động vật ở đây đáng chú ý là Sếu cổ trụi (ở sân chim Tam Nông - Đồng Tháp), Cò quắm cánh xanh và một số loài chim nước (có xuất hiện ở nhiều sân chim khác) là loài hiện đang được thế giới quan tâm bảo tồn.
IV. SUY THOÁI ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ SỰ CẤP THIẾT PHẢI BẢO TỒN

1. Suy thoái đa dạng sinh học

1.1. Khái niệm suy thoái


- Đánh giá về ĐDSH cho thấy: hiện nay tính đa dạng sinh học của thế gới cũng như ở Việt Nam đang bị suy thoái nghiêm trọng. Một trong những dấu hiệu quan trọng nhất của suy thoái đa dạng sinh học là sự tuyệt chủng loài do môi trường sống bị tổn hại. Quần xã sinh học có thể bị thoái hoá hay bị suy giảm trong một vùng song nếu một số loài nguyên bản còn sống sót thì quần xã đó vẫn còn tiềm năng để phục hồi. Tương tự như vậy sự khác biệt về Gen giữa các loài sẽ giảm sút khi kích thước quần thể bị suy giảm, nhưng loài vẫn có tiềm năng tái tạo nen những sự khác biệt về gen nhờ đột biến, chọn lọc tự nhiên và tái tổ hợc gen. Tuy vậy, khi một loài bị tuyệt chủng thì những thông tin di truyền chứa trong AND và sự tổ hợp chuyên biệt của loài sẽ bị mất đi vĩnh viễn. Loài bị tuyệt chủng thì quần thể của loài đó sẽ không bao giờ có cơ hội để phục hồi, quần xã mà quần thể loài đó là thành viên sẽ bị nghèo đi một phần và con người sẽ không bao giờ còn cơ hội để nhận biết tiềm năng của loài đó.
Đa dạng sinh học là cơ sở của sự sống còn, sự thịnh vượng của loài người và sự bền vững của thiên nhiên trên trái đất.

Sự tuyệt chủng là một hiện tượng tự nhiên nằm trong chu trình vận động của tự nhiên tương tự như sự hình thành loài. Vậy tại sao chúng ta lại phải suy nghĩ và quan tâm nhiều đến chuyện mất mát các loài. Sự hình thành loài là một quá trình diễn ra rất chậm, qua sự tích lũy dần các đột biến và những sự chuyển đổi các alen qua cả hàng chục ngàn năm thậm chí cả hàng triệu năm. Trong lịch sử, đa dạng sinh học tương đối ổn định nhờ sự cân bằng giữa sự hình thành loài mới và sự tuyệt diệt loài cũ. Tuy nhiên trong những khoảng thời gian ngắn hơn, tốc độ đa dạng hóa kém hơn nhiều so với tốc đọ tuyệt chủng. Điều đó có nghĩa là sự tiến hóa của sinh giới sẽ không theo kịp vơi những sự tuyệt chủng nhanh chóng
- Sự tuyệt chủng trong tự nhiên là bình thường, đa dạng sinh học đã trở nên ngày càng phức tạp trải qua hàng tỉ năm tồn tại trên trái đất. Sự tăng lên của tổng số các loài đang sống tại một thời điểm nào đó luôn đi cùng với sự tuyệt chủng. Thực tế phần lớn các loài đã từng có mặt ngày nay đã tuyệt chủng. Những ghi nhận hóa thạch cho rằng 99% loài đã từng có mặt trên trái đất ngày nay đã bị tuyệt chủng. Tỷ lệ tuyệt chủng diễn ra thất thường trong quá trình lịch sử. Có 5 giai đoạn phần lớn các loài tuyệt chủng từ các sự kiện biến cố địa chất như núi lửa lan tràn hoặc sự di dời của băng trái đất. Sự phục hồi từ những hậu quả tuyệt chủng lịch sử phải mất hàng triệu năm, nhưng khuynh hướng chung đã làm tăng tính đa dạng theo những hậu quả này. Thời gian phục hồi từ những hậu quả tuyệt chủng quy mô lớn vượt quá khoảng thời gian sống bình thường cho hầu hết các loài.
Sự tuyệt chủng gây ra bởi con người: có dấu hiệu đầy đủ cho rằng chúng ta bây giờ đang chứng kiến sự bắt đầu một cơn co thắt tuyệt chủng và bước vào kỷ nguyên của sự tuyệt chủng hàng loạt gây ra bởi con người. Đây là nguyên nhân hiện tại và trong tương lai của sự suy thoái môi trường ngày một nhiều hơn. Đặc biệt là sự phá hủy hoặc chia cắt sinh cảnh, việc du nhập các loài không phải là bản địa, khai thác quá mức các loài, sự ô nhiễm môi trường, sự thay đổi khí hậu tăng nhanh và ảnh hưởng phụ của tất cả các yếu tố trên. Với tốc độ suy thoái môi trường và các hoạt động của con người hiện nay, các nhà địa lý sinh học ước tính rằng vào khoảng năm 2100 khoảng 25-50% tất cả các loài thuộc vùng nhiệt đới sẽ biến mất.

+ Tuyệt chủng có nhiều nghĩa khác nhau. Một loài khi coi là tuyệt chủng khi không còn một cá thể nào của loài đó còn sống sót bất kỳ đâu trên thế giới. 


Ví dụ: Loài chim bồ câu viễn khách (Ectopistes migratorius) đã từng là loài chim có số lượng lớn nhất hành tinh, khoảng 5 tỷ cá thể,sự suy giảm được ghi nhận từ năm 1860, những con chim hoang dã cuối cùng bị bắn ở Wisconsin vào năm 1899, thất bại trong việc sinh sản nhân tạo và con chim bồ câu viễn khách cuối cùng chết ở vườn thú Cincinnati vào lúc 13 h chiều ngày 14 tháng 9 năm 1914

+ Loài chỉ có một số cá thể sống sót lại nhờ vào sự chăm sóc nuôi dưỡng của con người thì được coi là: Đã bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên.

+ Một loài được coi là tuyệt chủng cục bộ nếu như loài đó không còn gặp ở tất cả các nơi mà trước đây nó phân bố mà chỉ còn ở một số nơi nào đó nhất định.


+ Một số nhà sinh thái còn sử dụng cụm thuật ngữ tuyệt chủng về phương diện sinh thái học, điều này có nghĩa là số lượng cá thể của loài còn ít đến nỗi chúng không còn ý nghĩa sinh thái đối với loài khác.


Ví dụ: Loài Hổ (Panthera tigris) là một ví dụ vì số lượng của Hổ hiện nay còn rất ít và ảnh hưởng của chúng là không đáng kể đối các con mồi của chúng.


Bên cạnh các thuật ngữ tuyệt chủng các nhà nghiên cứu đa dạng sinh học, các nhà khoa học còn đưa ra một số hiện tượng khác như:

+ Cái chết đang sống: trường hợp này đang xảy ra đối với các loài mà số lượng cá thể của chúng giám xuống dưới mức báo động, khả năng loài bị tuyệt chủng là rất lớn. Đó là trường hợp các quần thể hay đàn động vật chỉ còn cơ bản là con cái, con đức luôn là đối tượng bị săn bắn, hay một số loài cây có giá trị kinh tế cao hiện chỉ còn vài ba cá thể sống dai dẳng và tương lai chúng chắc chắn sẽ bị tuyệt chủng.


Ví dụ: Voi là một ví dụ


Sự sống xuất hiện cách đây 3 – 4 tỷ năm và tính phức tạp của sự sống bắt đầu tăng dân từ đầu kỷ Cambrian (cách đây khoảng 600 triệu năm). Cùng với sự tăng tính đa dạng sin hhọc là sự tuyệt chủng bắt đầu xuất hiện. Tính từ Kỷ Cambrian đến nay, các nhà cổ sinh học đã cho rằng có ít nhất 5 lần tuyệt chủng.

1. Đợt tuyệt chủng thứ nhất: diễn ra vào cuối kỷ Ordocian (cách đây khoảng 450 triệu năm), khoảng 12 % các họ động vật biển và khoảng 60% số loài động thực vật bị tuyệt chủng.
2. Đợt tuyệt chủng thứ hai diễn ra vào cuối kỷ Devon (cách đây khoảng 365 triệu năm) và kéo dài trong khoảng 7 triệu năm đã gây ra sự  biến mất của 60% tổng số loài còn lại sau lần tuyệt chủng thứ nhất.

3. Đợt tuyệt chủng thứ 3 là nghiêm trong nhất, kéo dài khoảng 1 triệu năm và đã diễ ra vào kỷ Permian (cách đây khoảng 245 triệu năm), xoá sổ 54% số họ và khoảng 77 – 96% số loài động vật biển, 2/3 số loài bò sát, ếch nhái và khoảng 30% số bộ côn trùng.

4. Đợt tuyệt chủng thứ 4 xảy ra vào cuối kỷ Triassic (cách đây khoảng 210 triệu năm), với khoảng 20% số loài sinh vật trên trái đất bị tiêu diệt.

5. Đợt tuyệt chủng thứ 5 diễn ra vào cuối kỷ Cretacic và đầu kỷ Tertiary (cách đây khoảng 65 triệu năm). Đây được coi là lần tuyệt chủng nổi tiếng nhất, ngoài các loài Thằn lằn không lồ, hơn một nửa số loài Bò sát và một nửa loài động vật sống ở biển đã bị tuyệt chủng.
Tốc độ tuyệt chủng đa tăng nhanh từ khi xuất hiện loài người, đặc biệt trong khoảng 150 năm lại đây. Tốc độ tuyệt chủng đối với các loài thú, chim là khoảng 1 loài/10 năm ở thời điểm 1600 – 1700 và tăng lên 1 loài/1 năm ở giai đoạn 1850 – 1950. Việc tốc độ tuyệt chủng tăng lên đã chỉ ra rằng những mối đe doạ với đa dạng sin học đã trở nên nghiêm trọng
Bảng 03. Tốc độ tuyệt chủng ghi nhận được từ năm 1600 đến ngay

	Nhóm loài động, thực vật
	Sự tuyệt chủng ghi nhân được
	Ước tính số loài
	% số loài bị tuyệt chủng

	
	Lục địa
	Đảo
	Đại dương
	Tổng số
	
	

	Thú
	30
	51
	4
	85
	4.000
	2.1

	Chim
	21
	92
	0
	113
	9.000
	1.3

	Bò sát
	1
	20
	0
	21
	6.300
	0.3

	Ếch nhái
	2
	0
	0
	2
	4.200
	0.05

	Cá
	22
	1
	0
	23
	19.100
	0.1

	ĐV không XS
	49
	48
	1
	98
	1.000.000
	0.01

	Thực vật có hoa
	245
	139
	0
	384
	250.000
	0.2



Quang bảng kết quả ghi nhận tốc độ tuyệt chủng cho thấy ở các đảo có tốc độ tuyệt chủng cao. Vì không những đảo là nơi tập trung các loài đặc hữu mà còn bị khống chế về mặt không gian, Hầu hết sự tuyệt chủng của các loài thú, chim, bò sát, ếch nhái được biết đến trong vùng 350 năm là hầu hầu hết sống trên đảo. Hiện có trên 80% các loài thực vật đặc hữu trên các đảo đang bị đe doạ tuyệt chủng.
1.2. Nguyên nhân suy thoái


1.2.1. Do thiên nhiên


Các hiểm hoạ do thiên nhiên gây ra hậu quả nhiêm trọng cho ĐDSH, những ảnh hưởng đó chủ yếu tập trung cách đây khoảng 60 triệu năm. 


- Theo Wilson (1992): nguyên nhân do thiên thạch ở lần tuyệt chủng thứ năm, và một phần do phun trào núi lửa ở lần thứ 3, sự tuyệt chủng của các lần còn lại do hiện tượng băng hà toàn cầu. 


- Ngoài những đánh giá của các nhà cổ sinh học về sự tuyệt chủng do thiên nhiên trong 5 lần tuyệt chủng đẫ rất xa xưa, thì đến nay cũng chưa có tài liệu nào thống kê cụ thể được. Nhưng có thể khắng định rằng, sự tuyệt chủng có tốc độ ngày càng một gia tăng, tìm hiểu về nó cho thấy, trong những năm gần đây nguyên nhân chủ yếu là do con người. 


1.2.2. Do con người


Một số mối nguy hại đối với đa dạng sinh học liên quan đến hoạt động của con người là: việc phá huỷ, chia cắt, làm suy giảm (kể cả ô nhiễm) nơi sống (sinh cảnh). Việc khai thác quá mức các loài phục vụ cho nhu cầu của con người, việc du nhập các loài làm gia tăng bệnh dịch đó là những nguyên nhânquan trọng làm suy thoái đa dạng sinh học. Các mối đe doạ trên có mối quan hệ mật thiết đến sự gia tăng dân số của toàn cầu.

Việc phá huỷ các quần xã sinh học xảy ra nhiều nhất trong vòng hơn 150 năm gần đây, có liên quan đến việc tăng dân số thế giới: 01 tỷ người (1850), 2 tỷ người (1930), và 5.9 tỷ người (1995). Tốc độ tăng dân số mạnh ở các quốc gia chưa hoạc chậm phát triển, đây là những nời giàu tính đa dạng sinh học. (WRI/UNEP/UNDP, 1994)


a. Phá huỷ nơi sống


Phá hủy nơi sống hay sinh cảnh sống của loài là mối đe doạ chính đối với mất mát tính đa dạng sinh học. 


- Mất nơi cư trú được coi là nguy cơ đầu tiên làm cho các động vật có xương sống bị tuyệt chủng sau đó là các loài động vật không xương sống và thực vật. Trong khi phần lớn nơi cư trú lại là rừng nguyên sinh. Nên khi mất rừng nguyên sinh đồng nghĩa với mất nơi cư trú và mất tính đa dạng sinh học


Ví dụ: cách đây 8.000 năm trái đất có 8.08 tỷ ha, hiện nay còn khoảng 3.04 tỷ ha. Trong số 3.04 tỷ ha đó bao gồm cả rừng trồng và rừng tự nhiên. Số liệu thống kê cho thấy hơn 50% nơi cư trú là rừng nguyên sinh đã bị phá huỷ tại hơn 47 trong số 57 quốc gia nhiệt đới trên thế giới. Tại các vùng nhiệt đới Á châu, 65% nơi cư trú là rừng nguyên sinh đã bị mất. 

Bảng 04. Sự mất rừng nguyên sinh ở một số nước nhiệt đới
	Nước
	Rừng nguyên sinh còn lại

(x 1000 ha)
	% nơi cư trú bị mất

	Châu Phi

	Gambia
	122
	89

	Ghana
	4.254
	82

	Kenya
	2.274
	71

	Madagascar
	13.409
	75

	Rwanda
	184
	80

	Zaire
	83.255
	57

	Zimbabwe
	17.169
	56

	Châu Á

	Bangladesh
	428
	96

	India
	49.929
	78

	Indonesia
	60.403
	51

	Malaysia
	18.088
	42

	Myanmar
	24.131
	64

	Philippines
	<1.000
	97

	Sri Lanka
	610
	86

	Thailand
	13.107
	73

	Vietnam
	6.758
	76


(theo tài liệu của WRI/UNEP/UNDP, 1994)

Nạn phá rừng cũng xảy ra rất mạnh ở các nước châu Phi.


b. Các nơi sống khác bị đe doạ


Ngoài những nơi cư trú là rừng nguyên sinh thì các dạng sinh cảnh khác cũng bị đe doạ.


* Rừng khô nhiệt đới


Đây là dạng sinh cảnh thuận lợi cho nghề chăn nuôi, nên thu hút sự tập trungcủa dân cư gấp 5 lần so với các vùng khác.

Hiện nay, diện tích rừng này chỉ còn khoảng 2% tổng số diện tích nguyên thuỷ trước đó ở các nước vùng ven biển Thái Bình Dương của Trung Mỹ (Janzen, 1988; FAO, 1977)


* Rừng ngập nước và các vùng sinh thái thuỷ vực


Đây là nơi cư trú chính của các loài động vật không xương sống ở nước, cá, nhiều loài chim và thú.


Trong những năm gần đây do hoạt động xây dựng hồ thuỷ điện, đào kênh rạch, đắp hồ đập phục vụ sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản đã làm cho sinh cảnh này xuống cấp nghiêm trọng cả về số diện tích và chất lượng, ô nhiễm…

* Rừng ngập mặn


Ở vùng nhiệt đới có một hệ thống rừng ngập mặn, đây là hệ sinh thái quan trọng. Đây là môi trường sống lý tưởng cho nhiều loài động vật ven biển, cho hàng nghìn loài động vật có sương xống và không xương sống. Rừng ngập mặn ngoài khả năng cung cấp nguồn thức ăn lớn cho các loài tôm, cá, chim, thú thì rừng cũng là nơi cung cấpcác nguồn tài nguyên gỗ, củi và than củi,…

Hiện tại rừng ngập mặn đạng bị suy thoái nghiêm trọng do hoạt động khai thác rừng để lấy đất trồng trọt, nuôi tôm. Ví dụ: Khu vực Đông Nam Á là một điển hình. Theo số liệu thống kê cho thấy có ít nhất 15% diện tích rừng ngập mặn bị phá để nuôi trồng thuỷ sản (ESCAP, 1985, 1986)


* Đồng cỏ


Đồng cỏ là một dạng sinh cảnh phổ biến ở các nước ôn đới, đó là các thảo nguyên rộng lớn. Các đồng cỏ trong những năm gần đây  cũng bị phá hoại nghiêm trọng do phát triển nghề chăn nuôi gia súc.


* Các rạn San hô


Hệ sinh thái biển là một sinh cảnh lý tưởng cho các loài sinh vật biển sinh sống. Người ta ước tính có khoảng 1/3 số loài có của đại dương cư ngụ ở các rạn San hô, trong khi các rạn San hô lại chiếm khoảng 0.2% tổng diện tích của Đại dương.

Hiện nay, có ít nhất 5 – 10% các rạn San hô đã bị phá hoại và khoảng 50% nữa sẽ bị phá huỷ trong vòng vài chục năm tới nếu con người không có giải pháp quản lý hiệu quả.


c. Sa mạc hoá

Trong những thập kỷ gần đây, do hoạt động phát triển kinh tế xã hội với nhịp độ ngày một cao trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông và sinh hoạt đã làm tăng nồng độ các loại khí gây hiệu ứng nhà kính: CO2, NO, CH4, H2S. Nhiệt độ trung bình của trái đất hiện nay đã tăng 0,740C so với năm 1850 và dự kiến có thể tăng 1,4-6,40C vào năm 2100 cao nhất trong khoảng 10.000 năm qua
Hoạt động Sa mạc hoá là nguyên nhân làm giảm tính đa dạng sinh học. Quá trình sa mạc hoá đặc biệt nghiêm trọng đối với các quần xã sinh học trong vùng khí hậu khô hạn.


Hiện tượng sa mạc hoá đạng diễn ra nghiêm trọng ở các nước Châu Phi, nơi mà hầu hết các loài thú lớn đã và đang bị đe doạ tuyệt chủng. Việt nam được dự báo là một trong những nước chịu hậu quả nặng nề nhất của biến đổi khí hậu này

d. Các sinh cảnh bị chia cắt và bị cách ly

Ngoài sự đe doạ trực tiếp, hoạt động của con người đã và đang gây ra sự phân cắt các sinh cảnh và hoạt động này đã gây ảnh hưởng lớn đến tính đa dạng sinh học. 


Khi các sinh cảnh bị chia nhỏ, các quần thể trong đó cũng bị chia nhỏ và cách ly với các nhóm cá thể khác. Sự chia ly này đã tạo nên các nhóm quần thể sinh vật có số lượng quá nhỏ và tạo ra các mô hình “Địa lý sinh học đảo” mảng sinh cảnh tách ra giống như một hòn đảo giữa biển và hiểm hoạ tuyệt chủng của các loài diện ra với xác xuất cao do ức chế sinh sản và các tác động bìa.


Hiện nay, trong thực tế việc chia căt các sinh cảnh còn do sự sinh sống sen cẽ của các cộng đồng dân cư, hoạt động đó kéo theo sự khả năng tiếp xúc của các loài hoang dại với ccs loài cây trông vâth nuôi đã được thuần dưỡng. Các bệnh dịch từ các loài vật nuôi cây trồng dễ dạng lan truyền sang các loài hoang dại vốn thường có khả năng miễn dịch với các mầm bệnh mới rất thấp. Việc lây truyền nhiều lúc cũng diễn ra theo chiều hướng ngược lại, từ các loài hoang dại sang các loài vật nuôi hình thành nên các ổ dịch

e. Ô nhiễm


Sự ô nhiễm môi trường cũng là nguyên nhân đe doạ sự suy thoái đa dạng sinh học.


Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường rất khác nhau: sử dụng thuốc trừ sâu, hoá chất, các chất hải công nghiệp, chất thải của con người, ô nhiễm gẫy ra bởi các nhà máy, ô tô cũng như các trầm tích lắng đọng do sự xói mòn đất từ các vùng cao.


Tác hại của ô nhiễm là rất rộng: ảnh hưởng đến nguồn nước, chất lượng không khí, và điều kiện sống của các sinh vật.


* Thuốc trừ sâu


Thuốc trừ sâu là nguyên nhân gây ô nhiễm nặng nề và được khuyến cáo từ những năm 60. 


Ví dụ: thuốc trừ sâu DDT (Diclorodiphenytriccloro ethene), các thuốc trừ sâu có chất Clo hữu cơ,…

Việc sử dụng các loại thuốc hoá học để diệt trừ côn trùng gây hại cho cây trồng, diệt ấu trùng của các loài muỗi trong nước đã gây nhiều tổn hại đến nhiều quần thể sinh vật khác cùng sống trong môi trường.


* Ô nhiễm nước


Ô nhiễm nước cũng là nguyên nhân gây suy thoái tính đa dạng sinh học thuỷ sinh như các loài cá, ốc trai, hến,…


Nguyên nhân gây ô nhiễm chủ yếu là do các chất thải công nghiệp, chất thải dân dụng, thuốc trừ sâu, thuốc cỏ, rò rỉ xăng dầu, các kim loại nặng,…các chất thải này theo dòng chảy và lan trải trong một vùng rộng lớn. Lượng các chất này xâm nhập, tích luỹ tăng dần theo thời gian trong các cơ thể sinh vật sản xuất được đưa vào chuỗi thức ăn. Kết quả là một loạt các loài bậc tháp dinh dưỡng tiếp theo trong chuỗi thức ăn cũng bị nhiễm độc.

Ô nhiễm nước còn do việc cuốn trôi các trầm tích qua quá trình xói mòn, rửa trôi.


* Ô nhiễm không khí


Hoạt động công nghiệp là nguyên nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm không khí


Ví dụ: chỉ tính riêng nước Mỹ, hàng năm thải 21 triệu m3 Nitrat và 19 triệu m3 Sulphat vào khí quyển.


Việc tải các chất có chứa gốc axid là nguyên nhân gây ra mưa axid, hiện tượng mưa axi là nguyên nhân huỷ hoại các sinh vật sống.


* Sự sản sinh ôzôn và lắng đọng khí Nitơ.


Thải các chất Hydrocacbon, Oxit Nitơ của các hoạt động công nghiệp, sử dụng ô tô, xe máy,.. vào trong khí quyển. Các chất này dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời đã làm cho các chất này tác dụng với chất khí quyển đẻ hình thành O3. Khi nông độ khí O3 tăng quá mức cho phép thì sẽ gây ra tình trạng giết chết các tế bào thực vật, làm giảm năng xuất cây trồng, và là nguyên nhân gây suy thoái các quần xã sinh học.


f. Sự thay đổi khí hậu toàn cầu

Biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học có sự tương tác nhân quả với nhau và trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng tới sự phát triển tự nhiên và con người

Khi Cacbonnic, Methan không có màu dưới ánh sáng mặt trời đã cho phép nặng lượng mặt trời xuyên qua và sưởi ấm bề mặt trắi đất. Mặt khác các loại khí này, hơi nước (dưới dạng đám mây) lại giữ lại các năng lượng do trái đất bức xạ phát ra dưới dạng nhiệt, làm chậm lại tốc độ phát tán nhiệt và bức xạ, gây ra hiện tượng “Hiệu ứng Nhà kính” 


Vấn đề quan trọng hiện nay là nông độ của khí Nhà kính cùng các hoạt động của con người tăng đến mức làm thay đổi khí hậu của  trái đất và khí hậu trái đất đang nóng dần lên.


Khí nhà kính đã có ảnh hưởng nghiêm trọng đến khí hậu trái đất. Khí hậu trái đất đã tăng lên 0.5oC trong thế kỷ 20. Dự đoán ở thế kỷ 21, khí hậu trá đất sẽ còn nóng lên từ 2 – 6oC do sự tăng khí CO2 và các loại khí khác.


Sự nóng lên của bề mặt trái đất là mối đe doạ đối với nhiều loài sinh vật, kể cả loài người. Do không thích nghi kịp thời, do phải di cư vì ranh giới các vùng khí hậu thay đổi. Khi nhiệt độ trái đất tăng lên sẽ làm cho Băng ở hai cực tan ra, nâng cao mực nước biển, nhấn chìm nhiều vùng trũng, chia cắt địa hình,… gây ra suy thoái đa dạng sinh học.


g. Khai thác quá mức


Sự khai thác quá mức là nguyên nhân gây ra suy thoái đa dạng sinh học. Đây là nguyên nhân nghiêm trọng thứ 2 sau nguyên nhân mất nơi sinh sống. Để thoả mãn nhu cầu của mình, con người thường xuyên săn bắn hái lượm thực phẩm và khai thác các nguồn tài nguyên khác.

Khi dân số loài người còn ít, phương tiện săn bắn còn thô sơ, lượng tài nguyên bị khai thác chưa nhiều nên đa không gây tuyệt chủng đối với các loài. Khi điều đó ngược lại kéo theo nhu cầu của con người tăng theo dẫn đến việc khai thác trở nên quá mức cho phép, gây ra suy thoái đa dạng sinh học.


i. Sự xâm nhập của các loài ngoại lai


Phạm vi sống của nhiều loài được giới hạn bởi các vật cản tự nhiên như các đại dương, các sa mạc, các dãy núi cao, các con sông. Do sự cách ly về địa lý nên quá trình tiến hoá được phân ly theo các chiều hướng khác nhau trên các khu vực chính của trái đất. Con người đã làm thay đổi cơ bản cấu trúc này bằng việc vận chuyển, phát tán các loài trong toàn cầu. Con người đa mang vật nuôi từ chỗ này sang chỗ khác khi họ tạo lập khu định cư mới. Ngày nay khi thị trường buôn bán phát triển, nhiều loài động thực vật được chuyển qua nhiều nươc khác nhau.
Loài ngoại lai là những loài sinh vật xuất hiện và phát triển ở những nơi vốn không phải là môi trường sống tự nhiên của chúng
Loài ngoại lai xâm hại là những loài ngoại lai xâm chiếm nơi cư trú hoặc gây hại đối với loài sinh vật bản địa làm mất cân bằng tại nơi chúng xâm lấn và phát triển

Về cơ bản, những loài du nhập thường không phát triển được ở những nơi mà chúng được mạng đến do điều kiện sông không phù hợp. Tuy nhiên một tỷ lệ các loài nhất định lại phát triển rất mạnh ở nhứng điều kiên mới. Chúng vượt lên trên cả nhứng laòi bản địa, thậm trí chúng còn thay cả nhứng loài bản địa. Các loài bản địa có thể bị tuyệt chủng do bị các loài du nhập chiếm hết không gian dinh dưỡng hoặc bị ăn thịt. 


Lý do chính để các loài du nhập phát triển mạnh là chưa có loài thiên địch, tiếp sau là con người đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng phát triển.

2. Sự cấp thiết phải bảo tồn 

Như đã trình bày ở trên đa dạng sinh học trên thế giới và Việt Nam đã và đang bị suy thoái nghiêm trọng. Bảo tồn đa dạng sinh học là việc làm khẩn cấp hiện nay vì những lý do sau:
2.1 Đa dạng sinh học có giá trị sử dụng

2.2. Đa dạng sinh học có giá trị về sinh thái 

2.3. Đa dạng sinh học có giá trị đạo đức
2.4. Đa dạng sinh học có giá trị thẩm mỹ
2.5. Đa dạng sinh học có giá trị lựa chọn
3. Tính dễ tuyệt chủng
Khi môi trường thay đổi các hoạt động của con người, quần thể của các loài giảm về số lượng, một số loài bị tuyệt chủng
Không phải tất cả đều có mức độ dễ tuyệt chủng như nhau mà thường nằm trong các nhóm sau:

- các loài có vùng phân bố địa lý hẹp như cẩm lai bà rịa, mang trường sơn, mang lớn, sao la…
- Các loài chỉ tồn tại với 1 hay vài quần thể
- Các loài có kích thước quần thể nhỏ

- Các loài có quần thể đang bị suy giảm về số lượng
- Các loài có mật độ quần thể thấp, phân bố rộng nhưng ít đàn (sói lửa)
- Các loài cần một vùng cư trú rộng lớn ví dụ như voi và hổ
- Các loài có kích thước cơ thể lớn

- Các loài không có khả năng di chuyển tốt như culi, rùa, tê tê.

- Các loài di cư theo mùa như sếu đầu đỏ

- Các loài có ít biến dị di truyền

- Các loài đòi hỏi yêu cầu sống đặc trưng ví dụ như loài đòi hỏi nhu cầu cao về dinh dưỡng như gấu trúc
- Các loài chỉ thị cho một môi trường sống ổn định

- Các loài sống bầy đàn vĩnh cửu hoặc tạm thời như gà lôi, dơi.
- Các loài là đối tượng khai thác của con người

4. Các biện pháp ngăn chặn tuyệt chủng
- Hạn chế gia tăng dân số
- Hạn chế các hoạt động có quy mô lớn dễ hủy hoại môi trường tự nhiên như khai thác gỗ, làm nông nghiệp…

- Hạn chế sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở các nước phát triển

- Bảo tồn nơi cư trú, hạn chế việc chia cắt, xé lẻ.

- Ô nhiễm môi trường loại bỏ nhiều loài, quần xã… nên hạn chế sử dụng các hoạt động ảnh hưởng đến môi trường sống

- Cải thiện cuộc sống người dân thông qua các chương trình xóa đói giảm nghèo, định canh định cư..

- Ngăn chặn kịp thời các loài nhập cư có tác động xấu với các loài bản địa.

- Không nuôi nhốt động vật hoang dã dễ dẫn đến dịch bệnh
CHƯƠNG 2

ĐIỀU TRA GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN ĐỘNG THỰC VẬT RỪNG

Tổng số: 20 tiết trong đó có 10 tiết lý thuyết và 10 tiết thực hành
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích


Trang bị cho học sinh một số kiến thức, kỹ năng về điều tra giám sát, đánh giá tài nguyên động thực vật rừng.

2. Yêu cầu


- Xác định được nhu cầu cần điều tra giám sát, đánh gia nguồn tài nguyên động thực vật rừng.


- Lập được kế hoạch giám sát, đánh gia nguồn tài nguyên động thực vật rừng.


- Nắm được các phương pháp giám sát, đánh giá nguôn tài nguyên động thực vật rừng

B. NỘI DUNG

I. NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ ĐIỀU TRA VÀ GIÁM SÁT ĐỘNG THỰC VẬT RỪNG
Điều tra và giám sát đa dạng sinh học được coi là rất khó khăn, tốn kém tiền bạc và thời gian. Điều tra và giám sát đa dạng sinh học bao gồm 2 nội dung công việc đó là điều tra đa dạng sinh học và giám sát đa dạng sinh học.
1. Điều tra đa dạng sinh học

Nội dung của điều tra có thể khác nhau tùy từng yêu cầu cụ thể:
- Điều tra thành phần loài: còn được gọi là điều tra khu hệ và đó là hoạt động khảo sát thực địa nhằm cung cấp những thông  tin về số lượng loài hiện có và sự phân bố của chúng trong các dạng sinh cảnh nếu có thể. Kết quả cuối cùng của các cuộc điều tra như vậy sẽ cung cấp một bản danh lục các loài có mặt trong khu vực theo hệ thống phân loại và một bản đồ phân bố các loài chủ yếu.

- Điều tra trữ lượng: điều tra trữ lượng là những hoạt động ngoại nghiệp khó khăn hơn, đòi hỏi kỹ năng, kinh nghiệm và nguồn lực nhiều hơn. Các thông tin quan trọng mà những cuộc điều tra này mang lại sẽ trả lời cho câu hỏi “ loài đó có bao nhiêu con trong khu bảo tồn”? 
Như vậy các cuộc điều tra đa dạng sinh học sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về khu hệ thực vật, động vật cùng những đặc điểm nó về phân bố, số lượng của các quần thể. Những thông tin này là tiền đề cho các hoạt động tiếp theo (quy hoạch khu bảo tồn, nghiên cứu sinh học…)
2. Giám sát đa dạng sinh học
Những hoạt động nhằm đánh giá xu hướng biến đổi thành phần các loài, trữ lượng quần thể, những tác động bên ngoài vào quần thể. Giám sát đa dạng sinh học có thể cung cấp cho ta các thông tin về: 
- Những thành quả của một kế hoạch
- Những mục tiêu đạt được hoặc nổi trội

- Tính hiệu quả hoặc kém hiệu quả của việc chi phí tài chính đối với mục đích đặt ra

- Vấn đề nào trong kế hoạch đề ra cần được tăng cường hoặc cần sửa đổi

- Những thay đổi cần thiết để tăng tính hiệu quả của hoạt động quản lý đối với việc phục hồi sinh cảnh, sử dụng đất, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu
Trong thực tế để các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học có hiệu quả thì điều tra và giám sát đa dạng sinh học luôn được kết hợp với nhau thành “chương trình điều tra giám sát đa dạng sinh học” 
II. LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA GIÁM SÁT NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐỘNG THỰC VẬT RỪNG

Tính đa dạng sinh học không phải lúc nào cũng cố định trong khu bảo tồn thiên nhiên. Theo sự biến đổi của tình hình thời gian, khí hậu, sự cạch tranh phát triển trong các quần xã, diễn tự nhiên, di cư, sự tác động của con người… Làm cho tính đa dạng sinh học có ý nghĩa rất lớn trong công tác bảo tồn luôn thay đổi. Vì vậy, điều tra giám sát đa đạng sing học có ý nghĩa rất lớn trong công tác bảo tồn. Điều tra giám sát đa dạng sinh học chính là các hoạt động nhằm xem xét, phân tích tình hình diễn biến các tài nguyên sinh vật theo tình hình theo thời gian, làm cơ sở đề xuất giải pháp bảo tồn.

Các đợt điều tra giám sát đa dạng sinh học theo định kỳ sẽ cung cấp tư liệu cơ sở để chúng ta đánh giá những thay đổi trong khu bảo tồn do những tác động tiêu cực hoặc do các hoạt động quản lý gây lên. Mặt khác, các tư liệu điều tra giám sát sẽ gúp chúng ta đánh giá sự tiến bộ (hiệu quả) của các hoạt động quản lý. Nói chung, các cuộc điều tra kiểm kê sẽ cho ta những tư liệu về: số lượng loài trong khu bảo tồn (Độ phong phú của loài ); phân bố của loài, nhóm loài đặc trưng cho các dạng sinh cảnh (tổ thành loài). Việc điều tra giám sát thường xuyên theo định kỳ sẽ giúp chúng ta xây dựng thành danh lục kiểm kê các loài trong khu bảo tồn. Chỉ khi quy trình kiểm kê không bị thay đổi thì chúng ta có thể so sánh được kết quả kiểm kê này với các đợt kiểm kê trước đây hoặc với kết quả kiểm kê ở các khu bảo tồn khác.

Hoạt động giám sát, đánh giá đa dạng sinh học, nhằm mục đích: xác định các vùng ưu tiên cho bảo tồn đa dạng sinh học; bảo tồn và phát triển nguồn gen động, thực vật; theo dõi tác động của quản lý đất đai cũng như biến đổi môi trường đến đa dạng  sinh học.
1. Phân tích xác định nhu cầu điều tra giám sát

Để hoạt động điều tra giám sát đa dạng sinh học có kết quả, cần phải thiết kế một kế hoạch làm sao đảm bảo quản lý có định hướng và thường xuyên, thích ứng với tình trạng thay đổi của khu bảo tồn. Muốn thiết lập một kế hoạch như vậy  cần phải có sự hiểu biết khá cặn kẽ về các loài, các sinh vật cảnh có trong khu bảo tồn trên các phương diện, vị trí phân bố, các yếu tố đe doạ, mức độ đe dọa và diễn biến tình trạng của chúng qua các năm; tình hình kinh tế, xã hội và các áp lực bên ngoài đến nguồn tài nguyên. Những thông tin nêu trên sẽ giúp chúng ta quyết định loài nào, sinh cảnh nào hoặc mối dọa nào cần được chú ý đặc biệt và nhừng hoạt động quản lý cấp thiết cần được tiến hành.

1.1. Một số nguyên tắc định hướng điều tra

Một nguyên tắc quan trọng đối với bất kỳ chương trình điều tra và giám sát ĐDSH nào được xây dựng và tình hình thực hiện là phải tuyệt đối tuân thủ khi lặp lại. Điều đó có nghĩa là khi chương trình điều tra giám sát đa dạng sinh học được lặp lại chúng ta phải tuân thủ lại tất cả những gì đã làm lần trước về phương pháp, địa điểm, thời gian và nhân lực. Một sự thay đổi dù rất nhỏ về phương pháp, thời gian hoặc nhân lực sẽ làm mất giá trị của chương trình điều tra giám sát ĐDSH và nó đồng nghĩa với việc làm lại từ đầu. 
Để hoạt động ĐDSH có kết quả, vấn đề đòi hỏi quan trọng nhất là phải có một kế hoạch định hướng và thích ứng với tình trạng thay đổi của khu bảo vệ. Muốn thiết lập một kế hoạch như vậy cấn có sự hiểu biết căn kẽ về các loài và các sinh cảnh có trong khu trên các mặt: Vị trí, phân bố, các yếu tố đe dọa, mức độ đe dọa và diễn biến tình trạng của chúng qua các năm. Những thông tin nêu trên sẽ giúp chúng ta quyết định loài nào hoặc mối đe dọa nào cần được chú ý đặc biệt và những hoạt động quản lý nào là cấp thiết nhất cần được tiến hành. 
Khi lập kế hoạch cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

1) Phân tích nhóm thông tin cần thiết về mối tương quan loài trên phương diện bền vững.

- Mối tương quan loài và diện tích

- Xác định các loài có vai trò quyết định

- Loài chỉ thị của hệ sinh thái

- Các cấp bậc phân loại

- Các nhóm chức năng
- Các loài có giá trị kinh tế

2) Phân tích quy luật sinh trưởng và phát triển của một quần thể. 

- Chúng ta biết rằng một quần thể sinh trưởng và phát triển như thế nào là luôn phụ thuộc vào sức đối kháng với môi trường sống và cạnh tranh nội tại ngay trong quần thể.

- Sự biến đổi đó có thể là phát triển hoặc suy thoái dưới nhiều nguyên nhân

- Những dấu hiệu biểu hiện thực trạng của quần thể, cụ thể hơn là mức độ suy giảm của quần thể sinh vật tại một vùng có thể được xem là các chỉ báo cần thiết cho hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học.

3) Phân tích các dạng sinh cảnh chính

Khi tiến hành các cuộc khảo sát giống nhau cần phải tiến hành độc lập ở những vị trí được chn ngẫu nhiên tại một dạng sinh cảnh.
Khi tiến hành chia nhỏ khu bảo tồn thành các dạng sinh cảnh nhỏ phải đảm bảo phù hợp với bản đồ hiệ trạng và ngoài thực tế.

Khi phân tích sinh cảnh, cần phải cho biết sự có mặt của những loài đang được chú ý, quan tâm đặc biệt để từ đó làm tăng tính thuyết phụ khi bảo vệ kế hoạch.
Các thông tin chuyển tải vào bản đồ phải chính xác theo quy định của chương trình giám sách vạch ra.

4) Chọn loài giám sát 

Do có rất nhiều loài động thực vật trong khu bảo tồn, trong khi nguồn ngân sách, nhân lực có hạn cho nên chúng ta khi xây dựng kế hoạch giám sát cần phải chọn được loài ưu tiên, tiêu biểu để đưa vào điều tra giám sát. Các loài đó gọi là loài chỉ thị, khi chọn các loài chỉ thị tiến hành như sau:
- Chọn loài động vật hoạch thực vật dễ quan sát hoặc bẫy bắt.

- Không nên chọn loài hiến hoặc rất hiếm.

- Không chọn các loài quá phòng phú và thường gặp.

- Có thể chọn các loài ăn thức ăn chuyên mà không chọn các loài ăn thức ăn thông thường.

- Có thể chọn một nhóm loài chỉ thị và nhóm này thường có chung các nhu cầu.

Do các khu bảo vệ là không giống nhau nên các loài chỉ thị sẽ không giống nhau, cho nên để chọn loài chỉ thị cho đảm bảo yêu cầu thì người làm công tác điều tra cần có thời gian để tìm hiểu thật lỹ lưỡng. Khi chọn được loài chỉ thị tốt, sẽ quyết định đến kết quả của chương trình giám sát. Chọn loài giám sát rất quan trọng, cho nên khi giám sát không nên thay đổi quá nhiều về loài giá sát, điều này cũng giống như thay đổi kỹ thuật giám sát.

1.2. Mục tiêu của điều tra


Do chức năng, nhiệm vụ của mỗi khu bảo tồn là không giống nhau, cho nên mục tiêu của chương trình điều tra, giám sát ở mỗi khu bảo tồn đó là không giống nhau. Nhưng chúng ta có thể thấy một số hoạt động bảo tồn chính và gắn liền với mục tiêu như sau:


* Khu vực có nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ các hệ sinh thái cần thiết cho nhiều loài động, thực vật tiêu biểu của Việt Nam.

- Xác định và vẽ được trên bản đồ các sinh cảnh chính đã tạo nên toàn bộ hệ sinh thái trong khu bảo tồn.


- Xác định được các loài chỉ thị đại diện cho mỗi dạng sinh cảnh.


- Giám sát được dài hạn các loài chỉ thị để theo dõi được sự biến đổi của các quần thể và xác định những mối đe dọa nghiêm trọng nhất.


- Tìm ra được các giải pháp hoặc kiến nghị để giảm bớt mối đe dọa nói trên. Giám sát được sự thay đổi của tính nghiêm trọng của các mối đe dọa.


* Khu vực xây dựng chủ yếu để bảo vệ một hoặc vài loài động vật, thực vật quan trọng có nguy cơ diệt vong.


- Xác định được hiện trạng quần thể loài


- Xác đinh được mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với quần thể.


- Giám sat được các xu hướng thay đổi lâu dài kích thước quần thể.


- Tìm ra các biện pháp và đề ra các kiến nghị làm giảm bớt mối đe dọa


- Giám sát sút thay đổi tính nghiêm trọng của các mối đe dọa


* Khu vực được xây dựng chủ yếu để bảo vệ tài nguyên sinh vật quan trọng cho đời sống cộng đồng dân cư gần đó:


- Xác định được nguồn tài nguyên có trong khu vực mà đời sống của cộng đồng dân cư gần đó lệ thuộc vào chúng.


- Xác định mối đe dọa tiềm ẩn đối với nguồn tài nguyên đó, tìm các biện pháp giảm bớt các mối đe dọa đó, giám sát sút hay đổi tính nghiêm trọng của các mối đe dọa đó.
1.3. Phương pháp xác định nhu cầu giám sát


- Việc xác định vấn đề, nhu cầu cần thiết phải giám sát, đánh giá đa dạng sinh học thường đòi hỏi sự kết hợp giữa các phương pháp đánh giá, phân tích có sự tham gia với các phương pháp đánh giá, phân tích kỹ thuật.

- Vận dụng phương pháp phân tích có sự tham gia để xác định các vấn đề cần thiết phải giám sát, đánh giá trong khu bảo tồn đa dạng sinh học.


- Khi các định vấn đề, nhu cầu cần giám sát đánh giá trong khu bảo tồn đa dạng sinh học tại một khu bảo tồn cụ thể, cần thiết phải thảo luận, lựa chọn vấn đề dựa vào điều kiện cụ thể và chức năng, nhiệm vụ của từng loại khu bảo tồn như đã nêu, hoặc cũng có thể dựa trên kết quả phân tích chiến lược, chính sách


- Việc xác đinh vấn đề, nhu cầu cần giám sát, đánh giá trong bảo tồn đa dạng sinh học là cơ sở quan trọng để xác định các mục đích, mục tiêu của chương trình giám sát, đánh giá đa dạng sinh học.
2. Lập kế hoạch giám sát


Khi lập kế hoạch giám sát, đánh giá đa dạng sinh học theo các bước sau:

2.1. Phân tích nhu cầu


Như đã nêu ở nội dung trên, để phân tích nhu cầu giám sát ĐDSH có thể dựa vào:


- Chức năng, nhiệm vụcủa từng khu bảo tồn


- Nhu cầu của cộng đồng


- Kết quả phân tích chiến lược, chính sách.

2.2. Xác định mục tiêu tổng thể


Mục tiêu cụ thể: Sau khi sác định được các vấn đề, nhu cầu giám sát, đánh giá ĐDSH bước tiếp theo là tổng hợp các nhu cầu để xác định mục đích, mục tiêu của việc giám sát, đánh giá.
2.3. Kết quả mong đợi


Có thể được xác định thông qua phân tích sơ đồ với các bên liên quan, nhằm trả lời được câu hỏi: “Để đạt được mục tiêu sẽ có những kết quả nào?”

2.4. Các hoạt động 


Có thể xác định thông qua phân tích sơ đồ cây với các bên liên quan, nhằm trả lời câu hỏi: “Để đạt được mục tiêu sẽ có những kết quả nào?”. Để đạt được một kết quả mong đợi cần có một hay nhiều hoạt động liên quan với nó. Hoạt động sẽ xác định chiến lược hành động để đạt được kết quả mog đợi. 
4. Kế hoạch hành động


Trên cơ sở các hoạt động được xác định để đạt được các kết quả mong đợi trong kế hoạch chiến lược giám sát đa dạng sinh học, tiếp tục phân tích về thời gian, nguồn lực (nhân lực, tài chính, phương tiện vật tư) để lập kế hoạch hành động


Điều tra giám sát đa dạng sinh học là những hoạt động tốn kém về thời gian, nhân lực và tài chính. Vì vậy tuỳ thuộc vào nguồn kinh phí và nhân lực, việc lập kế hoạch hành động nên tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất và sắp xếp các loại hoạt động theo thứ tự hợp lý về thời gian.
II. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA GIÁM SÁT NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐỘNG THỰC VẬT RỪNG

1. Điều tra giám sát động vật rừng

1.1. Lập tuyến điều tra


Lập tuyến điều tra cho chương trình giám sát là rất quan trọng và có ảnh hưởng quyết định đến kết quả củahotạ động điều tra, giám sát. Vì vậy việc lập tuyến phải được nghiên cữu cẩn thận. Dựa trên sự phân chia các dụng sinh cảnh chính, trên cơ sở nguồn inh phí có được, căn cứ hoạt động của loài giám sát, chúng ta cần xác định vị trí và địa điểm lập tuyến. Sau đây là một số điểm lưu ý khi lập tuyến điều tra:

1) Các tuyến điều tra phải được lập ở những nơi dễ dàng tiếp cận, dễ nhận biết sau nhiều tháng, nhiều năm.


2) Các tuyến điều tra có thể cách đều hoặc không đều (ngẫu nhiên) và cách xã nhau, có thế là một đường thắng hoặc theo một hướng bất kỳ, không giao nhau.

3) Đầu tuyến phải được đánh dấu bằng các vật liệu không bị phai mờ do mưa, gió sau nhiều năm. Chúng ta có thể sử dụng Sơn, Dây Nilon để đánh dấu.

4) Trên tuyến điều tra giám sát: cần đánh dấu, chia đoạn theo cự ly 100m để phục vụ các hoạt động giám sát khác sau này như lập tuyến cấp II, tuyến cấp III. Nếu tuyến đi qua nhiều dạng sinh cảnh khác nhau thì ở mỗi dạng sinh cảnh cần xác định cà cắm mốc cho sinh cảnh đó. Sinh cảnh được coi là một cung đoạn.

5) Tại các điểm đầu và cuối mỗi tuyến, mỗi cung đoạn, phải có phiếu đánh dấu tuyến và cung đoạn. Các thông tin của phiếu đánh dấu tuyến, cung đoạn tuân thủ nguyên tắc chung.

1.2. Giám sát các loài thú

1.2.1. Giám sát các quần thể thú lớn

a. Lý do điều tra, giám sát các loài thú lớn


Các loài thú lớn (trọng lượng cơ thể từ 5kg trở lên), đặc biệt là các loài thú rất lớn (>50kg) thường là những laòi đặc biệt được chú ý trong các khu bảo tồn vì:


- Vì đó là những con vật mà được nhiều người dễ nhận dạng và dễ nhớ tên, ví dụ: Voi, Hổ, Tê Giác, Bò Tót, Bò Rừng, Gấu Ngựa, Gấu Chó, Nai, Cà Toong,…


- Các loài thú lớn luôn là mục tiêu săn lùng của thợ săn ở các địa phương sinh sống trong và gần khu bảo tồn.

- Mặc dù, sự có mặt hay vắng mặt, số lượng các loài thú lớn nhiều hày ít có ảnh hưởng đến chất lượng của sinh cảnh vì chúng luôn là là những sinh vật tiêu thụ có nhu cầu sử dụng một lượng thức ăn lớn.


Ví dụ: nếu mật độ voi đạt 0.12 con/km2 chúng sẽ gây tác hại lớn đến rừng tre nứa hoặc rừng Khộp, hoặc Hổ tiêu thụ một ngày 12 – 15 kg thịt các loài thú mongd guốc,…


- Các loài thú lớn thường cần một không gian sống rộng lớn hơn các loài thú khác trong khu bảo tồn nếu bảo vệ được các loài thú lớn thì tất cả các loài động vật sống trong cùng sinh cảnh với loài thú lớn cũng sẽ được bảo vệ.

Vì vậy, giám sát trình trạng các loài thú lớn thường được các nhà lãnh đạo của khu bảo tồn quan tâm nhưng việc điều tra các loài thú lớn là rất khó khăn. Chính vậy, điều cần quan tâm là thông tin về số lượng các loài thú lớn có mật động chính xác thế nào, nó là số liệu thực tế hay chỉ là những ước lượng hoặc phỏng đoán.

b. Chọn loài thú lớn để giám sát.


Thường các khu bảo tồn có nhiều loài thú lớn do có nhiều khó khăn nên không thể xây dựng chương trình điều tra, giám sát cho tất cả các loài. Vì vầy khi xây dựng chương trình điều tra, giám sát thú lớn, chúng ta cần phải lựa chọn một os loài tiêu biểu, những loài đó được gọi là những loài chủ đạo hay loài chỉ thị. Các chọn loài chỉ thị được tiến hành như sau:


- Chọn những loài thú dễ quan sát, không chọn những loài ít xuất hiện nơi chống trải hoặc chỉ xuất hiện nơi chống trải vào đêm khuya.


- Chọn loài mà sự xuất hiện của nó có thể chỉ thị tốt cho sự tác động của con người vào khu bảo tồn.

- Không nên chọn những loài hiếm hoặc rất ít vì những loài như vậy thường khó quan sát và chính sự các loài hiếm đã làm mất đi vai trò chỉ thị của nó. Tuy nhiên, các loài rất hiếm lại được coi là loài ưu tiên để thiết lập khu bảo tồn. Hơn nữa, chúng là những loài đang bị đe doạ bị tuyệt chủng nên việc bảo vệ chúng là rất quan trọng. Thường đối với những loài hiếm, người ta xây dựng một chương trình điều tra, giám sát riêng biệt để bổ sung cho các chương trình giám sát các loài chỉ thị nhưng không dùng chúng để làm loài giám sát.


- Có thể chọn các loài ăn chuyên mà không chọn những loài ăn nhiều thức ăn và sống ở nhiều dạng sinh cảnh khác nhau.


c. Phân loại và chọn sinh cảnh chính để giám sát


Phân loại sinh cảnh còn được gọi là khoanh khu vực của một khu bảo tồn. Một khu bảo tồn thường có nhiều sinh cảnh khác nhau và người ta thường nhóm các sinh cảnh giống nhau vào một kiểu. Sinh cảnh chính được chọn làm nơi triển khai hoạt động điều tra, giám sát là khu vực mà ở đó hoạt động kiếm ăn và làm tổ đẻ của các loài giám sát thường diễn ra.

Các dạng dinh cảnh chính, theo Đào Văn Tiến, 1985 khi nghiên cứu về động vật đã chia nơi sống của thú rừng thành các loại:


- Rừng núi đất


- Rừng núi đá vôi


- Trảng cỏ cây bụi


- Đồng cỏ


- Đồng ruộng bản làng


- Thuỷ vực


- Rừng ngập mặn


d. Lập tuyến điều tra (như đã trình bày ở trên)


e. Phương pháp điều tra, giám sát quần thể thú lớn


* Kiểm kê loài


Kiểm kê loài theo một số phương pháp sau:


- Tổng hợp các tài liệu hiện có: Đọc và chắt lọc thông tin về thú lớn trong báo cáo tình hình quản lý bảo vệ rừng, về săn bắt, vận chuyển lấmản, các sách chuyên khảo, các báo cáo khoa học đã công bố, các bộ sưu tập mẫu vật có liên quan đến khu bảo tồn. Lập một dạnh lục bước đầu về tổ thành các loài thú lớn của khu bảo tồn dựa trên các nguồn thông tin thu được và danh lục loài này sẽ được bổ sung và cập nhật thông tin bằng các phương pháp điều tra tiếp theo.


- Phòng vấn nhân dân địa phương: Phỏng vấn những người sống trong hoặc quanh khu bảo tồn (đặc biệt là thợ săn). Chọn lọc và ghi chép cẩn thận các thông tin quan trọng có tính thực tế, kể cả số lượng cá thể trươc đây và hiện nay của các loài nếu thông tin đó đáng tin cậy. Tiến hành phân cấp độ phong phú theo các mức đơn giảm gồm: loài thường gặp, loài có gặp, loài hiếm gặp, hoặc không gặp. Mức độ chính xác của kết quả phỏng vấn thợ săn hay dân địa phương phụ thuộc vào kỹ năng phỏng vấn và thái độ ứng xử của người phỏng vấn. Trong trường hợp loài điều tra quá hiếm thì cách tốt nhất có thể áp dụng và phát phiếu điều tra thợ săn với hệ thống câu hỏi mở.

- Quan sát các vũng nước, các điểm muối: vũng nước va điểm muối là nơi nhiều loài thú lớn hay lui tới để uống nước và ăn muối. Những số liệu quan sát này không chỉ cung cấp các thông tin về số lượng loài hiện có trong khu bảo tồn mà có thể cho biết cả một số chỉ tiêu sơ bộ về mức độ phòng phú của quần thể loài thú lớn vào những mùa nhất định trong năm hoặc thậm trí chỉ trong ngày. Không nên tính số lượng quần thể và xu thế biến đổi của quần thể dựa trên các số liệu quan sát tại các vũng nước và điểm muối.

* Xác định xu hướng biến đổi của quần thể


Xu hướng biến đổi của quần thể thường được biểu hiện trên nhiều khía cạnh nhưng quan trọng nhất là số lượng cá thể hay còn gọi là chỉ số của quần thể đó. Số lượng tương đối của quần thể một loài ở một vùng và trong một thời điểm nhất định là chỉ số quan trong nhất. Các chỉ số quần thể và số lượng cá thể thu thập được bằng một phương pháp giống nhau nhưng qua nhiều thời kỳ liên tiếp nhau sẽ cho thấy xu hướng biến đổi của quần thể. Có thể xác định chỉ số quần thể bằng các cách sau:

- Quan sát tại một điểm: 

Các vũng nước, điểm muối hay các điểm hay thu hút, hấp dẫn nhiều loài thú lớn lui tới và đó là các điểm quan sát tốt để xác định chỉ số phòng phú quần thể các loài đó. Tuy nhiên, các hoạt động quan sát ở các điểm này phải được thực hiện theo một quy trình thống nhất, đó là: quan sát suốt cả giờ hoặc suốt ca ngày và phải được lặp lại 3 – 5 lần trong các mùa xác định. Nhiều lần quan sát như vậy sẽ cho ta thấy sự thay đổi theo ngày, theo mùa và tình hình sử dụng các vũng nước, các điểm muối của các loài khác nhau. Đó là kết quả tốt, chường trình điều tra, giám sát phải bố trí khoa học về nhân lực, thời gian và vị trí quan sát. Ghi chép cẩn thận các thông tin về loài như: thời gian đến, số lượng cá thể, giới tính, tuổi ước tính. Thông tin về sự có hoặc không có các hoạt động của con vật diễn ra ở vũng nước cũng cần được ghi chép.

- Quan sát theo các đườn đi bộ


Các đường đi bộ này trước đây thường được người dân đi vào rừng thu hái lâm sản có thể được dùng làm tuyến điều tra, giám sát mức độ phong phú của các loài thú lớn và cả ban ngày và ban đêm. Số liệu về số lượng thú lớn quan sát được dọc theo đường đi sẽ cho những thông tin về sự có mặt của các loài trong khu bảo tồn và tần số xuất hiện của chúng. Nếu thực hiện theo một phương pháp nghiêm ngặt và thời gian thống nhất thì các số liệu sẽ cho thấy xu hướng biến đổi của quần thể theo thời gian.

Điều tra thu lớn theo đường đi là một phương pháp dễ làm, rẻ tiền và yêu cầu ít nhân lực, hơn nữa, nó có thể kết hợp với lịch tuần tra của lực lượng kiểm lâm viên trong khu bảo tồn. Tuy nhiên, kết quả của phương pháp quan sát theo tuyến đi bộ phụ thuộc vào các yếu tố sau:


+  Kinh nghiệm, kỹ năng quan sát và một vài tập quán của người điều tra (nói chuyện, hút thuốc)

+ Số lượng người qua lại trên tuyến đường  trong thời điểm quan sát, đặc biệt là số lượng du khách trong  mùa di lịch.


+ Tời tiết trước và trong ngày quan sát.

- Quan sát theo số các bãi phân


Phương pháp điều tra thu lớn qua phân của chúng thải ra có một số ưu điểm là không cần gặp trực tiếp con vật, chỉ cần phát hiện phân của chúng và có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Điểm khó nhất của phương pháp này là nhận biết chính xác phân của loài và từ số bãi phân suy ra số lượng cá thể của quần thể  loài đó.


Để thực hiện phương pháp quan sát: theo số lượng bãi phân. Chúng ta cần chuẩn bị trước những điều kiện cơ bản sau:


+ Xây dựng một bộ sưu tập phân mẫu của các loài. Bộ sưu tập phân mẫu này giúp người điều tra dẽ ràng nhận biết chính xác phân của loài, thời gian thải phân, 


Ví dụ: phân mới (1 tuần) là phân còn ướt, nhớt trơn; phân trung bình (từ 1 tuần đến 3 tháng), phân khô những bên trong còn chắc và nguyên vẹn; Phân cũ (3 tháng đến 1 năm)là những bãi phân đã khô, bên trong đãbị phân huỷ.


+ Nhận biết chính xác phân của loài và thời gian mà con vật thải ra.


Phương pháp xác định chỉ số quần thể theo bãi phân được thực hiện như sau: 


+ Lập tuyến quan sát cấp I, mỗi tuyến dài 1 km và đại diện cho mỗi kiểu sinh cảnh chính trong khu bảo tồn. Dọc theo tuyến cấp I, ở khoảng cách 200 m lập các tuyến cấp II trong một kiểu sinh cảnh và trên mỗi tuyến cấp II, ở khoảng các 50 m lập các tuyến cấp III


+ Đi dọc tuyến cấp III và đếm số lượng bãi phân trong phạm vi quan sát 1 m về mỗi bên tuyến. Chiều dài tuyến cấp III tuỳ thuộc vào số baic phân gặp hai bên tuyến. Nếu có dưới 60% số tuyến cấp III dài 25 m có từ 1 bãi phân trở nên thì cần tăng chiều dài tuyến điều tra cấp III lên 50 m.


+ Tính số lượng bãi phân ở mỗi tuyến cấp II và tổng số bãi phân của các tuyến cấp II theo từng nhóm sinh cảnh và tính tổng diện tích khu vực đếm phân. Mật độ các bãi phân được tính bằng cách chia tổng số bãi phân cho diện tích khu vực đếm hoặc chia cho diện tích sinh cảnh.


+ Phương pháp xác định chỉ số quần thể theo bãi phân dễ thực hiên nhưng có yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kết quả điều tra cụ thể như:

*Tần số thải phân của một loài, thậm chí một cá thể của một loài có thể khác nhau.
*Các loài khác nhau có tân suất thái phân khác nhau
*Số lượng phân thải ra khác nhau ở các sinh cảnh, các mùa và phụ thuộc vào nguồn thức ăn và nước uống.

+ Mẫu biểu ghi số liệu điều tra bãi phân
Vùng điều tra:………………………………Ngày điều tra:………………………..

Địa điểm tuyến cấp I:……………………….Thời tiết ngày điều tra:………………

Người điều tra:……………………………...Sinh cảnh điều tra:…………………..
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	Loài 1 số bãi phân
	Loài 2 số bãi phân
	Loài 3 số bãi phân
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f. Tính mật độ quần thể theo tuyến

Xác định mật độ quần thể theo tuyến điều tra, giám sát là chỉ số quan trọng nhất để xác định xu thế biến đổi của quần thể. Tuy nhiên, để đếm được các loài thú lớn gặp trên tuyến nhàm phục vụ yêu cầu tính mật độ quần thể của chúng trong thực tế hiện nay là điều khó thực hiện ví số lượng cá thể của loài cần tính còn quá ít. Nếu ở khu bảo tốn có khả năng gặp được 40 cá thế của loài thú lớn trở lên hoặc một nhóm nhỏ, thì phương pháp tính theo tuyến là tốt nhất. 
Để tránh những sau sót có thể mắc phải đối với phương pháp tính theo tuyến chúng ta cầnlưu ý một số điểm:

· Tính khách quan của số liệu được ghi nhận

· Tính đồng nhất của ngoại cảnh trong thời gian quan sát

· Tính nhút nhát của các con vật
· Sự nhanh nhẹn, kỹ năng, kinh nghiêm của quan sát viên.

Phân tích kết quả điều tra, giám sát thú lớn theo tuyến:

· Tính mật độ thú lớn ghi nhận được trên tuyến

· Chuyển tải thông tin về mật độ/số lượng lên biểu đồ

· So sánh mật độ của quần thể với các lần giám sát trước để xem xét xu thế biến đổi của quần thể.

· Tìm các nguyên nhân và lập thứ tự mức độ ảnh hưởng, mức độ nguy hiểm của các nguyên nhân đó.

· Đề xuất các giải pháp quản lý.

1.2.2. Giám sát các quần thể thú nhỏ


Thú nhỏ nhiều lúc rất nhạy cảm với sự biến đổi của môi trường, vì vậy mức độ phòng phú về số loài và số lượng cá thể có thể giúp ta thấy được diễn biến của môi trường. Mặt khác nhiều loài thú nhỏ còn là nguồn thức ăn của các loài thú lớn, vì vậy ở mức độ nào đó chúng có thể là vật chỉ thị tình trạng của các loài thú lớn. Một số loài thú nhỏ còn có thể là loài hại chính cho các khu nông nghiệp xung quanh, hoặc các loài khác trong khu bảo tồn. Vì vậy, các thông tin về thú nhỏ sẽ cho ta biết những mối đe doạ tiềm tàng của chúng đối với khu bảo tồn hoặc các loài khác trong đó.

a. Bẫy bắt kiểm kê


Bẫy bắt là phương pháp điều tra hiệu quả nhất đối với các loài thú nhỏ khó quan sát. Mặt khác, bẫy bắt còn cho phép chúng ta đánh dấu các cá thể và thu thập các thông tin về tình trạng sinh sản của quần thể qua tình trạng này, chúng ta sẽ cho biết ró hơn về tình trạng của quần thể trong khu bảo tồn. Hiệu quả bẫy bắt phụ thuộc vào độ lớn loài điều tra, vào kiều sinh cảnh nơi bẫt bắt. Các loài nhỏ không thể bẫy bắt được bằng lưới có thể bắt chúng bằng bẫy hố. Nếu chúng ta chỉ muốn biết những loài nào có mặt trong khu bảo tồn thì việc đặt bẫy tương đối dễ dàng và được gọi là kiểm kê. Ngược lại, nếu muốn biết độ phòng phú của các loài khác nhau trong khu bảo tồn và sự biến động về số lượng của chúng qua các năm thì việc đặt bãy phức tập hơn. Phương pháp bẫy kiểm kê được tiến hành như sau:

- Trên tuyến cấp II, tại các khoảng cách 50 m, chúng ta đặt 2 bẫy. Nơi đặt bẫy được đánh dẫu ró ràng và ghi chép đầy đủ các thông tin quan trọng như đặc điểm địa hình, đặc điểm sinh cảnh, dấu hiệu về sự tác động của con người,…vị trí đặt bẫy tốt nhất trong rừng là nơi bằng phẳng, quanh các gốc cây hoặc dọc theo chân tảng đá. Trên các trảng cỏ có cây bụi, các loài gặm nhấm thường đi theo một lối mòn và đó là những điểm đặt bẫy tốt.

- Khi sinh cảnh thay đổi, cần chọn nơi thích hợp để đặt bẫy mới cho dù cự ly chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.


- Số bẫy ở mỗi sinh cảnh phải bằng nhau. (hình)
- Nếu chúng ta thực hiện theo phương pháp đó, cùng số bẫy, cùng thời gian, cùng địa điểm và thực hiện hàng năm thì kết quả đó sẽ cho ta  những thông tin về biến đổi tổ thành các loài thú nhỏ trên một số sinh cảnh trong khu bảo tồn của mình.

b. Giám sát xu hướng của quần thể


Để giám sãtu hướng biến đổi của thể thú nhỏ trong khu bảo tồn thì thông tin cần biét mật độ của các quần thể đó. Có nhiều phương pháp tiến hành giám sát xu hướng biến động của quần thể thú nhỏ.

+ Đặt bẫy giống cách đặt bẫy bắt kiểm kê;


+ Có thể thiết kê đơn giản bằng cách đặt các bẫy đều nhau (50; 100; 150; 200m; …) dọc theo tuyến cấp I. (Hình)

+ Đặt bẫy đối sứng ở các khoảng cách 50; 100; 150; 200m;..bẫy thường đặt ở tâm mối tuyến cấp II các tuyến cấp I khoảng 11.2m theo sơ đồ dưới đây: (Hình)

c. Kiểm tra  xử lý con vật sa bẫy


Bẫy thú cần được kiểm tra thường xuyên sau 12 giờ. Cách xử lý con vật khi bẫy đươch như sau:


+ Dùng túi vải bịt cửa bẫy, mở cửa bẫy và xóc cho con vật rơi từ bẫy xuống túi vải. Túm chặt lấy gáy con bật từ phía ngoài túi vải. Cẩn thận lộn túi vải ra để túm chặ phía sau gáy con vật.

+ Xác định loại (sử dụng khoá định loại hoặc các tài liệu khác) và mô tả màu sắc chi tiết trên các bộ phận con vật.

+ Xác định giới tính của con vật (xem cơ quan sinh dục ngoài)

+ Xác định tuổi theo giai đoạn: con non; con bán trưởng thành và trưởng thành. Con trưởng thành và con non thường có màu sắc khác nhau.

+ Tình trạng sinh sản dựa trên các cơ quan sinh sản như vú hoặc lỗ sinh dục ở con cái hoặc đôi khi có thể sờ thấy con non nếu nếu nắn nhẹ lên bụng con mẹ; hoặc kích thước tinh hoàn (đôi khi phải vuôt nhẹ bụng con vật tinh hoàn mới xuất hiện) nếu là con đực. Tinh hoàn thường lớn hơn vào mùa sinh sản.


+ Xác định trọng lượng con vật

+ Đánh dấu con vật và thả lại nơi nó bị bắt. Có nhiều cách đánh dấu con vật. Nêu con nặng dưới 100 g, có thể đánh dấu bằng cách dùng kéo cắt một ngõn chân của chúng và nếu con vật nặng trên 100 g thì cách đánh dấu tốt nhất là bấm lỗ tai, sơn trên lông (trường hợp điều tra giám sát trong một thời gian ngắn).


d. Tổng hợp kết quả thu được


Số liệu thu được của các lần điều tra giám sát được tổng hợp theo bảng sau:

	Kiểu sinh cảnh
	A
	B
	C
	….

	Số điểm đặt bẫy
	
	
	
	

	Số bẫy đặt ở mỗi điểm
	
	
	
	

	Số ngày cài bẫy
	
	
	
	

	1. Loài
	
	
	
	

	Số cá thể bắt lần 1
	
	
	
	

	Số cá thể bắt lần 1
	
	
	
	

	Số cá thể bắt lần 1
	
	
	
	

	Số cá thể bắt lần 1
	
	
	
	

	2. Loài
	
	
	
	

	Số cá thể bắt lần 1
	
	
	
	

	Số cá thể bắt lần 1
	
	
	
	

	Số cá thể bắt lần 1
	
	
	
	


+ Bảng số liệu gốc này được lập cho mỗi mùa hoặc mỗi năm. Số liệu gốc của lần điều tra, giám sát đầu tiên chưa cung cấp cho ta thông tin về xu thế của quần thể. Song các số liệu lần điều tra, giám sát thứ 2, thứ 3 hoặc ở các khu bảo vệ khác thì các số liệu sẽ cho chúng ta biết xu hướng biến đổi về thành phần loài, số lượng của các loài, số lượng các thể giữa các sinh cảnh.
1.2.3. Giám sát các quần thể chim


a. Mục đích


- Các loài chim (loại trừ loài có kích thước nhỏ) cũng như thú lớn, là các loài dễ nhìn thấy, dễ dàng nhậnvà dễ nhớ, có sức thu hút con người.  Khi bảo tồn các loài đó dễ có tính thuyết phục cộng đồng, thâm chí sự hiện diện của một số loài là niềm tự hào của nười dân địa phương.


Ví dụ: Chim Ó là niềm tự hào của người dân Mỹ


- Nhiều loài chim thường sống trong một không gian rộng lớn hơn so với các loài khác ở khu bảo tồn, nếu chúng được bảo vệ tốt thì tất cả các loài khác chung sống trong đó cũng được bảo vệ cùng với cảnh quan vùng cư trú của chúng. Trong trường hợp yêu cầu vùng cơ trú  của chúng là một khu rừng nguyên sinh thì nghiễm nhiên việc bảo vệ chũng cũng chính là bảo vệ giá trị của cả khu rừng  quý giá đó.

- Nhiều loài chim là một trong những mục tiêu quản lý của một số khu bảo tồn, bên cạnhnhững khu bảo tồn loài (ví dụ: Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ).

b. Nội dung


Tuân thủ nguyên tắc chung, hoạt động giám sát gồm các công việc chính sau:


- Xác định các sinh cảnh, loài, nhóm loài giám sát;


- Giám sát các xu hướng biến đổi của quần thể


- Xác định các mối đe doạ nghiêm trọng nhất đối với quần thể loài đó và giám sát những biến đổi về tính nghiêm trọng của các mối đe doạ đó;

- Đề xuất các giải pháp quảnlý và giảm thiểu sự đe doạ đối với quần thể đó. Có thể xây dựng chương trình giám sát chim trong khu bảo tồn.


c. Kế hoạch, thời gian, chu kỳ lặp lại


- Điều tra chim phải tiến hành trên phạm vi toàn khu bảo tồn (các sinh cảnh khác nhau. kể cả trên các đỉnh núi cao, ở các mùa khác nhau trong năm, trong và ngoài mùa sinh sản của chim). Do vậy, cần xác định kế hoạch và bố chí thời gian thích hợp, phụ thuộc vào khả năng hiện có  (nhân lực, vật lực,…)


- Thời gian siám sát cũng tuỳ thuộc vào phương pháp, yêu cầu về số loài, đặc điểm của loài lựa chọn, số địa điểm lựa chọn và duy trì, nguồn lực. Do vậy, chu kỳ lặp lại có thể được quy định rất khác nhau, có thể là 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Có thể giám sát với tuần tra rừng của các lực lượng kiểm lâm tại trạm quản lý bảo vệ rừng. Toàn bộ kế hoạch giám sát có thể được tiến hành trong 4 – 5 năm. Tuy nhiên, các số liệu giám sát cần được phân tích xử lý đối với từng đợt giám sát để kịp thừi điều chỉnh kế hoạch hoạt động hoặc áp dụng các giải pháp quản lý tài nguyên chim rừng trong khu bảo tồn.

- Trong điều kiện thực tế hiện nay, không nên xây dựng các kế hoạch giám sát quá lớn mà tập trung vào một số ít hay thậm chí chỉ một vài loài và sinh cảnh chính liên quan, ằm trong mục tiêu uản lý bảo vệ rừng ưu tiên của khu bảo tồn. Coi đó là mô hình thử nghiệm toàn diện để tiếp tục nhân rộng về sau. 


d. Các phương pháp điều tra và giám sát chim rừng


* Chọn loài giám sát


- Chim là nhóm có số lượng laòi nhiều  nhất trong giới động vật ở các khu bảo tồn, thậm chí hiện nay nhiều khu bảo tồn chưa xác định được chính xác có bao nhiêu loài và số lượng của loài là bao nhiêu, công tác giám sát không thể tiến hành với tất cả các loài trng khu bảo tồn mà phải lựa chon một số loầihy nhóm loài tiêu biểu (loài hay nhóm loài chỉ thị). Sự biến đổi của các loài hay nhóm loài có thể giúp chúng ta suỷa tình trạnh của các loài khác. Kinh nghiệm chọnloài giam sát như sau:

+ Không chọn loai rất hiếm, loài phổ biến hoặc quá phòng phú mà chúng ta cần chọn loài có tính chuyên hoá về thức ăn, nơi ở.

+ Các loài và nhóm loài đó cũg chính là mục tiêu quản lý bảo vệ của một khu bảo tồn.


+ Các loài chim được lựa chọn vì vậy cũng chính là đối tượng của thợ săn và của những người buôn bán bất hợp pháp các loài  hoang dã.


+ Hình thức xây dựng hệ thống khu bảo tồn loài cũng chính là để bảo vệ một laòi chỉ thị nào đó. Ví dụ Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ - Hà Tĩnh được xây dựng để bảo vệ loài Gà lôi Hà tĩnh hay gà lôi lam đuôi trắng.

* Chọn sinh cảnh giám sát


Đây là công việc phân loại siinh cảnh. Trong khu bảo tồn, các khu vực có các sinh cảnh tương tự được gộp lại thành một loại, như vậy trong một khu bảo tồn thường có nhiều loại. Trong mỗi loại sinh cảnh ta hãy lựa chọn một loại ngẫu nhiên các vùng điều tra. Kết quả điều tra cũng sẽ được lấy từ kết quả điều tra tại mỗi vùng như vậy gộp lại. Để làm tốt việc này, cần có bản đồ tốt về khu bảo vệ (có thể lấy từ bản luận chứng kinh tế kỹ thuật của khu bảo tồn đã được xây dựng). Sa chụp bản đồ và chuyển tất cả các số liệu đã có vào bản đồ này một cách cẩn thậ, đầy đủ và chính xác.

- Chọn sinh cảnh giám sat thực chất là tiến hành xác định các khu vực/sinh cảnh chính cần điều tra giám sát.

- Cùng với các loài và nhóm laòi chỉ thị là các sinh cảnh chỉ thị, đó thường cũng là đối tượng hấp dẫn của thợ săn và sự xâmnhập của cộng đồng. Vì vậy việc giám sát và đề xuất chiến lược quản lý bảo vệ phù hợp là một nội dung quan trọng trong kế hoạch hoạt động của các khu bảo tồn.

* Lập tuyến giám sát


Thiết lập các tuyến điều tra giám sát lâu dài:


- Các tuyến phải được lập ở nơi dễ đi đến, mặc dầu nó không phải là đường đi sẵn có. Tuyến tốt nhất là theo đường thẳn, đi qua các sinh cảnh khác nhau. Trong điều kiện địa hình không cho phép tuyến có thể được lập theo địa hình uốn cong, song chú ý không được cắt hoặc tiếp cận với tuyến khác. Khoảng cách giữa các tuyến ít nhất là gấp 2 lần tần xa nghe tiếng hót của các loài điều tra diám sát để tránh việc quan sát.


- Đánh dấu những tuyến đó ngay từ điểm khởi đầu.


- Khi lập tuyến ở thực địa, cần có 3 người. Thường thì, người thứ nhất sử dụng La Bàn để định hướng. Người thứ hai vừa đi vừa cắm mốc và người thứ 2 vừa đi vàư phát dọn cây cỏ trong tuyến.


- Xác định và đánh dấu mỗi điểm mà sinh cảnh thay đổi dọc theo tuyến đã xác lập đó. Đồng thời cứ cách 100 m lịa đánh dấu tuyến điều tra của mình. Trên những khoảng cách 100 m này những chỗ đặt bẫy  lưới mờ, hay lập ô tiêu chuẩn sẽ được chọn một cách ngâu nhiên

* Ký năng quan sát và ghi chép/thu thập số liệu


- Làm thế nào để có kỹ năng đó


+ Tiến hành thường xuyên việc quan sát và đi xem chim (tạot hành thói quen, coi đây không chỉ là nghề nghiệp/nhiệm vụ mà còn là thú vui), thời gian tốt nhất đối với những người công tác ở rừng/khu bảo tồn là vào các buổi sáng sớm và chiều tối, vào các ngày nghỉ ngaòi lịch trình tuần tra giám sát theo quy định.


+ Tìm hiển các loài chim, từ loài phổ biến xung quanh các loài hiếm bên cạnh các đối tượng phải điều tra giám sát qua thực tiễn và tài liệu, sách chuyên khảo, nhất là các loại sách hướng dẫn xem chim có tranh ảnh màu.

+ Trang bị các vật tư dụng cụ và tài liệu để quan sát chim, tối thiều là ống nhóm (loại tốt), sách, tài liệu hướng dẫn có hình vẽ hay ảnh màu các loài chim, sách ghi chép và bút chì, máy ghi âm,…


+ Tổ chức tập huấn các nội dung thực hiện trong điều tra, giám sát.


- Ghi chép, thu thập số liệu

+ Quan sát và ghi chép các thông tin quan sát được luôn đi đến với nhau. Bên cạnh việc đối chiếu với sách vở, tài liệu, ghi chép và vẽ lại các đặc điểm cần thiết để sau đó kiểm tra lại không bao giờ thừ.


+ Số liệu cần thu thập, ghi chép trước tiên là dựa theo các biểu mẫu ghi chép thực địa đã được cấp cho mỗi ngày điều tra giám sát.


+ Lập bản đồ chi tiết cho các vùng điều tra giám sat. thể hiện rõ ràng các tuyến, điểm đã xác định, và chụp thành nhiều bản.

- Tóm tắt các bước điều tra, giám sat như sau


+ Tập hợp các thông tin cơ bản của khu bảo tồn


+ Xác định các đối tượng ưu tiên để điều tra và giám sát.


+ Tập huấn


+ Xác định hệ thống phương pháp giám sát đa dạng sinh học


+ Tập hợp số liệu ngại nghiệp, chỉnh lý 


+ Phân tích số liệu và chiều hướng biến đổi


+ Đánh giá kết quả với sự tham gia của cả cộng đồng liên quan.


+ Giới thiệu kết quả và nêu các đề xuất với ban quản lý khu bảo tồn.


+ Ban quản lý xem sét điều hỉnh kế hoạch hoạt động/ quản lý bảo vệ


+ Rà soát  lại hệ thống chương trình điều tra, giám sát. 

2. Điều tra giám sát thực vật rừng

2.1. Điều tra theo tuyến


a. Lập tuyến điều tra


Lập tuyến điều tra, giám sát thực vật rừng tương tự như lập tuyến điều tra, giám sát động vật rừng; sau khi xác định các dạng sinh cảnh chính của khu bảo tồn (khu vực giám sát, đánh giá), trên cơ sở nguồn lực, kinh phí và mục tiêu vuat chương trình giám sát chúng ta cần xác định khu vực lập tuyến điều tra, số tuyến điều ta, giám sát cần lập và số lần lậplại cho mỗi đợt điều tra.


* Cự ly các tuyến: Khoảng cách gần hay sa của các tuyến phụ thuộc vào mức độ chi tiết của chương trình giám sát. Đối với điều tra, giám sát thực vật thì khoảng cách giữa các tuyến có thể chọn lựa trong khoảng 100 – 1000 m.

* Hướng tuyến: Trong điều tra thực vật, hướng tuyến phải vuông góc với đường đồng mức chính để có ghi nhận sự thay đổi của thành phần thực vật theo địa hình hoặc sinh cảnh.


b. Thu thập dữ liệu trên tuyến


* Xác định cự ly tuyến ghi chép


Tương tự như cự ly giữa các tuyến, trên mỗi tuyến điều tra đã được lập cần đánh dấu chia đoạn để ghi chép, thu thập dữ liệu. Tuỳ theo mức độ chi tiết của chương trình giám sát, cự ly ghi chép có thể xác định với khoảng cách từ 100 – 500 m.


* Ghi chép dữ liệu


Tại các điểm đã xác định, chúng ta tiến hành ghi chép toàn bộ các loài cây gặp được trên tuyến. Dữ liệu thu thập đối với các loài thực vật tuỳ thuộc từng loài thực vật tuỳ theo từng dạng sống khác nhau:

+ Đối với tầng cây gỗ: Cần thiết phải xác định tên loài; xác định các dữ liệu về: chiều cao vút ngọn (HVN), chiều cao dưới cành (Hdc), đường kính ngang ngực (D​1.3); đường kính tán (DT); ghi nhận đặc điểm sinh trưởng, phẩm chất cây,…


+ Đối với tầng cây thân thảo: các dữ liệu ghi nhận bao gồm tên các loài, ước lượng độ che phủ (%), đặc điểm phân bố.


+ Đối với thực vật ngoại tầng: ghi nhận dữ liệu như tên loài, độ nhiều (độ phòn phú tương đối), tầng phân bố của loài.

2.2. Điều tra giám sát theo ô tiêu chuẩn


Khác với điều tra tuyến, điều tra ÔTC giúp ch người điều tra có thể xác định được diện tích điều tra và ghi chép dữ liệu một cách cụthể, chi tiết hơn.


* Có hai loại ÔTC: OTC tạmthời và OTC cố định. việc lựac chọn OTC loại nào còn phụ thuộc vào yêu cầu của chương trình điều tra, giám sát. Một nguyên tắc khi xây dựng và thực hiện chương trình giám sát. Một nguyên tắc khi xây dựng và thực hiện chương trình giám sát, đánh giá đa dạng sinh học tốt nhất là nên chọn ô tiêu chuẩn cố định.


* Phương pháp đặt OTC: có thể lựa chọn một trong 3 phương pháp sau: ngẫu nhiên, hệ thống, điển hình.

+ Bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên: căn cứ vào diện tích ô mẫu, chia khu điều tra trên bản đồ hoặc ản máy bay thành một mạng lưới ô vuông, mỗi ô có diện tích bằng một ô điều tra. Sau đó đánh số thứ tự vào các Ô từ 1 -> n. Căn cứ vào số lượng ô cần điều tra, dùng bảng ngẫu nhiên hoặc phương pháp rút thăm xác định số thứ tự của ô cần điều tra, xác định vị trí trên bản đồ và thực địa để tổ chức điều tra.

+ Bố trí theo phương pháp hệ thống: Phương pháp Ô hệ thống có thể chia ra:
* Bố trí theo dải song song cách đều: trên thực địa khu vực điều tra được chia thành các dải có chiều rộng không đổi và song song caáh đều và tổ chức điều tra trên các dải đó. Trong thực té khó dữ được chiều cố định của dải khi điều tra.

*Bố trí theo tuyến song song cách đều: Trên diên tích điều tra xác định một số tuyến, trên tuyến bố trí các ô mẫu cách đều nhau. Cách bố trí này sẽ giảm được công điều tra so với điều tra theo dải.

*Bố trí theo mạng lưới ô vuông: Trên thực địa bố trí các tuyến song song cách đều theo hai chiều vuông góc, tạo giao điểm các tuyến bố trí các ô điều tra.
*Bố trí theo phương pháp kết hợp: cong gọi là phương pháp ngẫu nhiên có hệ thống. Điểm đầu của mạng lưới hệ thống được chọn ngẫu nhiên, các điểm còn lại được bố trí theo hệ thống.

+ Ô khảo sát có thể đạt ngẫu nhiên hay điển hình: nếu đặt ngâu nhiên thì trên tuyến khảo sát, cứ ở mỗi khoảng cách nhất định ta đặt một ô đo đếm. Thông thường, trong điều tra lâm học, tổng diện tích ô khoảng 20% tổng diện tích khu vực nghiên cứu. Đối với ô điển hình, thông thường người ta đặt 2 – 3 ô khảo sát mỗi kiểu thảm thực vật hay mỗi sinh cảnh. Muốn đặt ô định vị để nghiên cứu diễn thế tự nhiên của rừng, phải chọn địa điểm có các kiểu thảm thực vật tiêu biểt nhất của khu vực và xã khu dân cư để tránh tác động của con người. Ngược lại, nếu muốn nghiên cứu ảnh hưởng tác động của con người đến thảm thựcvật của khu bảo tồn, người ta đặt ô định vị ở những nơi con người thường có hoạt động. 

a. Thực vật thân gỗ


- Xác định hình dạng, kích thước và số lượng ô tiêu chuẩn.


+ Đối với phương pháp ô tiêu chuẩn điển hình: để điều tra đa dạng thành phần loài thực vật thân gỗ không thể ấn định trước diện tích ô tiêu chuẩn mà phải xác định thông qua quá trình điều tra trên thực tế. Việc điều tra có thể bắt đầu từ ô tiêu chuẩn có diện tích tối thiểu, sau đó mở rộng diện tích cho đến khi số liệu ghi nhận về thành phân loài không còn thay đổi thì dừng lại. Diện tích ô tiêu chuẩn xác định trong trường hợp này gọi là diện tích biểu hiện loài. Hình dạng ô tiêu chuẩn có thể là hình chữ nhật, hình vuông hoặc hình tròn.

+ Đối với phương pháp ngâu nhiên hệ thống:

. Diện tích ô tiêu chuẩn thường được ấn định trước. Tuỳ thuộc vào phương pháp điều tra, diện tích ô tiêu chuẩn có thể chọn trong khoảng 100 – 2.500 m2. Hình dạng ô tiêu chuẩn có thể là hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn.


. Sau khi xác định số lượng ô tiêu chuẩn rút mẫu thử, tiến hành xác định cự ly giữa các tuyến cự ly giữa các ô tiêu chuẩn.


- Tổ chức điều tra và thu thập số liệu trên ô tiêu chuẩn: việc tiến hành thu thập số liệu trên ô tiêu chuẩn theo sinh cảnh, trong từng ô tiêu chuẩn ghi nhận tên loài, các chỉ tiêu về sinh trưởng như D1.3; Dt; Hvn; Hdc; phẩm chất cây, tình hình sinh trưởng,…

Mấu biểu 01: Biểu điều tra, giám sát thực vật thân gỗ

ÔTC số:…………………………..Ngày điều tra:…………………Người điều tra:…………..

Trạng thái rừng/kiểu SC:……………………………….vị trí:…………………………………

	TT
	Loài cây
	D1.3
	Hvn
	Hdc
	Dt
	Tầng thứ
	Sinh trưởng
	Phẩm chất
	Vật hậu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b. Thực vật thân thảo


* Xác định kích thức và số lượng ô tiêu chuẩn: Giống như ô điều tra thực vật thân gỗ ở cả ba phương pháp mẫu điển hình, ngẫu nhiên hay hệ thống. Tuy nhiên, diện tích, diện tích ô tiêu chuẩn ấn định đối với phương pháp chọn ngẫu nhiên, hệ thống trong điều tra thực vật thân thảo nhỏ hơn trong điều tra thực vật thân gỗ. Diện tích ô tiêu chuẩn có thể chọn trong khoảng từ 2m​​​​​​​​​​​2 – 25m2 .


* Tổ chức điều tra và thu thập số liệu trên ô tỉêu chuẩn: Triển khai việc thu thập số liệu trên ô tiêu chuẩn theo sinh cảnh. Trong mỗn ô tiêu chuẩn nghi nhận tên loài, % độ che phủ, số lượng …
Mẫu biểu: 11.6: Biểu điều tra giám sát thực vật thân thảo

 Ôtc


ngày điều tra:


Người / nhóm điều tra:
Trạng thái rừng/ Kiểu sinh cảnh:


Vị trí:Chân/sườn/đỉnh

	stt
	Loài cây
	Độ che phủ (%)
	số lượng

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Chú ý : Việc nghi nhận và kí hiệu đối với các loài chưa thể xác định được tên giống như theo hình thức điều tra theo tuyến

c. Thực vật ngoại tầng

* Xác định và kích thước và số lượng ô tiêu chuẩn:

Thực tế, quá trình sinh trưởng và phát triển của phần lớn các loài thực vật ngoại tầng liên qua tới cây thân gỗ. Chính vì thế nên các phương pháp rút mẫu, xác định diện tích, số lượng ô tiêu chuẩn giống với trường hợp điều tra thực vật thân gỗ. Thông thường khi triển khai thu thập số liệu trên ô tiêu chuẩn đối với cây thân gỗ, đồng thời thu thập số liệu của thực vật ngoại tầng có phân bố trong. 
* Thu thập số liệu trên ô tiêu chuẩn đối với thực vật ngoại tầng thường nghi nhận: Tên loài, tầng phân bố, số lượng,…


Mẫu biểu: 11.7: Biểu điều tra giám sát thực vật thân thảo

 Ôtc


ngày điều tra:


Người / nhóm điều tra:

Trạng thái rừng/ Kiểu sinh cảnh:


Vị trí:Chân/sườn/đỉnh

	Stt
	Loài cây
	Tầng phân bố chính
	Số lượng
	Vật hậu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Chú ý : Việc nghi nhận và kí hiệu đối với các loài chưa thể xác định được tên giống như theo hình thức điều tra theo tuyến

d. Trường hợp điển hình

* Cách lập ô:

Phải đánh dấu ô khi đã xhọn được vị trí thích hợp bằng cách đọng một cọc vào giữa vị trí đó và dùng dây có chiều dài 11,2m quay tròn xác định danh giới ô giám sát. Như vậy, sẽ được một hình tròn có diện tích 400m2. Để giám sát lâu dài thực bì phỉa đánh dấu cô định cọn tâm và treo những là cờ nhỏ ở độ cao thích hợp để sau này dễ dàng tìm lại. Đánh dấu cẩn thận trên bản đồ vị trí của ô (dùng máy định vị GPS xác định toạ độn của ô). Bàng cách đó thì bất kì người nào được cung cấp những thông tin cần thiết này cũng có thể tìm ra vị trí của ô vào mùa, hoặc năm điều tra sau.
Ghi chép thực bì trong ô: Cách  nghi chép theo mẫu bảng sau:



Số liệu giám sát thực bì

Tuyến số
Số người điều tra
Ngày

Ô số
Địa điểm




Mới (< 2 tuần0; Cháy C         K thân cây bị chặt C        K Di chuyển cỏ lá C       K
Nước đọng: C         k  Thềm suối C        K Quả trên mặt đất  C       K 

Phân mới của thú móng gốc bản địa C        K (bao nhiêu………) Vật nuôi C        K
	Loài cây gỗ

(loài & kích thước)
	Loài cây bụi

(Loài &  loài #)
	Loài cỏ

(Loài và RA)
	Loài cỏ nhỏ

(loài và RA)

	…
	
	
	


Đánh dấu các cây có quả (F), có hoa (FL) hoặc có hạt (S) và ghi rõ tình trạng của loài. RA là độ phòng phú tương đối: 1≤ 5%; 2 ≤ 25%; 3 ≤ 25 – 75%; 4 ≤ 75 – 95%.


Những câu hỏi nêu trê sẽ mô tả đặctính của thiên nhiên trong ô tròn khảo sát. Không ghi thêm bất cứ thông tin gì xuất xứ từ ngoài ô. Khi tìn phân của động vật hoang dã hãy tím xem số lượng đống phân chứ không phải số lượng viên phân. Phân có màu đen mới được xem là phân mới được ghi vào bảng. Đây là bảng số liệu chung nếu thấy cần có thể bổ sung them các thông tin khác phù hợp vố khu bảo tồn của mình.

* Định loài các cây gỗ và cây bụi

Xác định tên của các cây có đường kính ở độ ngang ngực > 3.9 cm và xếp chúng thành nhóm theo độ lớn đường kính. Định tên và tất cả các cây bụi dạng thân gỗ có đường kính < 4 cm và chiều cao >1 m. 


* Đo mật độ cây dưới tán


Cắm cọc ở khoảng cách 1 m một cọc dọc theo hướng của địa bàn về phía phải của thước dây. Xem xét từng khoảnh một giữa các cọc và tính số khoảnh có chứa các thực bì sống.


* Đo mật độ tầng tán và tầng mặt đất


Dùng ống nhòm có sợi dây chữ thập, nâng ống nhóm lên ngang tầm ngắm rối hướng ống thẳng lên và tháng xuống theo mỗi vạch mét của hai thước dây. Không đo ở các khoảng 0.22 hoặc 11 vì chúng nằm ở giữa và hai đầu thước dây. Tại mỗi cạch met ghi vật thể đầu tiên nhìn thấy qua dây chữa thập, sưe dụng khoá dưới bảng số đo.


Nếu tan có vài tầng, đếm số tầng nhìn thấy trong trường hợp nhìn thấy của ống nhòm.


* Sắp xếp theo trật tự độ phòng phú của cây con và cây gỗ con.

Đính tên tất cả các loài cây cỏ, cây cỏ nhỏ và cây cỏ có mặt trong ô vuông Đông – Nam tạo bởi 2 thước dây cắt ngang ô khảo sát. Sử dụng khoá phía dưới bảng số liệu để sắp xếp các loài bạn thất theo tỉ lệ phân trăm mà nó che phủ diện tích mặt đất thuộc ô vuông đấy. Nêu không thể xác định loài, hãy đánh dấu và ghi số vào cây đó để xác định sau.

* Xây dựng bỗ sưu sưutập mẫu đối chứng


Sưu tập này bap gồm tất cả các mẫu của tất cả các loài ta định loại được trong ô khảo sát. Nó sẽ giúp các chuyên gia chỉnh lý các tư liệu của mình và sẽ giúp những nhười khác định loại các loài cây ở các khu vực khác. Nếu chúng ta không biết tên khoa học, hãy dùng tên phổ thông mà các chuyên gia dịa phương thường dùng. Hãy cố tìm tất cả các tên địa phương cho mỗi loài cây để tránh nhầm lẫn khi tên khoa học của nó có được các chuyên gia xác định và một sưu tập đối chứng hoàn chỉnh được hoàn thành 
3. Giám sát tác động của con người đến Khu bảo tồn

3.1. Lập tuyến điều tra


- Việc liệt kê các tác động của người dân lên khu beo tồnlà việc làm không khó, tuy nhiên việc định lượng mức độ tác động của hoạt động này thì rất khó. Dưới đây là một số kỹ thuật đơn gian cho phép thu thập nhanh các số liệu định lượng về mức độ tác động lên sinh cảnh hiện tại cũng như những thay đổi rộng lớn hơn theo thời gian. Các số liệu thu được có thể chỉ ra những khu vực có tác động cao và những khu vực có tác động thấp cũng như cựly ảnh hưởng của con người từ khu làng bản vào khu bảo vệ. Thông tin nay có thể sử dụng để lập một hệ thống giám sát dài ạhn cà tích cực hơn nếu cần.

- Các đường mòn đi vào rừng thường do người dân tạo nên khi đi vào khai thác tài nguyên của khu vảo vệ. Vì vậy, một trong những cách đánh giá tác động của con người là đánh giá tác động dọc theo các đường mòn và điểm xuất phát từ trung tâm làng, đi theo đường mòn dẫ vào rừng được sử dngj nhiều nhất cho đến khi không còn timd ra dấu vết tác động nữa. Điều đó cho phep ta xác định toàn bộ phạm vi không gian của tác động. Nếu có thời gian chúng ta có thể chọn them đường mòn khác dẫn vào khu vực khác của khu bảo vệ.


3.2. Thu thập số liệu và phân tích kết quả


Các khu dân cư có thể ảnh hưởng đến các sinh cảnh của khu bảo vệ bằng nhiêu cách: sử dụng các nguồn tài nguyên, chăn thả gia súc,…Cùng vời thời gian, các ảnh hưởng lên sinh cảnh có thể tăng lên do sự tăng kích thước quần thể hoặc do sự nhập cư,…hoặc có thể giảm xuống do sự di dân bớt hoặc chuyển làng đi nơi khác. Mức tác động thường khác nhau ở những khu vực khác nhau, mức độ càng cao hơn đối với khu vực càng gần khu dân cư, dọc các đường đi, đường mòn, hoặc gần các nguồn nước. Con người có thể gây nên các tác động ngắn hạn hoặc dài hạn. Tác động tức thời như chăn thả quá mức có thể làm mất nguồn thức ăn của các loài hoang dã. Tác động lâu dài làm mất đi sự tái sinh tự nhiên của loài cây gỗ và Lau, Sậy sẽ là các loài chiếm ưu thế. Cũng như đối với các dạng điều tra khác, điểm quan trọng là chúng ta phải hiểu biết sâu sắc các mục tiêu đánh giá tác động của con người và vật nuôi lên sinh cảnh. Chỉ khi đó ta mới thu thập được thông tin một cách chính xác và ịp thời để lên kế hoạch quản lý. Một chiến lược quản lý khu bảo vệ hoàn chỉnh bao gồm việc giám sát mcs độ tác động trong tương lai và thực thi những biện pháp chống lại.

a. Đánh giá tác động theo khoảng cách 100 – 200 m.


Tiến hành lập tuyến khảo sát, tuyến khảo sát có điểm đầu là nhà cuối cùng của Lang, bản trước khi đi vào rừng. Trên tuyến, tiến hành cho điểm mức độ tác độngtheo các yếu tố sau ở mối điểm điều tra. Khác với việc phân tích thực bì, ở đây chỉ đánh giá nhanh tác động của con người. Chúng ta không đếm tỷ mỷ từng bãi phân, gốc cây mà chỉ tiến hành xem xét nhanh một diện tích khoảng 400 m2, và đánh giá sơ bộ các loại tác động.

- Xói mòn: mức nghiêm trọngcủa xói mòn rãnh, máng, khe nhỏ

- Ăn gặm: chiều ao của cây cỏ hoặc phần trăm đất trống


- Chặt cây: tỷ lệ hoặc số lượng cây gỗ, cây bụi gỗ bị chặt hoặc cắt cành


- Động vật nuôi: Số lượng hoặc tần số gặp phân của động vật nuôi

- Cỏ Lau, Sậy: mức độ hoặc không có


- Đốt: kích thước khu vực bị đốt quang.


Trong mỗi trường hợp, chúng ta tiến hành đánh giá mức nghiêm trọng của tác động bằng cách cho điểm theo thàng điểm 0->3. Nếu có tác động (0); tác động lớn nhất (3). Thí dụ: có thể cho điểm về số lượng phân vật nuôi như sau:

0 = không có phân; 3 = Lượng phân lớn


Về Lau: 0 = không có; 1 = ít;  2 = Phổ biến; 3 = chiếm ưu thế.
Sơ đồ tuyến điểm điều tra, giám sát đánh giá

Mẫu biểu 03: Bảng ghi số liệu tác động của con người và vật nuôi
Ngày ĐT:…………….Giờ bắt đầu:……………….Kết thúc:…….từ số:……….của tờ:………..

Người điều tra 1:…………………………………..Người điều tra 2:……………………………

Người ghi:…………………………………….Tên khu vực:…………………………………….

Tên tuyến điều tra:…………………………….Thời tiết trước và khi điều tra:………………....

	Số lần đo
	Khoảng cách (m)
	Chặt cây
	Chặt cành
	Dấu vết vật nuôi (ăn/phân)
	Đốt phá
	Dấu động vât hoang dã
	Đặc điêm khác

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


b. Phân tích kết quả điều tra, giám sát tác động của con người

- Tính tổng “điểm tác đông” cho mỗi tuyến trên (khoảng cách từ trung tâm làng), cho đến từng yếu tố và cho tất cả các yêu tố và thể hiện kết hợp trên biểu đồ cột. Lấy giá trị trung bình tư liệu cho mỗi khoảng cách từ tất cả các tuyến của một làng.

- So sánh số liệu giữa các làng để tìm ra sự khác biệt. Sau đó xác định nguyên nhân của sự khác biệt nếu có thể. Những nguyên nhân đó có thể cho chúng ta những gựi ý có giá trị xây dựng chương trình quản lý nhừm giảm đến mức thấp nhất các tác động của con người.
CHƯƠNG III

BẢO TỒN ĐỘNG THỰC VẬT RỪNG

Tổng số tiết 10 tiết lý thuyết
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích


Nhằm trang bị cho học sinh những nguyên lý, phương pháp bảo tồn tài nguyên động thực vật rừng Việt Nam.
2. Yêu cầu


- Biết nguyên lý và các phương pháp bảo tồn


- Tổ chức thực hiện được việc bảo tồn động thực vật rừng theo phương án đã duyệt.

B. NỘI DUNG

I. NGUYÊN LÝ 
1. Khái niệm


Bảo tồn đa dạng sinh học (Conservattion biodiversity): là việc quản lý mối tác động qua lại giữa con người với các gen, các loài và hệ sinh thái nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho thế hệ hiện tại và vẫn duy trì tiềm năng của chúng để đáp ứng nhu cầu và nguyên vọng của các thế hệ tương lai.

Nguyên lý khoa học của bảo tồn đa dạng sinh học chính là sinh học bảo tồn. Theo Soule, 1985: Sinh học bảo tồn là một khoa học đa dạng ngành đươc xây dựng nhằm hạn chế mối đe doạ đối với đa dạng sinh học với hai mục đích: (1) tìm hiểu những tác động tiêu cực do con người gây ra đối với các loài, các hệ sinh thái. (2) xây dựng các phương pháp tiếp cận để hạn chế sự tuyệt chủng của các loài.
2. Các cơ sở của bảo tồn đa dạng sinh học 


- Những nỗ lực về bảo tồn thường hướng đến việc bảo vệ các loài đang bị suy giảm về số lượng và đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Nhưng để có thể bảo tồn thành công loài trong những điều kiện khắc nghiệt do con người tạo nên, các nhà sinh học và các nhà bảo tồn cần phải xác định được tính ổn định của quần thể dưới những điều kiện nhất định.


- Liệu quần thể của một loài đạng có nguy cơ bị tuyệt chủng có thể tiếp tục tồn tại hoặc thậm chí phát triển trong khu bảo tồn được không? Ngược lại các loài đạng bị suy giảm có cần sự quan tâm đặc biệt nào để tránh khỏi sự tuyệt chủng hay không?


- Nhiều khu bảo tồn được hình thành nhằm bảo vệ một số loài quý hiếm; biểu tượngcho vùng, cho quốc gia hoặc có giá trị đặc biệt khác. Tuy nhiên chỉ khoanh nuôi các quần xã mà trong đó có các loài nêu trên sinh sống thành các khu bảo tồn chưa hẳn đã có thể ngăn chặn sự suy giảm và tuyệt chủng, kể cả khi chúng được pháp luật bảo vệ. Nhìn chung các khu bảo tồn chỉ được thành lập sau khi con người nhận thấy được sự suy giảm của hầu hết các quần thể của loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng trong hoang dã. Trong những điều kiện như vậy thì hiện trạng của loài thay đổi theo xu thế giảm nhanh chóng về số lượng và tiến tới tuyệt chủng. Cùng lúc đó các cá thể nằm ngoài ranh giới khu bảo tồn vẫn tiếp tục bị đe doạ không được bảo vệ.

- Theo nguyên tắc chung, một kế hoạch bảo tồn thích hợp cho một số loài đòi hỏi càng nhiều cá thể được bảo tồn càng tốt trong một diện tích lớn nhất có thể được của nơi cư trú đang được bảo vệ. 

- Qua kết quả nghiên cứu của nhiều nhà khoa học đối với bảo tồn quần thể cho thấy cần có các quần thể lớn để bảo tồn hầu hết các loài vì những loài nào có quần thể nhỏ đều dễ có nguy cơ bị tuyệt chủng. Các quần thể nhỏ dễ bị suy giảm nhanh về số lượng và bị tuyệt chủng cục bộ vì 3 nguyên nhân chính là.

* Mất tính biến động di truyền, giao phối hẹp và lạc dòng Gen

* Những giao động về số lượng quần thể do những biến động ngâu nhiên giữa tỷ lệ sinh và tỷ lệ chết.
* Những nhiễu động môi trường do những biến đổi về sự bắt mồi, cạnh tranh , dich bệnh, nguồn thức ăn cũng như các rủi ro, thiên tai xảy ra bất thường như cháy rừng, lũ lụt hay hạn hán.

3. Nguyên tắc cơ bản của bảo tồn đa dạng sinh học


Theo khuyến nghị của các nhà nghiên cứu bảo tồn, khi tiến hành nghiên cứu và triển khai việc phát triển chiến lược đa dạng sinh học, cần phải tuân thủ 10 nguyên tắc chỉ đạo cơ bản sau:

1) Mọi dạng của sự sống là độc nhất và cần thiết và mọi người phải nhận thức được điều đó;

2) Bảo tồn đa dạng sinh học là một dạng đầu tư đem lại lợi ích lớn cho địa phương, cho quốc gia và tàn cầu;

3) Chi phí và lợi ích của bảo tồn đa dạng sinh học phải được chia đều cho mọi quốc gia và mọi người trong mỗi quốc gia
4) Vì là một phần của các cố gắng phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học đòi hỏi những biến đổi lớn về hình mẫu và thực tiễn của phát triển kinh tế toàn cầu;
5) Tăng kinh phí cho bảo tồn đa dạng sinh học, tự nó không làm giảm mất mát đa dạng sinh học. Cần phải thực hiện cải cáchc chính sách và tổ chức để tẩo các điều kiện để nguồn kinh phí được sử dụng một cách có hiệu quả.

6) Mỗi địa phương, quốc gia và toàn cầu đều có các ưu tiên khác nhau về bảo tồn đa dạng sinh học và chúng được xem xét khi xây dựng chiến lược bảo tồn. Mọi quốc gia và mọi cộng đồng đều quan tâm đến bảo tồn đa dạng sinh học riên của mình, nhưng không nên chỉ tập chung chỉ cho một số hệ sinh thái hay các quốc gia giàu có về loài;
7) Bảo tồn đa dạng sinh học chỉ có thể được duy trì khi nhận thức và quan tâm của mọi người dân được đề cao và khi các nhà hoạch định chính sách nhận được thông tin đáng tin cậy làm cơ sở xây dựng chính sách;
8) Hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học phải được lên kế hoạch và thực hiện ở phạm vi đã được các tiêu chuẩn sinh thái và xác hội xác định. Hoạt động cần tập trung vào nơi có người dân hiện đạng sinh sống và làm việc, và trong những vùng rừng cấm hoang dại;
9) Đa dạng văn hoá luôn gắn liền với đa dạng sinh học. Hiểu biết tập thể của nhân loại về đa dạng sinh học cũng như việc quản lý, sử dụng đa dạng sinh học đều nằm trong đa dạng văn hoá. Bảo tồn đa dạng sinh học góp phần tằng cường các giá trị và sự thống nhất văn hoá.
10) Tăng cường sự tham gia của người dân, quan tâm tới các quyền lợi cơ bản của con người, tăng cường giáo dục và thông tin và tăng cường khả năng tổ chức là những nhân tố cơ bản của bảo tồn đa dạng sinh học.

Hiện nay, IUCN, UNEP, WWF (1991) đã đưa ra 9 nguyên tắc bền vững liên quan đến ĐDSH
1) Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng

2) Cải thiện chất lượng cuộc sống của con người

3) Bảo vệ sự sống và tính đa dạng của trái đất

4) Hạn chế đến mức thấp nhất việc lám suy giảm nguồn tài nguyên không tái tạo
5) Giữ vững khả năng chịu đựng của trái đất

6) Thay đổi thái độ và thói quen của con người

7) Cho phép các cộng đồng tự quản lý lấy môi trường của mình

8) Tạo ra một quốc gia thống nhất thuận lợi cho việc phát triển và bảo vệ

9) Kiến tạo một cơ cấu liên minh toàn cầu.

II. PHƯƠNG THỨC BẢO TỒN
2.1. Phương thức bảo tồn chính


2.1.1. Bảo tồn tại chỗ (In - Situ)

Bảo vệ nguyên vị hay còn gọi là bảo vệ tại nơi loài đang sống. Loại hình bảo vệ nguyên vị hiện đang được phát triển mạnh ở nhiều nước trên thế giới là việc xây dựng các khu bảo vệ.


a. Khu bảo vệ (Protected Areas)


Hiệp hội bảo tồn thế giới thì khu bảo vệ được định nghĩa như sau:

Là một vùng đất hay biển đặc biệt được danh cho bảo vệ và duy trì tính đa dạng sinh học, các tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hoá và được quản lý bằng các hình thức hợp pháp hay các hình thức hữu hiệu khác

Hiện nay, có 30.300 khu bảo vệ với diện tích khoảng 13.2 triệu ha chiếm khoảng 8.84% diện tích của quả đất. Số lượng khu bảo vệ cũng như diện tích khu đặc biệt tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây.


Thể loại các khu bảo vệ ở nhiều nước trên thế giới hiện có nhiều điểm khác nhau. IUCN, 1994 đã đưa ra 6 loại hình khu bảo vệ:
· Khu bảo vệ nghiêm ngặt (Strict protection)
Bao gồm vùng hoang dã (Wilderness Area) và khu dự trữ thiên nhiên nghiêm ngặt (Strict Nature Reseve).

+ Khu Bảo vệ nghiêm ngặt (Strict protection)

Đó là những vùng đất hoặc biển chứa đựng một số hệ sinh thái nổi bật hoặc đại diện, có những đặc điểm sinh vật hoặc địa lý hoặc những loài nguyên sinh phụ vụ cho nghiên cứu khoa học, quan trắc môi trường, giáo dục và để duy trì nguồn tài nguyên di truyền trong trang thái động và tiến hoá.
+ Vùng hoang dã (Wilderness Natura reseve)

Là vùng đất rộng lớn chưa bị tác động hay biến đổi không đáng kể, hoặc là vùng biển còn giữ lại được những đặc điểm tự nhiên của nó, không bị ảnh hưởng thường xuyên và là nơi sống đầy ý nghĩa và việc bảo tồn nhằm để giữ lại được các điều kiện tự nhiên của nó.
· Vườn quốc gia (National park)

Hay khu bảo tồn hệ sinh thái và giải trí, là vùng đất  hoặc biển tự nhiên được qui hoạch để:
· Để bảo vệ sự toàn vẹn sinh thái của một hoặc nhiều hệ sinh thái cho các thế hệ hiện tại và mai sau;

· Loại bỏ sự khai thác và chiếm dụng không mang tính thiên nhiên đối với những mục đích của vùng đất.
· Tạo cở sở nền móng cho tất cả các cơ hội tinh thần , khoa học, giáo dục, vui chơi giải trí và tham quan mà các hoạt động đó phải phù hợp với văn hoá và môi trường.

Vườn quốc gia hoặc khu bảo tồn hệ sinh thái và giả trí thể hiện một hình mẫu tiêu biểu cho trạng thái tự nhiên của một vùng địa lý, một quần xã sinh học và tài nguyên di truyền và những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng để tạo ra tính ổn định và đa dạng.
· Vật kỷ niệm thiên nhiên: Khu bảo tồn sinh cảnh (Protected Landscape/Seascape); bảo tồn loài (Species management area): là một vùng đất hay biển bắt buộc phải can thiệp tích cực cho mục tiêu quản lý để bảo đảm những điều kiện cần thiết cho việc bảo vệ những loài có tầm quan trọng quốc gia, những nhóm loài, quần xã sinh học hoặc những đặc điểm tự nhiên của môi trường nơi mà chúng cần có sự quản lý đặc biệt để tồn tại lâu dài. Nghiên cứu khoa học, quan trắc môi trường và phục vụ giáo dục và những hoạt động thích hợp với loại hình này.

· Khu bảo tồn sinh cảnh đất liền/cảnh quan biển (Protected lanscape/seascape): là một vùng đất hay biên lân cận, nơi tác động giữa con người  với tự nhiên được diễn ra thường xuyên. Mục tiêu quản lý là duy trì những cảnh quan có tầm quan trọng quốc gia thể hiện tính chất tác động qua lại hài hoà giữa con người với đất liền hoặc biển. Những khu này mang tính chất kết hợp giữa văn hoá và cảnh quan tự nhiên có giá trị thẩm mỹ cao và đó cũng là nơi phục vụ mục đích đa dạng sinh thái, khoa học, văn hoá và giáo dục.

2.1.2. Bảo tồn chuyển vị (Exitu)
Bảo tồn chuyển chỗ là một bộ phận quan trọng trong chiến lược tổng hợp nhằm bảo vệ các loài đang có nguy cơ bị tuyệt diệt (Falk, 1991).

Đây là phương thức bảo tồn các hợp phần của đa dạng sinh học bên ngoài sinh cảnh tự nhiên của chúng. Thực tế, bảo tồn chuyển chỗ hay bảo tồn nơi khác là phương thức bảo tồn các cá thể trong những điều kiện nhân tạo dưới sự giám sát của con người.

Đối với nhiều loài hiếm thì bảo tồn tại chỗ chưa phải là giải pháp khả thi trong những điều kiện áp lực của con người ngày càng gia tăng. Nếu quần thể còn lại là quá nhỏ để tiếp tục tồn tại, hoặc nếu như tất cả những cá thể còn lại được tìm thấy ở ngoài khu bảo vệ thì bảo tồn tại chỗ sẽ không có hiệu quả. Trong trường hợp này, giải pháp duy nhất để ngăn cho loài khỏi bị tuyệt chủng là bảo tồn chuyển chỗ.

Bảo tồn chuyển chỗ thường gặp phải những khó khăn như: chi phí lớn; khó nghiên cứu đối với các loài có vòng đời phức tạp, có chế độ dinh dưỡng thay đổi mỗi khi chúng lớn lên và do đó môi trường sống của chúng thay đổi theo; khó áp dụng cho các loài không thể sinh sản (động vật) hoặc tái sinh (thực vật) ngoài môi trường sống tự nhiên.

Một số hình thức bảo tồn chuyển chỗ thông dụng:

• Vườn động vật hay vườn thú (Zoo):

Vườn động vật trước đây có truyền thống là đặc biệt quan tâm đến các loài động vật có xương sống. Trong vài ba chục năm trở lại đây, mục tiêu của các vườn động vật đã có nhiều thay đổi, là nơi nhân nuôi các loài động vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng và phục vụ nghiên cứu. Các vườn động vật trên thế giới hiện nay đang nuôi khoảng trên 500.000 loài động vật có xương sống ở cạn, đại diện cho 3000 loài thú, chim , bò sát và ếch nhái (Conway, 1998). Phần lớn mục đích của các vườn động vật hiện nay là gây nuôi các quần thể động vật hiếm và đang bị đe doạ tuyệt chủng trên thế giới. Việc nghiên cứu ở các vườn động vật đang được chú ý nhiều và các nhà khoa học đang cố gắng tìm mọi biện pháp tối ưu để nhân giống, phòng chống bệnh tật. Tất nhiên có nhiều vấn đề về kỹ thuật nhân nuôi, sinh thái và tập tính loài cũng như việc thả các loài trở về với môi trường sống tự nhiên cũng đang đặt ra cho công tác nhân nuôi mà các vườn động vật cần giải quyết.

• Bể nuôi (Aquarium):

Truyền thống của bể nuôi là là trưng bày các loài cá lạ và hấp dẫn khách tham quan. Gần đây, để đối phó trước nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài sinh vật sống ở nước, các chuyên gia về cá, thú biển và san hô đã cùng hợp tác với các viện nghiên cứu biển, các thủy cung và các bể nuôi tổ chức nhân nuôi bảo tồn các loài đang được quan tâm. Có khoảng 580.000 loài cá đang được nuôi giữ trong bể nuôi (Oney and Ellis, 1991). Các chương trình gây giống các loài cá biển và san hô hiện còn trong giai đoạn khởi đầu, song đây là một lĩnh vực nghiên cứu có nhiều triển vọng.

• Vườn thực vật và vườn cây gỗ (Botanical garden and arboretum).

Hiện nay có khoảng 1500 vườn thực vật trên thế giới đã có các bộ sưu tập của các loài thực vật chính. Đó thực sự là một nỗ lực lớn lao trong sự nghiệp bảo tồn thực vật.

Các vườn thực vật trên thế giới hiện nay đang trồng ít nhất là 35000 loài thực vật chiếm khoảng 15% só loài thực vật toàn cầu (IUCN/WWF, 1989; Given, 1994). Vườn thực vật lớn nhất trên thế giới là Vườn thực vật Hoàng gia Anh ở Kew có khoảng 25000 loài thực vật đã được trồng, bằng khoảng 10% số loài thực vật trên thế giới, trong đó có 2700 loài đã được liệt kê vào Sách Đỏ thế giới (Reid and Miller, 1989). Vườn thực vật hiện đang có xu thế tập trung vào gieo trồng các loài cây quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Vườn thực vật góp phần quan trọng trong việc bảo tồn thực vật vì các bộ sưu tập sống của chúng cũng như các bộ tiêu bản khô là một trong những nguồn thông tin tốt nhất về phân bố cũng như yêu cầu về nơi cư trú của thực vật. Ban thư ký bảo tồn các vườn thực vật (Botanical Garden Conservation Secretariat - BGCS) của IUCN đã được thành lập để điều phối những hoạt động bảo tồn của các vườn thực vật trên thế giới (BGCS, 1987). Các ưu tiên của trương trình này là xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu toàn cầu để phối hợp các hoạt động thu mẫu cũng như định loại các loài quan trọng chưa được hiểu biết đầy đủ hay những loài không còn tìm thấy trong tự nhiên.

• Ngân hàng hạt giống (Seed bank):

Hạt của nhiều loài thực vật có thể cất giữ và bảo quản trong điều kiện khô, lạnh nên ngoài việc trồng cây, các vườn thực vật và viện nghiên cứu đã xây dựng bộ sưu tập về hạt. Đây được coi là các bộ sưu tập hay là ngân hàng hạt giống. Khả năng tồn tại lâu dài của hạt đặc biệt có giá trị cho việc bảo tồn Ex-situ vì nó cho phép bảo tồn hạt trong một không gian nhỏ, chi phí thấp. Hiện có hơn 50 ngân hàng hạt giống trên thế giới, trong đó nhiều ngân hàng hạt giống được đặt tại các nước đang phát triển và được điều phối tích cực bởi nhóm tư vấn về nghiên cứu nông nghiệp Quốc Tế (Consultative Group on International Agricultural Reseach - CGIAR).

2.1.3 Sự liên quan giữa 2 phương thức bảo tồn

• Bảo tồn Ex-situ và bảo tồn In-situ là những cách tiếp cận có tính bổ sung cho nhau (Kennedy, 1987; Robinson, 1992). Những cá thể từ các quần thể được bảo tồn Exsitu sẽ được thả định kỳ ra ngoài thiên nhiên để để tăng cường cho các quần thể được bảo tồn In-situ. Nghiên cứu các quần thể được bảo tồn Ex-situ có thể cung cấp cho ta những hiểu biết về đặc tính sinh học của loài và gợi ra những chiến lược bảo tồn mới cho các quần thể được bảo tồn In-situ. Các quần thể Ex-situ được bảo tồn tốt sẽ làm giảm nhu cầu phải bắt các cá thể ngoài hoang dã để phục vụ mục đích trưng bày hoặc nghiên cứu. Kết quả của bảo tồn Ex-situ đối với một loài sẽ góp phần giáo dục quần chúng về sự cần thiết phải bảo tồn loài cũng như bảo vệ các cá thể của loài đó ngoài tự nhiên.

• Một phương thức trung gian cần cho bảo tồn In-situ và bảo tồn chuyển Ex-situ là sự giám sát và quản lý chặt chẽ quần thể các loài quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt diệt trong các khu bảo vệ nhỏ. Những quần thể này vẫn còn mang tính hoang dã song con người thỉnh thoảng có thể can thiệp được để tránh sự suy thoái số lượng quần thể.

• Việc lựa chọn phương thức bảo tồn phải dựa trên cơ sở luật pháp về bảo tồn đa dạng sinh học (các công ước quốc tế, luật pháp của mỗi quốc gia) và điều kiện cụ thể của từng quốc gia, từng vùng.
2.2. 2.2.1 Vai trò của luật pháp trong bảo tồn đa dạng sinh học

Công cụ pháp chế hay luật pháp có thể được áp dụng tại các cấp địa phương, quốc gia hay quốc tế để bảo vệ tất cả các khía cạnh của đa dạng sinh học. Cần phải thấy rằng luật pháp là hết sức quan trọng nhưng chỉ là chỗ dựa chính, ngoài ra cần phải tổ chức tốt công tác bảo vệ cụ thể cũng như làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để nhân dân trong vùng tự giác tham gia công tác bảo tồn đa dạng sinh học thì mới thực hiện được bảo tồn đa dạng sinh học một cách toàn diện.

Các văn bản pháp luật sẽ cung cấp phương tiện và chương trình để bảo tồn đa dạng sinh học. Đó là những cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ các loài động thực vật quan trọng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

2.2.2 Các thỏa hiệp quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học

2.2.2.1 Lý do

Bảo tồn đa dạng sinh học cần có sự tham gia của mỗi cấp ở mỗi quốc gia trên tòan thế giới. Các cơ chế kiểm soát hiện đang tồn tại trên thế giới được dựa trên cơ sở của mỗi quốc gia và sự thỏa hiệp quốc tế là tăng cường khả năng bảo tồn loài và sinh cảnh (De Klemn, 1990, 1993). Hợp tác quốc tế là cần thiết vì một số lý do sau:

• Các loài sinh vật không có khái niệm về biên giới trong phân bố. Nỗ lực bảo tồn là phải bảo vệ loài ở tất cả mọi điểm trong vùng phân bố của chúng. Như vậy, sự nỗ lực của một quốc gia là không hiệu quả nếu trong khi nó nơi sống của loài đó ở quốc gia khác đang bị phá hủy.

• Nạn buôn bán các sản phẩm sinh học hiện đang diễn ra trên thị trường quốc tế. Nhu cầu lớn ở các nước giàu có thể sẽ dẫn đến hậu quả khai thác quá mức cac loài ở những nước nghèo. Để ngăn chặn việc khai thác quá mức, việc kiểm soát và quản lý buôn bán là yêu cầu trên cả trong nhập khẩu và xuất khẩu.

• Những lợi ích mà đa dạng sinh học mang lại có tầm quan trọng quốc tế. Các quốc gia giàu có thuộc vùng ôn đới được hưởng lợi từ đa dạng sinh học của vùng nhiệt đới, do đó cần phải sẵn sàng giúp đỡ các nước nghèo khó hơn vì họ đã tham gia thực hiện việc bảo tồn nguồn đa dạng sinh học tại đó.

• Rất nhiều các vấn đề của các loài hay các hệ sinh thái bị đe doạ có quy mô toàn cầu nên đòi hỏi sự hợp tác quốc tế để giải quyết như: đánh bắt thuỷ hải sản quá mức, săn bắn quá mức, ô nhiễm không khí và mưa axít, ô nhiễm hồ sông và đại dương, biến đổi khí hậu toàn cầu và suy thoái tầng ô zôn.

2.2.2.2 Các công ước quốc tế

• Công ước về bảo tồn loài:

Thỏa hiệp quan trọng nhất trong việc bảo vệ các loài ở quy mô quốc tế là Công ước về Buôn bán các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES). Công ước ra đời năm 1973, có 120 nước tham gia, trong sự phối hợp với chương trình môi trường liên hiệp quốc (United Nations Environmental Program - UNEP). Các quốc gia thành viên đồng ý hạn chế buôn bán và khai thác có tính huỷ diệt những loài nằm trong danh sách đề ra của Công ước. Công ước có 25 điều và 3 phụ lục. Việt Nam là thành viên thứ 122 của CITES (được chấp nhận ngày 20/4/1994)

Một số công ước bảo tồn loài khác:

+ Công ước về bảo tồn các loài động vật di cư (1979)

+ Công ước về bảo tồn các loài sinh vật biển vùng Nam Cực.

+ Công ước về điều tiết săn bắt cá Voi.

+ Công ước về bảo vệ các loài chim.

+ Công ước về đánh bắt và bảo vệ sinh vật biển ở Vịnh Ban tích

• Các công ước về bảo tồn sinh cảnh: có 3 công ước quan trọng

+ Công ước về bảo vệ các vùng đất ướt Ramsar (Ramsar Convention on Wetlands) được thiết lập năm 1971 nhằm ngăn chặn sự xuống cấp của các vùng đất ướt và thừa nhận các giá trị sinh thái, khoa học, kinh tế, văn hóa và giải trí của chúng. Công ước nàybao hàm các vùng nước ngọt, cửa sông, sinh cảnh bờ biển của 400 điểm khác nhau với 30 triệu ha.

+ Công ước về bảo tồn văn hóa thế giới và di sản thiên nhiên (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) của UNESCO, IUCN với 109 nước tham gia. Mục đích của công ước là bảo vệ các vùng đất tự nhiên đáng chú ý trên thế giới.

+ Mạng lưới khu dự trữ sinh quyển (International Network of Biosphere Reserves) được thiết lập bởi chương trình Con người và sinh quyển của UNESCO (UNESCO’ Man and the Biosphere Program - MAP)

• Công ước về kiểm soát ô nhiễm: được ký kết nhằm ngăn cấm hoặc hạn chế nạn ô nhiễm ở các quốc gia và trên phạm vi toàn thế giới.

+ Công ước về bảo vệ tầng ô zôn (Convention on the Protection of the Ozone layer). Công ước này liên quan đến việc điều tiết và không khuyến khích sử dụng chất chlorofluorocarbon vì nó liên quan đến tầng ôzôn và làm tăng tia cực tím chiếu vào quả đất.

+ Ngoài ra, còn có một số công ước khác như công ước về việc ngăn chặn ô nhiễm biển, công ước về vùng biển, ... cũng đã được ký kết.

2.2.3 Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu

Hội nghị Liên Hiệp Quốc về môi trường và phát triển (United National confrence on Environment and Development - UNCED) diễn ra tại Rio de Janeiro, Braxin; trong thời gian 12 ngày vào tháng 6 năm1992. Tham gia hội nghị có 178 nước với hơn 100 nguyên thủ quốc gia, cùng với những người đứng đầu tổ chức Liên Hiệp Quốc, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức bảo tồn khác trên thế giới.

Các thành viên hội nghị đã bàn bạc, đi đến thỏa thuận ký kết 5 văn bản chính thức được trình bày dưới đây và khởi xướng thực hiện nhiều dự án mới liên quan công tác bảo tồn và phát triển bền vững.

• Tuyên bố Rio (The Rio Declaration): tuyên bố nêu rõ những nguyên tắc chỉ dẫn cho các nước giàu cũng như các nước nghèo về môi trường và phát triển. Quyền lợi của các dân tộc được sử dụng các nguồn tài nguyên của họ phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội được thừa nhận đầy đủ khi các hoạt động đó không làm tổn hại đến môi trường tại đó hay ở bất kỳ một nơi nào khác. Tuyên bố khẳng định nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”, thể theo nguyên tắc này bất kỳ một công ty hay một chính phủ nào gây ra thiệt hại hay hủy hoại môi trường phải có trách nhiệm trả tiền đền bù và sửa chữa thiệt hại.

• Công ước về thay đổi khí hậu (Convention on Climate Change): Công ước này đòi hỏi các nước công nghiệp phải giảm thiểu các chất gây ô nhiễm như oxit cacbon và các khí nhà kính khác do gây ra và phải thường xuyên làm báo cáo về tiến trình này.

Trong khi các giới hạn ô nhiễm chưa được xác định, công ước nêu rõ: các khí nhà kính phải được duy trì ổn định ở mức không làm ảnh hưởng đến khí hậu trên trái đất.

• Công ước về đa dạng sinh học (Convention on Biological Diversity): Công ước này có 3 mục tiêu: bảo vệ đa dạng sinh học; sử dụng bền vững đa dạng sinh học; phân phối công bằng lợi nhuận của các sản phẩm mới lấy từ các loài hoang dã và các loài thuần dưỡng. Hai mục tiêu đầu không phức tạp, mục tiêu thứ ba chấp nhận rằng các nước đang phát triển phải được nhận sự đền bù hợp lý cho việc sử dụng các loài được thu thập từ lãnh thổ nước họ.

Mỹ không phê chuẩn công ước này vì lý do sợ ngành công nghệ sinh học khổng lồ của họ sẽ bị hạn chế. Có 168 nước đã ký vào công ước này, Việt Nam là thành viên thứ 99 (ký công ước vào tháng 10/1994). Công ước này được thực thi từ ngày 28 tháng 11 năm 1994.

• Tuyên bố về các nguyên tắc đối với rừng (Statement on Forest Principles): Sự nhất trí đạt được về công tác quản lý rừng đã gặp nhiều nhiều khó khăn vì những khác biệt sâu sắc về quan điểm giữa các nước ôn đới và nhiệt đới, các nước giàu và các nước nghèo. Cuối cùng tuyên bố đã đưa ra lời kêu gọi về quản lý rừng theo hướng bền vững mà không có thêm khuyến cáo nào kèm theo.

• Lịch trình 21 (Agenda 21): Tài liệu (800 trang) này là một cố gắng mới để trình bày một cơ cấu toàn diện về những chính sách cần thiết theo hướng bảo vệ môi trường. Lịch trình này chỉ ra sự liên kết giữa môi trường và các vấn đề khác vốn vẫn thường đưa ra cân nhắc một cách tách biệt như: quyền lợi của trẻ em, sự nghèo khó, vấn đề phụ nữ, chuyển giao công nghệ,... Các kế hoạch hoạt động được vạch ra để giải quyết các vấn đề về khí quyển, suy thoái đất, hoang mạc hóa, phát triển miền núi, nông nghiệp và phát triển nông thôn, việc phá rừng, đất ngập nước, môi trường thủy vực và vấn đề ô nhiễm. Các cơ chế về tài chính, tổ chức, công nghệ và pháp luật để thực hiện những hoạt động này cũng được mô tả.

2.2.3 Luật pháp của mỗi quốc gia

Luật pháp là chỗ dựa hết sức quan trọng, là các căn cứ pháp lý làm cơ sở cho việc tổ chức bảo tồn. ở mỗi quốc gia, dựa trên tình hình kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên, đặc điểm và hiện trạng nguồn tài nguyên thiên nhiên,… nhiều văn bản pháp luật, dưới luật và các chính sách, thể chế liên quan được soạn thảo và ban hành kịp thời nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động trong bảo tồn đa dạng sinh học.

2.3 Tổ chức quản lý bảo tồn đa dạng sinh học

2.3.1 Tổ chức quản lý đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn

2.3.1.1 Sự hình thành các khu bảo tồn:

Một trong những bước đi cơ bản quan trọng nhất trong việc bảo tồn các quần xã sinh vật chính là việc thành lập hệ thống các khu bảo tồn. Trong khi các điều kiện khác (pháp luật, việc sử dụng đất,...) chưa đảm bảo cho việc gìn giữ các nơi cư trú của các loài thì các khu bảo tồn sẽ là một điểm khởi đầu quan trọng.

Có thể thành lập các khu bảo tồn theo nhiều cách, song có hai phương thức phổ biến nhất, đó là thông qua nhà nước (thường ở cấp trung ương hay cấp địa phương), và các tổ chức bảo tồn hay cá nhân sở hữu những vùng đất đó. Nhà nước có thể dành ra những vùng đất làm khu bảo tồn và ban hành luật nhằm cho phép sử dụng tài nguyên của các khu bảo tồn đó ở các mức độ khác nhau cho mục đích thương mại, mục đích nghỉ ngơi giải trí và sử dụng theo phương pháp truyền thống của người dân địa phương.

Nhiều khu bảo tồn cũng đã được các tổ chức tư nhân thành lập nên, ví dụ Hội Bảo tồn Thiên nhiên Audubon (Grove, 1988). Một hình thức đang ngày càng phổ biến, đó là sự hợp tác giữa chính phủ của một nước đang phát triển với các tổ chức bảo tồn quốc tế, các ngân hàng đa phương và chính phủ của các quốc gia phát triển. Trong mối quan hệ hợp tác như thế các tổ chức bảo tồn thường cung cấp tài chính và các hỗ trợ về đào tạo, khoa học và quản lý nhằm giúp các nước đang phát triển thành lập hệ thống các khu bảo tồn.

Nhịp độ của hình thức hợp tác này đã được tăng lên đáng kể nhờ cơ chế hỗ trợ vốn mới thông qua Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) do Ngân hàng thế giới và các cơ quan của Liên Hiệp Quốc thành lập.

Các khu bảo tồn còn được hình thành bởi các cộng đồng truyền thống vì họ muốn gìn giữ những phong tục tập quán riêng trong đời sống của họ. Một khi vùng đất đã được bảo vệ thì cần phải có những quyết định cho phép con người tác động ở một mức độ nào đó. IUCN (1984, 1985, 1994) đã xây dựng và cải tiến một hệ thống phân loại các khu bảo tồn (đã nêu ở bài 5). Cụ thể mức độ sử dụng ở các khu bảo tồn đã được phân định từ nhỏ đến lớn như sau:

1. Khu bảo tồn thiên nhiên nghiêm ngặt: là những khu được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ dành cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và quan trắc môi trường. Các khu bảo tồn thiên nhiên này cho phép gìn giữ các quần thể của các loài cũng như các quá trình của hệ sinh thái sao cho chúng ở trạng thái không bị nhiễu loạn càng nhiều càng tốt.

2. Vườn quốc gia: là những khu vực rộng lớn có vẻ đẹp thiên nhiên (ở biển hay ở đất liền) được gìn giữ bảo vệ cho một hoặc vài hệ sinh thái trong đó, đồng thời được dùng cho các mục đích giáo dục, nghiên cứu khoa học, nghỉ ngơi giải trí và tham quan du lịch. Tài nguyên ở đây thường không được phép khai thác cho mục đích thương mại.

3. Các di sản quốc gia: là những khu nhỏ hơn được thiết lập nhằm bảo tồn những đặc trưng về sinh học, địa lý, địa chất hay văn hóa của một nơi nào đó.

4. Các khu vực quản lý nơi cư trú của động vật hoang dã: có những điểm tương tự với các khu bảo tồn nghiêm ngặt nhưng một số hoạt động của con người cũng được phép tiến hành tại đây để duy trì các đặc thù của cộng đồng dân cư. Việc khai thác có kiểm soát cũng được phép.

5. Các khu bảo tồn cảnh quan trên đất liền và trên biển: cho phép sử dụng môi trường theo cách cổ truyền, không phá hủy, đặc biệt tại những nơi mà việc sử dụng đã hình thành nên những khu vực có đặc tính văn hóa, thẩm mỹ và sinh học đặc sắc. Những nơi này tạo nhiều cơ hội phát triển cho ngành du lịch và nghỉ ngơi giải trí.

6. Các khu dự trữ tài nguyên: là các vùng mà ở đó việc sử dụng tài nguyên được kiểm soát phù hợp với các chính sách quốc gia. Nguồn tài nguyên thiên nhiên được bảo vệ cho tương lai.

7. Các khu sử dụng bền vững hệ sinh thái - nhân văn tự nhiên: cho phép các cộng đồng truyền thống được duy trì cuộc sống của họ mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Thông thường, họ săn bắt và khai thác tài nguyên chủ yếu phục vụ cho đời sống cộng đồng. Trong canh tác, họ thường áp dụng các biện pháp truyền thống.

8. Các khu quản lý tài nguyên: cho phép sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong đó có tài nguyên nước, động vật hoang dã, chăn nuôi gia súc, gỗ, du lịch và đánh bắt cá. Hoạt động bảo tồn các quần xã sinh học thường đi đôi với các hoạt động khai thác nói trên.

Năm loại hình được nêu đầu tiên trên có thể coi như là khu bảo tồn thực sự mà trong đó các nơi cư trú chủ yếu được quản lý vì mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học. Mục tiêu của ba loại hình còn lại phục vụ gián tiếp trong quản lý bảo tồn đa dạng sinh học. 

Các khu được quản lý này đôi khi đặc biệt quan trọng vì chúng thường rộng lớn hơn các khu bảo tồn thực sự rất nhiều, vì chúng còn bao gồm rất nhiều hay thậm chí đa số các loài nguyên sinh, mặc khác các khu bảo tồn thực sự thường nằm trong một hệ thống các khu được quản lý.

2.3.1.2 Các khu bảo tồn hiện có trên thế giới:

Cho đến năm 1993 thì toàn thế giới đã có tất cả 8.619 khu bảo tồn, chiếm diện tích rộng 7.922.660 km2 . Vườn quốc gia rộng nhất thế giới rộng 700.000km2 ở Greenland.

Mặc dù con số về các khu bảo tồn nói trên khá gây ấn tượng song chúng chỉ đại diện cho 5,9% tổng diện tích bề mặt đất đai trên trái đất. Chỉ có 3,5% tổng diện tích đất đai của thế giới là thuộc loại được bảo vệ nghiêm ngặt cho mục đích khoa học gồm vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. Diện tích của các khu bảo tồn lớn nhất là ở Bắc và Trung Mỹ và nhỏ nhất là ở Liên Xô cũ. Diện tích của các khu bảo tồn khác nhau đáng kể giữa các quốc gia, ví dụ: Đức 24,6%, Anh 18,9%, Nga 1,2% , Hy Lạp 0,8% và Thổ Nhĩ Kỳ 0,3%. Số liệu này cũng mang tính tương đối ở từng quốc gia và châu lục.

Tổ chức IUCN đề xuất các quốc gia nên dành tối thiểu từ 7 - 10% tổng diện tích cho các khu bảo tồn bởi nhu cầu của con người đối với tài nguyên thiên nhiên là rất lớn.

Việc thành lập các khu bảo tồn đã đạt đỉnh cao vào những năm 1970 - 1975 rồi sau đó chững lại, có lẽ là do những vùng đất còn lại đã được chọn cho mục đích sử dụng khác (McNeely et al., 1994). Nhiều khu bảo tồn nằm trên những vùng đất được coi là không có hoặc ít có giá trị kinh tế. Một diện tích khiêm tốn của các khu bảo tồn nói trên đã nói lên nhiều vùng đất có tầm quan trọng sinh học đã được quản lý cho mục đích sản xuất.

2.3.1.3 Tính hiệu quả của các khu bảo tồn

Diện tích các khu bảo tồn chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trên trái đất do vậy khi xét đến hiệu quả bảo tồn không chỉ chú ý đến phạm vi diện tích mà còn xét đến toàn bộ cảnh quan, nơi tập trung sự phân bố loài. “Sự tập trung của các loài thường xảy ra tại những nơi nhất định trong toàn bộ cảnh quan: theo các độ cao khác nhau, tại những nơi giao nhau của các kiến tạo địa chất, tại những nơi có tuổi địa chất cao và những nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên quan trọng” (Terborgh, 1986).

Một vùng cảnh quan thường bao gồm các dãi đất rộng lớn cùng với nơi cư trú của nhiều loài và trong đó chỉ có một vài khu vực nhỏ là nơi cư trú của các loài hiếm. Trong trường hợp này hiệu quả bảo tồn các loài hiếm có thể sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào bảo tồn toàn bộ vùng đất rộng lớn mà phải bảo tồn đại diện của tất cả các kiểu nơi cư trú của loài trong một hệ thống các khu bảo tồn. Một số ví dụ minh họa: ở Indonexia, mục tiêu của kế hoạch bảo vệ các loài chim và linh trưởng bản địa sẽ đạt được nhờ vào việc tăng diện tích các khu bảo tồn trong hệ thống các khu bảo tồn từ 3,5% lên 10% so với tổng diện tích cả nước (IUCN/UNEP, 1986). ở Zaia, cả nước có trên 1.000 loài chim. Trong số đó có 89% số loài xuất hiện trong các khu bảo tồn với diện tích chỉ chiếm 3,9% tổng diện tích cả nước. Tương tự như vậy, 85% số chim của Kenya được bảo vệ trong các khu vực mà diện tích chỉ chiếm 5,4% tổng diện tích đất đai (Sayer and Stuart, 1988).

Từ kinh nghiệm của các khu bảo tồn khác nhau trên thế giới cho thấy rằng: những khu bảo tồn được lựa chọn cẩn thận thì có thể nuôi dưỡng và che chở cho rất nhiều, nếu không nói là hầu hết các loài của một quốc gia. Tuy nhiên, tương lai lâu dài của nhiều loài trong các khu bảo tồn này vẫn còn là điều đáng nghi ngại.

Xét về tính hiệu quả của khu bảo tồn còn phải tính đến cách thức quản lý, đây là một trong những yếu tố có tính chất quyết định.

2.3.1.4 Lập các ưu tiên cho bảo tồn đa dạng sinh học

Trong một thế giới đông đúc, với nguồn kinh phí có hạn, thì cần phải thiết lập được các ưu tiên cho bảo tồn đa dạng sinh học và quan trọng nhất là bảo tồn loài. Trong khi một số người bảo thủ cho rằng chưa chắc đã có loài nào đó bị tuyệt chủng, thì trên thực tế loài đang bị mất đi hằng ngày. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm sao có thể giảm thiểu sự mất mát của các loài với một nguồn tài chính và sức lực có hạn. Những câu hỏi có mối quan hệ tương tác lẫn nhau mà các nhà hoạch định công tác bảo tồn cần phải làm sáng tỏ là: cần phải bảo vệ cái gì?, bảo vệ ở đâu? và bảo vệ như thế nào? (Erwin, 1991; Johnson, 1996). Có thể dùng 3 tiêu chí sau để lập ra các ưu tiên cho bảo tồn loài và quần xã:

• Tính đặc biệt :

Một quần xã sẽ được ưu tiên bảo vệ cao hơn nếu ở đó là nơi sinh sống chủ yếu của nhiều loài đặc hữu quí hiếm hơn so với quần xã chỉ gồm các loài phổ biến. Một loài thường có giá trị bảo tồn nhiều hơn nếu có tính độc nhất về mặt phân loại học, tức là loài duy nhất của giống hay họ, so với loài là thành viên của một giống có nhiều loài (Wright, 1994).

• Tính nguy cấp :

Một loài đang có nguy cơ tuyệt chủng sẽ được quan tâm nhiều hơn so với những loài không bị đe dọa tuyệt chủng. Những quần xã sinh học đang bị đe dọa và sắp sửa bị tiêu diệt cũng cần được ưu tiên bảo vệ.

• Tính hữu dụng:

Những loài có giá trị kinh tế hoặc có giá trị tiềm năng đối với con người sẽ được ưu tiên bảo vệ nhiều hơn so với các loài chưa biết giá trị rõ ràng Loài rồng đất Komodo ở Indonesia là một ví dụ cụ thể cho một loài được ưu tiên bảo vệ theo cả 3 tiêu chí nêu trên: nó là loài thằn lằn lớn nhất thế giới (tính đặc biệt); chỉ xuất hiện trên một vài đảo nhỏ của một quốc gia đang phát triển nhanh (tính nguy cấp) và có tiềm năng lớn cho việc thu hút khách du lịch cũng như là mối quan tâm lớn của khoa học (tính hữu dụng).

Bằng cách ứng dụng tiêu chí này, nhiều hệ thống ưu tiên nhằm vào các loài và quần xã đã được xây dựng ở qui mô quốc gia lẫn quốc tế (Johnson, 1994). Những tiêu chí trên nhìn chung có tính chất bổ sung trong việc lựa chọn ưu tiên trong công tác bảo tồn vì mỗi tiêu chí cho thấy một triển vọng riêng.

2.3.1.5 Các phương pháp tiếp cận về loài, quần xã và hệ sinh thái khi thành lập khu bảo tồn

Có thể thành lập các khu bảo tồn để bảo vệ những loài độc nhất vô nhị. Nhiều khu bảo tồn đã được thành lập để bảo vệ những loài thú lớn, đẹp là những loài thu hút sự quan tâm của công chúng, có giá trị biểu trưng và có tính quyết định cho du lịch sinh thái. Trong quá trình bảo vệ loài này, toàn bộ các quần xã của hàng ngàn loài khác cũng sẽ được bảo vệ. Xác định và chỉ ra được các loài cần ưu tiên nhất là bước đầu tiên trong quá trình lập kế hoạch bảo tồn cho từng loài.

Một số người quan tâm đến bảo tồn, với cách tiếp cận khác lại cho rằng nên tập trung vào bảo tồn các quần xã hoặc các hệ sinh thái hơn là chỉ bảo tồn loài. Bảo tồn các quần xã có thể sẽ bảo vệ được một số lượng lớn hơn các loài, trong khi đó việc cứu hộ các loài cụ thể nào đó lại thường không đơn giản, tốn kém và ít hiệu quả.

Cần phải lập ra những ưu tiên có tính toàn cầu cho các khu bảo tồn mới tại các nước đang phát triển để từ đó có thể hướng mọi nguồn nhân tài và vật lực vào các nhu cầu thiết yếu nhất. Một quá trình như vậy sẽ làm thay đổi khuynh hướng của các cơ quan tài trợ quốc tế, các nhà khoa học và các cán bộ phát triển là chỉ tập trung những dự án lớn cho bảo tồn ở một số nước có nền chính trị ổn định và giao thông thuận tiện. Hiện nay, việc thiết lập những ưu tiên bảo tồn trên qui mô toàn cầu có tầm quan trọng hơn bao giờ hết bởi vì lượng kinh phí dành cho xây dựng và quản lý các vườn quốc gia mới đã tăng lên đáng kể sau khi Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) và các quỹ bảo tồn khác ra đời.

Việc hình thành các khu bảo tồn mới cần phải đảm bảo được càng nhiều đại diện của các loại quần xã sinh học càng tốt. Định ra được những khu vực nào trên thế giới đã được bảo vệ thỏa đáng và những khu vực nào cần khẩn trương bổ sung bảo tồn là một việc có tính chất quyết định trong công tác bảo tồn thế giới. Mọi nguồn lực, công tác nghiên cứu và tuyên truyền cần phải hướng vào những khu vực trên thế giới đang cần được bảo vệ thêm.

2.3.1.6 Thiết kế các khu bảo tồn

Kích thước và vị trí của các khu bảo tồn trên thế giới thường được xác định qua sự phân bố của dân cư, các giá trị tiềm tàng của đất đai và nhận thức của cộng đồng. Mặc dù hầu hết các vườn quốc gia và khu bảo tồn đã ra đời theo kiểu ngẫu nhiên và hoàn toàn phụ thuộc vào sự có sẵn của đất đai và kinh phí, song hiện đã có rất nhiều tài liệu về sinh thái học đề cập đến những cách thiết kế các khu bảo tồn nhằm bảo tồn đa dạng sinh học một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, các nhà sinh học bảo tồn đã thận trọng trong việc đưa ra các hướng dẫn chung và đơn giản trong việc thiết kế các khu bảo tồn bởi vì mọi tình huống bảo tồn đều đòi hỏi một sự quan tâm đặc biệt. Những câu hỏi then chốt mà các nhà bảo tồn cố gắng giải quyết là:

1. Một khu bảo tồn cần rộng đến mức nào để bảo tồn được loài?.

2. Tạo ra một khu bảo tồn lớn tốt hơn hay là tạo ra nhiều khu bảo tồn nhỏ tốt hơn?

3. Cần phải bảo vệ trong khu bảo tồn bao nhiều cá thể của một loài nguy cấp là đủ để ngăn cho loài đó khỏi bị tuyệt diệt?.

4. Hình dạng hợp lý nhất cho một khu bảo tồn là hình gì?.

5. Khi một số khu bảo tồn được hình thành, chúng nên nằm cạnh nhau hay nên cách xa nhau, và chúng nên biệt lập với nhau hay là nên liên hệ với nhau qua những đường hành lang?.

Cho đến nay, sự thống nhất về kích thước khu bảo tồn có vẻ thiên về việc tuỳ thuộc vào nhóm loài cần bảo tồn cũng như vào điều kiện khoa học. Điều được thừa nhận là những khu bảo tồn lớn sẽ có khả năng hơn những khu bảo tồn nhỏ trong việc gìn giữ các loài khác nhau bởi vì nó có thể chứa đựng nhiều kiểu hệ sinh thái và những quần thể có kích thước lớn. Tuy nhiên, những khu bảo tồn nhỏ nếu được quản lý tốt thì cũng rất có giá trị, đặc biệt là trong trường hợp bảo tồn các loài cây, các loài động vật không xương sống và những loài động vật có xương sống nhỏ.

Trên thực tế, ít có khả năng lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận phải bảo tồn các loài trong những khu bảo tồn nhỏ bởi vì xung quanh các khu bảo tồn nhỏ không còn thừa đất để sử dụng vào mục đích bảo tồn.

2.3.1.7 Quản lý các khu bảo tồn

Sau khi đã được thành lập một cách hợp pháp thì khu bảo tồn phải được quản lý có hiệu quả nhằm duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học.

Nhiều người cho rằng thiên nhiên vốn đã có “sự cân bằng tự nhiên” do đó họ cho rằng đa dạng sinh học sẽ được bảo vệ tốt nhất nếu không có sự can thiệp của con người.

Thực tế cho thấy trong nhiều trường hợp, khi con người đã làm môi trường biến đổi quá nhiều thì những quần thể và loài còn lại rất cần sự can thiệp của con người để tồn tại.

Tuy nhiên, việc đưa ra được những quyết định có hiệu quả về quản lý trong các khu bảo tồn còn phụ thuộc vào việc có đủ thông tin qua các chương trình nghiên cứu và có đủ kinh phí cho việc thực hiện các kế hoạch quản lý đó hay không? Thực tế, việc quản lý tốt đôi khi lại không cần phải có những hoạt động gì vì các hoạt động quản lý có lúc không hiệu quả hoặc thậm chí lại có hại. Ví dụ: việc các nhà quản lý khu bảo tồn quá sốt sắng trong việc dọn dẹp, thu gom cây cối bị đổ và phát quang bờ bụi để “cải tiến” bộ mặt cảnh quan của khu bảo tồn có thể vô tình làm mất những nơi làm tổ, trú ngụ, nguồn thức ăn, ... của nhiều loài hoặc một số loài nhất định. Một thực tế khác, “chính sách không đụng đến” của các nhà quản lý ở một số khu bảo tồn tưởng chừng như cho phép thiên nhiên được tự do phát triển, nhưng hậu quả lại làm hủy hoại nhanh chóng một số loài.

Việc quản lý đa dạng sinh học trong các khu bảo tồn cần thiết phải chú trọng đến các vấn đề: xử lý các mối de dọa đối với khu bảo tồn; quản lý nơi cư trú của loài; quản lý hoạt động của con người liên quan đến tài nguyên khu bảo tồn.

2.3.2 Các hoạt động phối hợp, hỗ trợ trong bảo tồn đa dạng sinh học

Tính chất quyết định trong các chiến lược bảo tồn là phải bảo tồn đa dạng sinh học một cách tổng hợp, chứ không chỉ quan tâm đến bảo tồn ở các khu bảo tồn. Việc chỉ dựa vào các khu bảo tồn tạo ra tâm lý “vây hãm”, tức là chỉ có các loài hay quần xã trong phạm vi khu bảo tồn thì mới được bảo vệ nghiêm ngặt, trong khi chúng lại bị khai thác một cách tự do ở bên ngoài.

 Điều này sẽ dẫn đến hậu quả là nếu các khu vực lân cận khu bảo tồn bị suy thoái thì đa dạng sinh học bên trong khu bảo tồn cũng bị suy giảm.

Tại cuộc hội thảo “Quản lý khoa học các quần xã động thực vật giúp cho bảo tồn” (1971), Morris đã kết luận rằng: “ Không có cách quản lý khu bảo tồn nào là luôn luôn đúng hoặc sai. Việc áp dụng bất cứ một phương thức quản lý nào cũng phải dựa vào các đối tượng quản lý ở một địa điểm cụ thể. Chỉ khi đã xác định được các đối tượng quản lý thì các kết quả quản lý khoa học mới được áp dụng.”

“Nếu chúng ta không thể bảo vệ thiên nhiên bên ngoài các khu bảo tồn thì thi thì thiên nhiên cũng sẽ chẳng tồn tại bao nhiêu trong các khu đó” (Western, 1989).

Theo dự tính, có tới hơn 90% đất đai trên Trái đất là nằm ngoài diện tích các khu bảo tồn. Các chiến lược nhằm điều hoà giữa các nhu cầu của con người với các lợi ích bảo tồn các khu vực không được bảo vệ nói trên có vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của các kế hoạch bảo tồn. Đa phần các đất đai nằm ngoài phạm vi các khu bảo tồn vẫn chưa bị con người sử dụng triệt để và vẫn là nơi sinh sống nguyên thuỷ của sinh giới. Do phần lớn diện tích đất đai ở hầu hết các nước là không phụ thuộc khu bảo tồn nên rất nhiều loại quí hiếm vẫn xuất hiện bên ngoài ranh giới các khu bảo tồn. Ví dụ, ở Ôxtrâylia, 79% các loài thực vật bị đe doạ có nguy cơ tuyệt diệt bên ngoài ranh giới các khu bảo tồn. Phần lớn các loài liệt kê trong Luật về Các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng của Mỹ là được tìm thấy trên các khu đất tư hữu.

Một kế hoạch bảo tồn sẽ khó thành công nếu chỉ quan tâm đến công tác bảo tồn mà không quan tâm đến nhu cầu của con người, đặc biệt là các cộng đồng dân cư sống trong khu vực xung quanh các khu bảo tồn. Do vậy, công tác bảo tồn còn phải gắn liền với các hoạt động phối hợp, hỗ trợ trong suốt cả tiến trình.

2.3.2.1 Giáo dục, đào tạo nâng cao nhận thức bảo tồn đa dạng sinh học

Việc giáo dục và khuyến khích các chủ đất (Nhà nước hoặc tư nhân) bảo vệ các loài quí hiếm rõ ràng là việc làm cần thiết trong các chiến lược bảo tồn đối với sự tồn tại lâu dài của các loài.

Nhiều chương trình quốc gia nhằm bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt diệt tại các nước khác nhau đã thông báo cho những người thiết kế đường giao thông cũng như các nhà phát triển, về vị trí của loài quí hiếm và giúp đỡ họ sửa đổi kế hoạch để tránh gây hủy hoại đến các vị trí này.

Khuyến khích việc khai thác rừng có chọn lọc theo chu kỳ đủ dài hoặc hỗ trợ các cộng đồng dân cư vẫn còn canh tác nương rẫy theo phương thức truyền thống nhưng với mật độ dân cư vừa phải cũng góp phần duy trì được một tỷ lệ đáng kể các sinh vật nguyên thuỷ trong đó. Ví dụ: tại Malaixia, sau 25 năm khai thác gỗ có chọn lọc người ta vẫn phát hiện ra rất nhiều loài chim trong các cánh rừng mưa nhiệt đới (Wong, 1985).

Tại nhiều nước, nhiều khu đất lớn do nhà nước làm chủ đã được giành ra để sử dụng vào mục đích khác nhau. Trước kia, những mục đích sử dụng này bao gồm khai thác gỗ, khai thác khoáng sản, chăn thả, quản lý động vật hoang dã và khu nghỉ nghơi giải trí.

Ngày nay, các khu vực sử dụng đa mục đích này càng được quan tâm thêm đến mục đích sử dụng để bảo vệ các loài, các quần xã sinh vật và các hệ sinh thái.

Việc đưa giáo dục môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên vào chương trình đào tạo ở các cấp cũng đã và đang được quan tâm ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Nhiều chương trình tuyên truyền giáo dục về bảo tồn đa dạng sinh học cũng đã được nêu ra trong kế hoạch hành động đa dạng sinh học cấp quốc gia. Hy vọng trong tương lai, với sự tiến bộ về nhiều mặt, trong đó có công tác giáo dục và đào tạo, sự nghiệp bảo tồn đa dạng sinh học sẽ thu được nhiều kết quả.

2.3.2.2 Khuyến khích lợi ích kinh tế và phối hợp với người dân địa phương trong hoạt động bảo tồn

Việc con người sử dụng cảnh quan là một thực tế mà chúng ta phải tính đến khi quy hoạch thiết kế khu bảo tồn. Con người đã là một bộ phận của tất cả các hệ sinh thái trên thế giới từ hàng ngàn năm nay, việc loại bỏ con người ra khỏi các khu bảo tồn thiên nhiên có thể sẽ dẫn đến những hậu quả lớn. 

Ví dụ: Một vùng đồng cỏ sa van được bảo vệ để tránh khỏi bị cháy do con người gây ra có thể sẽ chuyển thành rừng, từ đó dẫn đến sự mất đi của những loài chỉ có ở sa van. Tuy nhiên, việc đưa người dân địa phương ra khỏi khu bảo tồn có thể lại là sự lựa chọn duy nhất khi mà tài nguyên thiên nhiên đang bị khai thác tới mức sự toàn vẹn của các quần xã sinh vật bị đe dọa. Tình trạng tương tự xảy ra có thể là do chăn thả gia súc quá mức, khai thác ồ ạt củi hay nạn săn bắn động vật. Tốt hơn hết là tìm ra được những giải pháp trung hòa trước khi tình hình trên xảy ra.

Khuyến khích lợi ích kinh tế

Trong bất kỳ kế hoạch của một khu bảo tồn nào thì việc sử dụng khu bảo tồn của người địa phương và du khách cần phải là nội dung trung tâm, kể cả ở quốc gia phát triển lẫn quốc gia đang phát triển. Những người dân từ ngàn đời nay đã sử dụng các sản vphẩm trong khu vực, nay đột nhiên không được phép vào trong đó nữa, sẽ mất đi quyền được tiếp cận các nguồn tài nguyên cơ bản cần cho cuộc sống của họ. Trong các trường hợp như vậy, xung đột xảy ra là điều hiển nhiên. Hiệu quả công tác bảo tồn phụ thuộc phần lớn vào mức độ ủng hộ hay thù địch của những người sử dụng tài nguyên ở các khu vực này.

Nhiều nước trên thế giới hiện đang có chủ trương khuyến khích lợi ích kinh tế đối với các cộng đồng dân địa phương sống bên trong và xung quanh khu bảo tồn.

Đó có thể là những biện pháp tích cực nhằm thúc đẩy tốt hơn cho hoạt động bảo tồn, trong đó coi trọng lợi ích của người dân và gắn lợi ích kinh tế của người dân với công tác bảo tồn. Một số quốc gia cho phép người dân được vào các khu bảo tồn theo một lịch trình nhất định để khai thác lâm sản theo một định mức cho phép.

Ví dụ: một số khu bảo tồn ở Châu Phi, cho phép người dân địa phương khai thác một số loài thú theo quy định để làm thực phẩm. Khu bảo tồn tê giác 1 sừng ở Nepan, cho phép người dân được hưởng tòan bộ thu nhập từ việc đưa và hướng dẫn khách du lịch tham quan khu bảo tồn bằng Voi,… Khi cộng đồng dân địa phương được hưởng lợi từ lợi ích của bảo tồn thì áp lực từ phía họ sẽ giảm và ngược lại, có thể họ sẽ trở thành những người đi đầu trong việc bảo vệ đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn ở địa phương.

Phối hợp với người dân địa phương trong các hoạt động bảo tồn

Một chiến lược tỏ ra rất có hiệu quả là phối hợp với dân địa phương trong hoạt động bảo tồn, đó là việc thiết lập các Dự án Phối hợp bảo tồn và phát triển (Intergrated Conservation and Development Projects - ICDPs). ICDP được các tổ chức WWF và UNEP coi là giải pháp hữu hiệu nhất trong những năm gần đây đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên thế giới. Dự án được thiết kế nhằm thỏa mãn hai mục đích cơ bản là phát triển bền vững tính đa dạng sinh học của trái đất và phát triển kinh tế xã hội loài người.

Xuất phát từ thực trạng đa dạng sinh học của các quốc gia đã và đang bị suy thoái. Tuy các nước đã có nhiều nỗ lực để bảo vệ những hiệu quả của công tác quản lý rất thấp. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đã có không ít các dự án về bảo tồn. Nhiều dự án, hoạt động đã kết thúc nhưng tài nguyên ở các khu bảo tồn vẫn bị mất; nhiều khu thậm chí không còn đủ giá trị ban đầu để bảo tồn. Nguyên nhân của sự thất bại này là thiếu sự hợp tác quản lý giữa cộng đồng dân địa phương với Ban quản lý các khu bảo tồn. ICDP được xây dựng và thực hiện dựa trên những thỏa thuận, bàn bạc về cách thức bảo tồn, yêu cầu bảo tồn, giải pháp nâng cao đời sống kinh tế xã hội cho cộng đồng dân cư sống trong và quanh khu bảo tồn. Các hoạt động của dự án được người dân tham gia từ khi lập kế hoạch đến khi triển khai, kể cả giám sát và đánh giá dự án. Chỉ khi người dân thực sự tham gia vào hoạt động bảo tồn, ngược lại các hoạt động bảo tồn thực sự mang lại những lợi ích kinh tế cho cộng đồng dân tộc địa phương thì lúc đó mới thu được kết quả.

Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên Hiệp Quốc đã khởi xướng một cách tiếp cận trong công tác bảo tồn vì người dân và do dân thực hiện dưới sự giám sát và cung cấp các dịch vụ của nhà nước, với chương trình con người và sinh quyển (MAB). Chương trình này đã thành lập một số các khu bảo tồn sinh quyển trên khắp thế giới nhằm cố gắng đưa các hoạt động của con người, các hoạt động nghiên cứu và bảo vệ môi trường thiên nhiên vào cùng một địa điểm. Khu bảo tồn sinh quyển bao gồm một khu trung tâm trong đó các quần xã sinh vật và các hệ sinh thái được bảo vệ nghiêm ngặt; xung quanh nó là vùng đệm trong đó các hoạt động truyền thống của người dân như thu hái các loại dược liệu, kiếm gỗ củi nhỏ được giám sát và những hoạt động nghiên cứu không có tính hủy hoại cũng được tiến hành trong vùng này; xung quanh vùng đệm là vùng chuyển tiếp trong đó một số hoạt động phát triển có tính bền vững như canh tác qui mô nhỏ, một số hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên như khai thác gỗ có lựa chọn và các thử nghiệm khoa học được phép tiến hành. 

Chiến lược tổng quát về một vùng trung tâm được bao bọc xung quanh bởi vùng đệm và vùng chuyển tiếp có thể có một số hiệu quả đáng mong ước. Thứ nhất: người dân địa phương được khuyến khích tham gia thực hiện các mục tiêu của khu bảo tồn. Thứ hai: một số đặt điểm cảnh quan do con người tạo ra có thể được gìn giữ. Và thứ ba: vùng đệm có thể tạo điều kiện cho động vật phát tán và chuyển dịch gen giữa vùng trung tâm được bảo vệ nghiêm ngặt với các vùng chuyển tiếp có đông dân cư và không được bảo vệ.
PHẦN II

THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

	TT
	Tên bài và nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Bài 1: Điều tra đánh giá tác động của con người đến đa dạng sinh học cho một khu vực cụ thể
	5
	1
	4

	2
	Bài 2: Điều tra giám sát động vật rừng
	5
	1
	4

	3
	Bài 3: Điều tra giám sát thực vật rừng
	5
	1
	4

	4
	Tổng cộng
	15
	3
	12


BÀI 1
ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN ĐA DẠNG SINH HỌC CHO MỘT KHU VỰC CỤ THỂ

1. MỤC ĐÍCH


Nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng điều tra đánh giá tác động của con người đến đa dạng sinh học ở khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia

2. NỘI DUNG

2.1. Điều tra, phát hiện và giám sát tác động của con người đến KBT, VQG

2.2. Điều tra, đo đếm các tác động của con người lên sinh cảnh của KBT, VQG

3. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH


Thực hiện ngoài hiện trường các vùng đệm của KBT, VQG
3.1. Hoạt động của giáo viên


+ Chuẩn bị hiện trường và các dụng cụ, thiết bị, cần thiết


+ Hướng dẫn học sinh phương pháp thực hiện

3.2. Hoạt động của học sinh


Thực hiện theo tổ, nhóm (mỗi tổ không quá 12 người), thực hiện các công việc phỏng vấn các hộ dân quanh vùng đệm và lập tuyến điều tra từ trung tâm làng đến nơi không còn thấy dấu vế tác động
3.3. Dụng cụ


Địa bàn cầm tay, thước dây

BÀI 2

ĐIỀU TRA GIÁM SÁT ĐỘNG VẬT RỪNG

1. MỤC ĐÍCH


Nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng điều tra giám sát động vật ở KBT, VQG

2. NỘI DUNG

2.1. Điều tra giám sát các loài nổi bật và thú lớn

2.2. Điều tra giám sát các chủng quần thú nhỏ

2.3. Điều tra giám sát các chủng quần chim

2.4. Điều tra giám sát các quần thể ếch nhái

3. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH


Thực hiện ngoài hiện trường các vùng đệm của KBT, VQG

3.1. Hoạt động của giáo viên


+ Chuẩn bị hiện trường và các dụng cụ, thiết bị, cần thiết


+ Hướng dẫn học sinh phương pháp thực hiện

3.2. Hoạt động của học sinh


Thực hiện theo tổ, nhóm (mỗi tổ không quá 3 người), thực hiện các công việc đặt bẫy, răng lưới mờ,…mô tả ghi chép

3.3. Dụ cụ


Bẫy bắt, lưới mờ

BÀI 2

ĐIỀU TRA GIÁM SÁT THỰC VẬT RỪNG

1. MỤC ĐÍCH


Nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng điều tra giám sát thực vật rừng vật ở KBT, VQG

2. NỘI DUNG

2.1. Điều tra tầng cây cao

2.2. Điều tra tầng cây tái sinh

2.3. Điều tra cây bụi, thảm tươi

2.4. Điều tra giám sát các quần thể ếch nhái

3. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH


Thực hiện ngoài hiện trường các vùng đệm của KBT, VQG

3.1. Hoạt động của giáo viên


+ Chuẩn bị hiện trường và các dụng cụ, thiết bị, cần thiết


+ Hướng dẫn học sinh phương pháp thực hiện

3.2. Hoạt động của học sinh


Thực hiện theo tổ, nhóm (mỗi tổ không quá 12 người), thực hiện các công việc lập ô tiêu chuẩn, tiến hành thu thập các nhân tố điều tra.

3.3. Dụng cụ


Thước dây, thước kẹp kính, thước Blume – leiss

PHẦN III

THỰC TẬP GIÁO TRÌNH

	TT
	Nội dung thực tập
	Thời gian (ngày)

	1
	Chuẩn bị và sơ thám
	0.5

	2
	Thực tập điều tra ĐVR
	1.0

	3
	Thực tập điều tra TVR
	1.5

	4
	Điều tra sự tác động của con người đến suy thoái ĐDSH
	1.0

	5
	Nội nghiệp viết báo cáo
	2

	6
	Tổng cộng
	6 ngày


ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP GIÁO TRÌNH

MÔN HỌC: ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN ĐỘNG THỰC VẬT

Đối tượng áp dụng: Ngành Kiểm lâm hệ Trung cấp

I. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, YÊU CẦU


1. Mục đích


Nhằm giúp học sinh củng cố, bổ sung: kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về đa dạng sinh học và bảo tồn động vật, thực vật.


2. Mục tiêu, yêu cầu


- Lập được 01 kế hoạch điều tra, giám sát đa dạng tài nguyên động vật, thực vật rừng ở đơn vị thực tập cụ thể. (Vườn quốc gia, khu bảo tồn);


- Vận dụng được các phương pháp cơ bản để điều tra, khảo sát tài nguyên động vật, thực vật rừng ở đơn vị thực tập;


- Đánh giá được những tác động của con người đến đa dạng tài nguyên động vật, thực vật rừng ở đơn vị thực tập;


- Phân biệt được một số phương thức bảo tồn tài nguyên động thực vật rừng ở đơn vị thực tập.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN


1. Nội dung


- Xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát đa dạng tài nguyên động thực vật;


- Điều tra, khảo sát tài nguyên động vật rừng: khu hệ thú, khu hệ chim…


- Điều tra, khảo sát tài nguyên thực vật rừng: thực vật thân gỗ; thực vật thân thảo; cây tái sinh và phân loại các dạng sinh cảnh chính;


- Đánh giá tác động của con người vào tài nguyên động, thực vật rừng;

- Tiếp cận, tìm hiểu phương thức bảo tồn động, thực vật.


2. Phương pháp thực hiện


a. Thừa kế tài liệu


- Thu thập các tài liệu liên quan, bản đồ khu vực…


- Đọc, rà soát, trích lược các tài liệu…


b. Phỏng vấn cán bộ và nhân dân địa phương


- Xây dựng bộ câu hỏi theo từng nội dung;


- Phân công theo nhóm tiếp cận CBND để phỏng vấn;


- Ghi chép chắt lọc các thông tin cần thiết liên quan đến nội dung thực tập.


c. Khảo sát thực địa


- Sơ thám tình hình thực địa, xác định các tuyến chính trên bản đồ;


- Lập tuyến điều tra, khảo sát để: xác định, mô tả các hệ sinh thái; xác định thông tin, dấu hiệu ban đầu về thành phần, số lượng, mật độ quần thể động vật; thực vật và tác động của con người. Mỗi nhóm lập một tuyến, tối thiểu chiều dài mỗi tuyến 1 km;


- Lập ô tiêu chuẩn để điều tra, khảo sát: tổ thành loài, mức độ giàu có, phong phú của các quần thể thực vật; độ tàn che; sinh cảnh sống của động vật. Mỗi nhóm lập 03 ÔTC hình chữ nhật, diện tích 1000 m2 trên tuyến điều tra; 


- Lập ô dạng bản để điều tra, khảo sát: thành phần, mật độ, mức độ cây tái sinh; đặc điểm lớp thảm tươi cây bụi; mức độ che phủ… Trên mỗi ÔTC lập 5 ô dạng bản hình vuông, diện tích 20m2.

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị

a. Giáo viên

- Liên hệ nơi thực tập;

- Lập kế hoạch dự trù xin phương tiện đưa đón đoàn thực tập, kinh phí bồi dưỡng;

- Trình báo các giấy tờ, quyết định, công văn đến các bên liên quan.

b. Học sinh/học viên

- Chuẩn bị tài liệu: 
+ Đề cương thực

+ bản đồ khu vực thực tập
|+ Bảng, biểu, sổ sách học tập, giấy kẻ ly… theo hướng dẫn của giáo viên.

- Chuẩn bị dụng cụ: liên hệ mượn D.cụ tại Ban Nông Lâm, TT ĐT, BDCCKL gồm:

	04 Địa bàn cầm tay
	16 Bẫy chuột (lồng) (nếu có)

	04 Thước dây
	16 Cọc tiêu 1.5 m, đường kính 3 cm

	04 Ống nhòm (nếu có)
	48 Cọc tiêu 1.0 m, đường kính 2 cm

	02 Máy định vị GPS
	02 Lưới mờ (nếu có)

	04 Thước kẹp kính
	02 thước Blumleiss 


2. Kế hoạch thời gian và địa điểm thực tập

	TT
	Nội dung 
	Thời gian (ngày)

	1
	Hướng dẫn đề cương và chuẩn bị tại Trường.
	1.0

	2
	Luyện tập điều tra, khảo sát đa dạng tài nguyên động, thực vật tại khu vực Trảng Bom.
	1.0

	3
	Điều tra, mô tả đa dạng tài nguyên động, thực vật và mức độ tạc động của con người ở rừng tự nhiên (VQG, KBT).
	2.0

	4
	Nội nghiệp, viết báo cáo.
	1.5

	5
	Dự trù.
	0.5

	6
	Tổng cộng
	6 ngày


3. Đánh giá kết quả thực tập


Đánh giá gồm 2 phần:

- Phần ngoại nghiệp lấy 01 cột điểm: dựa vào kết quả thực hiện theo quy trình và số liệu điều tra, khảo sát, ý thức tham gia thực tập,…

- Phần nội nghiệp lấy 01 cột điểm: dựa vào báo cáo thực tập hoặc bài thu hoạch


IV. HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP

1. Yêu cầu

- Mỗi học sinh độc lập hoàn thành báo cáo thực tập môn học dựa trên số liệu điều tra, khảo sát theo đề cương và hướng dẫn của giáo viên;

- Báo cáo được trình bày trên giấy A4; đóng thành cuốn; số lượng từ 15 - 20 trang;

- Nộp báo cáo về giáo viên hướng dẫn ngay sau khi kết thúc thời gian thực tập.

2. Nội dung

2.1. Ngoại nghiệp

+ Phương pháp giám sát theo tuyến
- Vị trí đặt tuyến

Biểu 01: Vị trí tuyến giám sát
	Tuyến số
sè
	Địa điểm
	Tọa độ điểm đầu
®iÓm ®Çu
	Tọa độ điểm cuối
®iÓm cuèi
	Độ dài tuyến
tuyÕn
	Góc phương vị
Ph−¬ng vÞ
	Sinh cảnh

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Có  thể  lập  một  số  tuyến  cắt  ngang  các  kiểu  thảm  thực  vật  hoặc  các  sinh  cảnh  khác nhau.  Trên  tuyến,  tiến  hành  ghi  chép  đặc  điểm  các  kiểu  thảm  thực  vật  hoặc  các  sinh  cảnh, thống kê các loài thực vật đã gặp và các tác động tự nhiên hay do con người lên thảm thực vật. Trong giám sát thảm thực vật, chúng ta chọn các tuyến cố định và khu vực quan sát có chiều rộng nhất định, dọc theo 2 bên tuyến (để thống kê và quan sát phân bố các loài cây gỗ, người ta thường chọn khu vực có chiều rộng 20 - 40m dọc theo tuyến (mỗi bên 10-20m).

- Giám sát theo ô: 
+ Kích thước và vị trí ô: kích thước ô khảo sát phụ thuộc vào các kiểu thảm thực vật hoặc sinh cảnh. 
+ Về hình dạng có thể đặt ô hình chữ nhật, hình vuông hoặc hình tròn.
+ Đo đếm ghi chép thảm thực vật trong ô:

* Dùng phiếu điều tra để ghi chép thảm thực vật trong ô:
- Phần đầu phiếu ghi các thông tin cơ bản của ô điều tra như số ô, tọa độ, độ cao ô, kiểu thảm thực vật, ngày điều tra, người điều tra…
- Đo đếm và định loại cây gỗ và cây bụi. cây gỗ được quy định trên 7m và cây bụi có chiều cao trên 1m. cần ghi tên của tất cả các cây gỗ và cây bụi trong ô. Cây nào chưa biết tên phải lấy tiêu bản và đánh số vào phiếu để định loại
Biểu 2: Điều tra cây gỗ

	TT
	Tên địa phương
	Tên phổ thông
	D1.3
	D tán (m)
	H (m)
	Tình hình sinh trưởng/sâu bệnh hại
	Phẩm chất
	Vật hậu

	
	
	
	ĐT
	NB
	ĐT
	NB
	VN
	DC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 3: Điều tra cây tái sinh:
	TT ô dạng bản
	Tên địa phương
	Tên phổ thông
	H<50cm
	50-100cm
	H>100cm
	Nguồn gốc
	Sinh trưởng

	
	
	
	
	
	
	Hạt 
	Chồi
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 4: Điều tra cây bụi thảm tươi
	TTODB
	Tên loài
	Số cây bụi
	%che phủ theo loài
	Htb (m)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Biểu 5: điều tra lâm sản ngoài gỗ
	TT
	Tên địa phương
	Tên phổ thông
	Bộ phận sử dụng
	Giá trị sử dụng
	Mùa thu hái
	Mức độ phong phú

	
	
	
	
	
	
	Ít gặp
	Hay gặp
	Rất hay gặp

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 6: Đánh giá mức độ tác động
	Khu vực
	Trạng thái rừng
	Mức độ tác động

	
	
	Thấp
	Trung bình
	Mạnh

	
	
	
	
	


Biểu 7: Điều tra thực vật ngoại tầng
	Thø tù
	Tªn loµi
	D¹ng sèng
	Sè l−îng ph©n bè theo tÇng t¸n

	
	
	
	A1
	A2
	A3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.2. Nội nghiệp: 
+ Xử lý số liệu 

- Tính mật độ
- Tần suất
- Độ phong phú
- Chỉ số loài hiếm

+ Viết báo cáo

Báo cáo gồm 4 phần như sau:

Phần 1. Đặt vấn đề (0.5 – 1.0 trang)


Nêu lên được lý do, tính cần thiết của việc thực tập giáo trình môn học.

Phần 2. Mục đích, mục tiêu, nội dung và phương pháp thực hiện


- Nêu lên được mục đích, mục tiêu của đợt thực tập (0.5 trang)


- Nêu rõ 5 nội dung của đợt thực tập, phương pháp thực hiện cụ thể (2.5 – 3 trang)

Phần 3. Kết quả và thảo luận (11 – 17 trang)


Bám sát vào mục tiêu, nội dung tiến hành chỉnh lý, già soát, phân tích số liệu theo các nội dung sau


3.1. Đặc điểm nơi thực tập (1-2 trang)


a. Điều kiện tự nhiên


Nêu đặc điểm chính về điều kiện khí hậu, thuỷ văn, địa hình, đất đai, tài nguyên rừng,.. rút ra kết luận: ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến đa dạng tài nguyên động, thực vật.


b. Kinh tế, xã hội


Nêu đặc điểm chính về dân số, lao động việc làm, văn hoá, nghề nghiệp,…rút ra kết luận tác động, ảnh hưởng của nó đến đa dạng tài nguyên động, thực vật.


3.2. Đa dạng về sinh cảnh của khu vực thực tập (2-3 trang)


Dựa vào số liệu thu thập được, phân tích: đặc điểm chính của các dạng sinh cảnh, đặc biệt là các sinh cảnh sống của động vật. Phân loại trên thực địa và gắn kết trên bản đồ về các dạng sinh cảnh,…


3.3. Đa dạng về khu hệ động vật (2-3 trang không kể phụ biểu)


Xác định về tổ thành loài, loài ưu thế, mật độ loài, loài quý, loài hiếm,…


Xác định họ, bộ giàu có về loài hoặc có nguy cơ tuyệt chủng,..


3.4. Đa dạng về khu hệ thực vật (3-4 trang không kể phụ biểu)


Xác định về tổ thành, mật độ, loài ưu thế, loài quý, loài hiếm,…


Xác định các họ, bộ giàu có về loài hoặc có nguy cơ tuyệt chủng,…

Bảng 1: Bảng điều tra cây gỗ

3.5. Mức độ tác động của con người vào tào nguyên ĐDSH. (2-3 trang)


Đánh giá trên hai khía cạnh: tác động, ảnh hưởng tích cực và tiêu cực.


Xác định trên bản đồ, mức độ, nguyên nhân của nó.


3.6. Phân tích, đánh giá một số phương thức bảo tồn ĐDSH. (1-2 trang)


Xác định được các phương thức đó là gì? tình trạng, ưu điểm, nhược điểm của phương thức đó.

Phần 4. Kết luận – kiến nghị (1 trang)


1. Kết luận


Nêu tóm lược chung về kết quả thực hiện so với mục tiêu, rút ra việc làm được và chưa làm được


2. Kiến nghị


Kiến nghị với giáo viên, nhà trường, nơi thực tập để giúp cho đợt thực tập sau được tốt hơn.

CẤU TRÚC ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
Môn học: Đa dạng sinh học và bảo tồn động thực vật

CÂU 1: Lựa chọ câu trả lời đúng nhất (5 điểm)
CÂU 2: Lựa chọn phương án trả lời đúng (2.5 điểm)

CÂU 3: Nối mệnh đề ở cột 1 với mệnh đề cột 2 để thành một cụm từ, câu, đoạn văn có nghĩa, nội dung. (2.5 điểm)
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Trên mối khoảng cách 100 m lập một ô hình tròn 400 m2 để đo đếm các số liệu cần thiết





Điểm TT môn học = (Cột điểm ngoại nghiệp + Cột điểm nội nghiệp)/2
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